
1 Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 23/4/2025 của UBND tỉnh Điện Biên V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện
Biên; 1307/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên V/v Tổ chức lại Chi nhánh Văn
phòng đăng ký đất đai huyện, thị xã, thành phố, thành Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực thuộc Văn
phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường.
2 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực 1, 2, 3, 4, 5.
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Điện Biên, ngày 09 tháng 12 năm 2025

KẾT LUẬN THANH TRA
Về việc thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp
luật về PCTN; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà
ở và tài sản khác gắn liền với đất; trả lời đơn thư công dân tại Văn phòng

Đăng ký đất đai thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên

Thực hiện Quyết định số 191/QĐ-TTr ngày 06/8/2025 của Chánh Thanh
tra tỉnh Điện Biên về thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định về
phòng, chống tham nhũng; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trả lời đơn thư công dân tại Văn
phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Báo cáo kết quả thanh tra của Trưởng đoàn thanh tra và Báo cáo
thẩm định dự thảo kết luận thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh Điện Biên ban hành
Kết luận thanh tra đối với các nội dung nêu trên như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG
Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh

Điện Biên (sau đây gọi là Văn phòng) là đơn vị sự nghiệp công lập có tư cách
pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo Quyết định số 792/QĐ-UBND
ngày 23/4/2025 và Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Điện Biên1. Bộ máy tổ chức của Văn phòng hiện gồm 02 phòng
chuyên môn (Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Kỹ thuật - Nghiệp vụ) và 05
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực2, với tổng số 94 viên chức.

Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện chức năng đăng ký đất đai, cấp và
chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất, quản lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và cung cấp thông tin, dịch vụ
công về đất đai theo quy định; các Chi nhánh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
theo địa bàn quản lý.

Trong thời kỳ được thanh tra, đơn vị đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức
theo chủ trương của tỉnh về kiện toàn các cơ quan chuyên môn, chuyển cơ quan
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3 Năm 2024 ban hành Kế hoạch số 05/KH-VPĐKĐĐ ngày 28/02/2024; năm 2025 ban hành Kế hoạch số 64/KH-
VPĐKĐĐ ngày 26/4/2025.
4 (1) Năm 2024: Quyết định số 145/QĐ-VPĐKĐĐ ngày 14/5/2024 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân
sách năm 2024; Quyết định số 91/QĐ-VPĐKĐĐ ngày 08/4/2024 về việc công bố tình hình thực hiện dự toán
ngân sách quý I năm 2024; Quyết định số 230/QĐ-VPĐKĐĐ ngày 08/7/2024 về việc công bố tình hình thực
hiện dự toán ngân sách quý II năm 2024; Quyết định số 229/QĐ-VPĐKĐĐ ngày 08/7/2024 về việc công bố tình
hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2024; Quyết định số 335/QĐ-VPĐKĐĐ ngày 04/10/2024 về
việc công bố tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2024. (2) Năm 2025: Quyết định số 01/QĐ-
VPĐKĐĐ ngày 02/01/2025 về việc công bố công khai bổ sung kinh phí để thực hiện chính sách cải cách tiền
lương năm 2024; Quyết định số 01/QĐ-VPĐKĐĐ ngày 14/4/2025 về việc công bố công khai bổ sung dự toán
chi ngân sách năm 2025; Quyết định số 01/QĐ-VPĐKĐĐ ngày 14/4/2025 về việc công bố công khai tình hình
thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2025; Quyết định số 03/QĐ-VPĐKĐĐ ngày 21/4/2025 về việc công bố
công khai điều chỉnh và giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2025; Quyết định số 09/QĐ-VPĐKĐĐ
ngày 08/7/2025 về việc công bố tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2025; Quyết định số
11/QĐ-VPĐKĐĐ ngày 08/7/2024 về việc công bố tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý II năm 2025;
Quyết định số 16/QĐ-VPĐKĐĐ ngày 08/8/2025 về việc công bố công khai bổ sung dự toán kinh phí để thực
hiện các nhiệm vụ phát sinh năm 2025;

chủ quản từ Sở Tài nguyên và Môi trường sang Sở Nông nghiệp và Môi trường,
đồng thời tổ chức lại các Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện, thị xã, thành
phố thành 05 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực trực thuộc Văn
phòng Đăng ký đất đai tỉnh. Việc sắp xếp được thực hiện trong thời gian ngắn,
gắn với công tác tiếp nhận, bàn giao nhân sự, cơ sở vật chất và hồ sơ chuyên
môn; những đặc điểm này đã tác động nhất định đến quá trình tổ chức, triển khai
thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng.

II. KẾT QUẢ THANH TRA
1. Thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng
a) Kết quả thực hiện
Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh khu vực đã triển khai thực

hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo Luật Phòng,
chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hằng năm,
đơn vị ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm căn
cứ tổ chức thực hiện3, trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm và phân công trách
nhiệm cho các phòng, Chi nhánh trực thuộc.

Công tác công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng ngân sách được
thực hiện theo quy định; trong thời kỳ thanh tra, đơn vị ban hành các quyết định
công khai tài chính4. Đơn vị đã ban hành và áp dụng các quy chế nội bộ về quản
lý, điều hành hoạt động như: Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy
chế quản lý, sử dụng tài sản công; việc quản lý tài chính, kế toán, thu - chi kinh
phí được thực hiện theo chế độ, định mức và mục đích sử dụng, hồ sơ, chứng từ,
sổ sách được lập và lưu trữ phục vụ kiểm tra, đối chiếu. Trong giai đoạn thanh
tra, tổng kinh phí được sử dụng 38.582.884.132 đồng, đã sử dụng đến ngày
15/8/2025 là 23.260.073.115 đồng. Ngoài nguồn ngân sách nhà nước được giao,
đơn vị có nguồn thu sự nghiệp từ phí, lệ phí giai đoạn 2024 đến thời điểm thanh
tra 1.896.977.920 đồng, được khấu trừ để lại 610.339.484 đồng, nộp ngân sách
nhà nước 1.286.638.436 đồng.
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5 Báo cáo số 20/BC-VPĐKĐĐ ngày 02/6/2025 Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm
2025; Báo cáo số 375/BC-VPĐKĐĐ ngày 08/11/2024 Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024;
Báo cáo số 176/BC-VPĐKĐĐ ngày 31/5/2024 Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm
2024; Báo cáo số 42/BC- VPĐKĐĐ ngày 24/7/2025 về Công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật và
công tác phòng chống tham nhũng; Báo cáo số 209/BC- VPĐKĐĐ ngày 30/7/2025 Về công tác phòng, chống
tham nhũng tiêu cực năm 2025 phục vụ kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; Báo cáo số 38/BC-VPĐKĐĐ ngày
15/7/2025 của VPĐKĐĐ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
tháng 7 năm 2025; Báo cáo số 53/BC-VPĐKĐĐ ngày 13/8/2025 của VPĐKĐĐ về tiếp công dân, giải quyết
khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 8 năm 2025.
6 Trong thanh tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng thông qua công tác quản lý và sử
dụng ngân sách nhà nước: Việc thanh tra được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính, hồ sơ, sổ kế toán và chứng
từ do đơn vị cung cấp, đối chiếu với các quy định hiện hành về quản lý tài chính, kế toán và công khai, minh
bạch ngân sách. Không thực hiện kiểm kê vật tư, hàng hóa, quỹ tiền mặt; không đối chiếu, xác minh công nợ
hoặc chứng từ, hóa đơn với các tổ chức, cá nhân bên ngoài; không xác minh đối tượng thụ hưởng, do nội dung
cuộc thanh tra tập trung vào đánh giá trách nhiệm thực hiện cơ chế công khai, minh bạch và kiểm soát nội bộ
trong quản lý, sử dụng kinh phí.
7 Theo KH số 330/KH-STNMT ngày 23/02/2024, KH số 275/KH-STNMT ngày 10/02/2025; Mục III. KH số
377 ngày 25/1/2024, Mục III. KH số 223/KH-UBND ngày 17/01/2025: công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản;
chuyển đổi vị trí công tác; thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg; lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng qua
giải quyết khiếu nại, tố cáo và xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng nhiệm vụ.
8 Tại Điều 10, Chi hỗ trợ học tập, các Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012; số 21/2020/QĐ-
UBND ngày 03/11/2020; số 34/2022/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 đã được thay thế bởi Quyết định số
23/2025/QĐ-UBND ngày 19/3/2025, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2025.

Công tác kiểm soát tài sản, thu nhập được thực hiện theo Nghị định số
130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ; năm 2024, Văn phòng Đăng
ký đất đai đã thực hiện kê khai, công khai bản kê tài sản, thu nhập đối với 16
người có nghĩa vụ kê khai (gồm Giám đốc; Phó Giám đốc; Trưởng phòng, Phó
phòng chuyên môn và Giám đốc các Chi nhánh khu vực); các bản kê khai được
công khai niêm yết, lưu trữ theo quy định. Đơn vị đã tiếp thu và tổ chức thực
hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra trong các năm trước;
kết quả thực hiện được tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền. Thực hiện
tổng hợp và gửi các báo cáo định kỳ, chuyên đề về công tác phòng, chống tham
nhũng, tiêu cực5 .

b) Tồn tại, hạn chế 6

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hằng năm chưa thể hiện đầy
đủ một số nội dung7, kế hoạch chi tiết chưa được xây dựng, ban hành để tổ chức
thực hiện tại đơn vị theo Kế hoạch phòng, chống tham nhũng của tỉnh và của Sở
chủ quản.

Nội quy, quy chế làm việc của Văn phòng và các Chi nhánh khu vực chưa
quy định trách nhiệm giải trình theo Điều 7 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày
01/7/2019 của Chính phủ; chưa phân công cá nhân hoặc bộ phận tiếp nhận, xử
lý yêu cầu giải trình. Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024, 2025 chưa quy định cụ
thể việc chi trả tiền bồi dưỡng đối với những ngày chưa nghỉ phép hằng năm
theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 2, Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày
20/10/2011 của Bộ Tài chính; căn cứ pháp lý xây dựng Quy chế năm 2025 chưa
đầy đủ, còn viện dẫn các văn bản đã hết hiệu lực thi hành 8.

Trong giai đoạn từ ngày 01/01/2024 đến tháng 6/2025, báo cáo định kỳ về
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9 Công tác kiểm tra, đánh giá của Thanh tra tỉnh được thực hiện trên cơ sở hồ sơ, tài liệu, sổ sách do Văn phòng
và các Chi nhánh 5 cung cấp; không tiến hành kiểm tra thực tế tại hiện trường, không xác minh trực tiếp đối với
các thửa đất, người sử dụng đất hoặc các cơ quan, tổ chức có liên quan.

công tác phòng, chống tham nhũng chưa được thực hiện đầy đủ theo quy định
tại khoản 4 Điều 16 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Một số công cụ, dụng cụ sau khi mua sắm chưa được cập nhật vào sổ theo
dõi, chưa lập biên bản bàn giao cho người sử dụng; một số chứng từ sửa chữa
chưa kèm biên bản kiểm tra hiện trạng hoặc giấy báo hỏng theo quy định.

Việc thanh toán công tác phí còn chưa kịp thời theo thời hạn quy định của
quy chế chi tiêu nội bộ; một số chuyến công tác chưa thể hiện đầy đủ trên bảng
chấm công.

2. Thực hiện quy định của pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

a) Kết quả thực hiện
Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh khu vực đã thực hiện việc

đăng ký biến động đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai năm
2013, Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong thời kỳ thanh tra (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 15/8/2025), toàn hệ
thống Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Điện Biên đã tiếp nhận, giải quyết 20.971
hồ sơ cấp lần đầu và đăng ký biến động đất đai. Đoàn thanh tra đã xem xét, đánh
giá tổng số 1.554 hồ sơ tại Văn phòng và các Chi nhánh khu vực (Văn phòng
Đăng ký đất đai: 105 hồ sơ; Khu vực I: 584 hồ sơ; Khu vực II: 476 hồ sơ; Khu
vực III: 204 hồ sơ; Khu vực IV: 90 hồ sơ; Khu vực V: 95 hồ sơ).

(Có phụ lục 01 kèm theo - Danh mục hồ sơ được thanh tra)
Qua thanh tra cho thấy, công tác tiếp nhận, thẩm định, trình ký và trả kết

quả hồ sơ được Chi nhánh thực hiện theo thẩm quyền; về cơ bản bảo đảm quy
định của pháp luật về trình tự, thủ tục, thời hạn và thẩm quyền cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Thực hiện việc
xác nhận bản trích đo địa chính các thửa đất trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng
nhận trên cơ sở bản trích đo do các tổ chức được cấp phép hoạt động đo đạc, bản
đồ thực hiện.

Công tác phối hợp với cơ quan thuế trong việc chuyển thông tin địa chính
để xác định nghĩa vụ tài chính được thực hiện bằng phiếu cung cấp thông tin địa
chính; việc chỉnh lý, cập nhật sau khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài
chính được thực hiện theo quy định.

b) Tồn tại, hạn chế 9

Việc thực hiện đăng ký biến động, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
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10 Theo quy định tại Điều 61 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Đất đai (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 40 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP
ngày 06/01/2017); Điều 22 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ quy định về điều tra
cơ bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ
thống thông tin đất đai.
11 Theo mẫu số 09 kèm theo Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường và mẫu số 11 ban hành kèm Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ quy định
về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất và hệ thống thông tin đất đai.

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại một số hồ sơ vẫn
còn những hạn chế sau:

Thời gian giải quyết hồ sơ chậm so với thời hạn theo quy định10 (Chi
nhánh khu vực 1, 2, 3). Việc ghi chép, kiểm soát tiến độ trong Phiếu kiểm soát
quá trình giải quyết thủ tục hành chính chưa đầy đủ thông tin như: ngày, tháng;
trình tự thực hiện; chữ ký của các bộ phận liên quan (Chi nhánh khu vực 1, 2, 3).

Hồ sơ lưu trữ tại các Chi nhánh chưa đầy đủ thành phần theo quy định
như Phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả, Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết,
Đơn đăng ký, Bản trích đo hoặc trích lục bản đồ địa chính, Hợp đồng hoặc văn
bản chuyển quyền, Phiếu chuyển thông tin nghĩa vụ tài chính, Thông báo của cơ
quan thuế, bản sao, bản gốc đã thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp. Giấy chứng
nhận cũ chưa được bấm lỗ, đóng dấu “đã thu hồi” theo quy định tại khoản 20
Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT và điểm c khoản 1 Điều 19 Thông tư
số 10/2024/TT-BTNMT (Chi nhánh khu vực 1, 2, 3, 4, 5).

Tiếp nhận, giải quyết một số hồ sơ chưa đảm bảo đầy đủ thành phần, nội
dung theo quy định: Đơn đăng ký biến động chưa kê khai đầy đủ các nội dung11;
bản mô tả thửa đất kèm theo bản trích đo địa chính mô tả ranh giới mốc giới
chưa chi tiết, đầy đủ theo hướng dẫn tại Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT và
Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT (Chi nhánh khu vực 1, 5).

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất thể hiện thông tin chưa đúng hoặc chưa đầy đủ nội dung biến
động, tờ bản đồ, hình thức sử dụng đất, sơ đồ thửa đất (Chi nhánh khu vực 1, 2,
5).

(Có phụ lục 02 kèm theo - Tồn tại, hạn chế ở một số hồ sơ)
3. Thực hiện trả lời đơn thư công dân
a) Kết quả thực hiện
Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh khu vực đã triển khai thực

hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và trả lời đơn
thư công dân theo Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn
bản hướng dẫn thi hành. Ban hành nội quy, lịch tiếp công dân, phân công viên
chức phụ trách, thực hiện tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân.

Trong thời kỳ thanh tra (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 15/8/2025), đơn vị
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không phát sinh vụ việc khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận và xử lý 25 đơn kiến nghị,
phản ánh. Trong đó, 21 đơn đủ điều kiện, thuộc thẩm quyền, đã được giải quyết
(đạt 100%); 04 đơn không đủ điều kiện xử lý, được xếp lưu theo quy định.

Thực hiện mở sổ quản lý, theo dõi và xử lý đơn thư, các nội dung được
ghi chép đầy đủ, rõ ràng. Các đơn thuộc thẩm quyền được xem xét, giải quyết;
công tác lập, quản lý, lưu trữ hồ sơ giải quyết đơn, thư được thực hiện theo quy
định. Chế độ báo cáo về cơ bản đã được duy trì thực hiện thông qua các báo cáo
định kỳ, chuyên đề, đột xuất gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan
cấp trên đáp ứng nhu cầu chỉ đạo, điều hành.

b) Tồn tại, hạn chế
Trong tiếp nhận, xử lý, trả lời đơn thư kiến nghị, phản ánh theo thẩm

quyền sử dụng phiếu chuyển đơn chưa đầy đủ nội dung theo Mẫu số 04 ban
hành kèm theo khoản 2 Điều 20 Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày
01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ (đối với 02/21 đơn).

Trong giai đoạn từ ngày 01/01/2024 đến tháng 6/2025, chưa thực hiện đầy
đủ chế độ báo cáo định kỳ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố
cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định tại Thông tư số 01/2024/TT-TTCP ngày
20/01/2024 của Thanh tra Chính phủ và hướng dẫn của Thanh tra tỉnh, Sở chủ
quản.

III. KẾT LUẬN NỘI DUNG THANH TRA
1. Những mặt làm được
Qua kết quả thanh tra cho thấy, Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi

nhánh khu vực đã tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống
tham nhũng; đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trả lời đơn thư công dân theo chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, đơn vị đã ban hành kế hoạch
công tác hằng năm để triển khai thực hiện; thực hiện công khai, minh bạch trong
quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công theo quy định của Luật Phòng, chống
tham nhũng năm 2018; ban hành và áp dụng quy chế nội bộ về quản lý, điều
hành hoạt động; thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo
quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ;
thực hiện lập và gửi báo cáo định kỳ, chuyên đề về công tác phòng, chống tham
nhũng.

Trong lĩnh vực đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đơn vị đã thực hiện việc
tiếp nhận, thẩm định, giải quyết hồ sơ theo trình tự, thủ tục hành chính; tổ chức
trích đo, chỉnh lý bản đồ địa chính, cập nhật thông tin địa chính, chuyển thông
tin nghĩa vụ tài chính, lưu trữ hồ sơ địa chính theo quy định.
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Đối với công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và trả lời đơn thư kiến
nghị, phản ánh, đơn vị đã ban hành nội quy, quy chế và lịch tiếp công dân định
kỳ, phân công viên chức phụ trách và tiếp công dân thường xuyên tại địa điểm
tiếp công dân; việc tiếp nhận, xem xét, xử lý đơn thư thuộc thẩm quyền được
thực hiện theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Khiếu nại và
Luật Tố cáo, đáp ứng phục vụ công tác chuyên môn và quyền, lợi ích hợp pháp
của công dân.

2. Những mặt hạn chế
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thực hiện các quy định của

pháp luật tại Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh khu vực còn có
những nội dung cần được tiếp tục chấn chỉnh, hoàn thiện.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, một số nội dung trong kế
hoạch, quy chế nội bộ và chế độ báo cáo chưa được xây dựng, thực hiện kịp thời
theo quy định và yêu cầu của cơ quan cấp trên; việc quản lý, sử dụng tài sản,
công cụ, dụng cụ, chứng từ kế toán và thanh toán công tác phí có trường hợp
chưa bảo đảm về trình tự, thủ tục.

Trong công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, việc tiếp nhận, giải quyết và
lưu trữ hồ sơ ở một số Chi nhánh còn hạn chế về tính đầy đủ, kịp thời; vẫn có hồ
sơ giải quyết chậm thời gian so với quy định; sai sót về thể hiện thông tin trên
Giấy chứng nhận và quản lý Giấy chứng nhận cũ.

Trong công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và trả lời đơn thư kiến
nghị, phản ánh, việc lập và sử dụng phiếu chuyển đơn chưa đầy đủ nội dung;
thực hiện chế độ báo cáo định kỳ chưa được thường xuyên, đầy đủ theo quy
định.

3. Nguyên nhân
Trong thời kỳ thanh tra (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 15/8/2025), Luật

Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực từ ngày
01/8/2024, thay thế hệ thống quy định trước đây, trong khi thời gian chuẩn bị và
chuyển đổi áp dụng còn ngắn, gây khó khăn nhất định cho quá trình tổ chức thực
hiện nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh.

Cùng với đó, cơ cấu tổ chức và nhân sự của Văn phòng được điều chỉnh,
kiện toàn nhiều lần để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và sự thay đổi cơ quan chủ
quản. Khối lượng công việc lớn, phạm vi địa bàn rộng, trong khi biên chế và
điều kiện làm việc tại một số Chi nhánh còn hạn chế, đã ảnh hưởng đến tiến độ,
chất lượng xử lý công việc.

Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ
ở một số lĩnh vực chưa được duy trì thường xuyên; việc rà soát, cập nhật các
quy chế, quy trình nội bộ và theo dõi, chấn chỉnh sai sót trong quá trình thực
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hiện nhiệm vụ chưa được thực hiện kịp thời theo yêu cầu.
4. Trách nhiệm
Những tồn tại, hạn chế được chỉ ra qua thanh tra thuộc trách nhiệm chung

của bà Dương Thị Minh Dịu - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, với vai trò
là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện các
nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tiếp công dân và
xử lý, trả lời đơn thư thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

Giám đốc các Chi nhánh khu vực chịu trách nhiệm về những tồn tại, hạn
chế xảy ra trong phạm vi được phân công quản lý, điều hành, đặc biệt trong việc
kiểm tra, rà soát, thẩm định hồ sơ, thực hiện quy trình, thủ tục hành chính và
công tác lưu trữ hồ sơ địa chính tại địa bàn phụ trách.

Các viên chức có liên quan chịu trách nhiệm trong việc tham mưu, thực
hiện, kiểm tra, theo dõi, để xảy ra thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
được giao.

(Có phụ lục 03 kèm theo - Tổng hợp trách nhiệm)
IV. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ
1. Kiến nghị xử lý về trách nhiệm
Căn cứ quy định của pháp luật và kết quả thanh tra, đề nghị Giám đốc Sở

Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, xem xét
trách nhiệm đối với Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, Giám đốc các Chi
nhánh khu vực và viên chức, có liên quan đối với các tồn tại, hạn chế đã được
nêu tại Kết luận thanh tra.

Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tổ chức kiểm điểm, làm rõ nguyên
nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân; đồng thời đề ra các biện pháp khắc phục
các tồn tại, hạn chế và rút ra kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2. Kiến nghị về công tác quản lý
Đề nghị Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Điện Biên:
Tổ chức rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy trình nội bộ liên

quan đến quản lý, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính; trình tự, thủ tục đăng ký,
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất; công tác lưu trữ hồ sơ và cung cấp thông tin đất đai, bảo đảm thống
nhất, đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn nghiệp vụ đối với các
Chi nhánh khu vực trong quá trình tiếp nhận, thẩm định, giải quyết hồ sơ và lưu
trữ hồ sơ hành chính; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các sai sót, hạn chế phát
sinh.
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Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác cơ sở dữ liệu đất
đai, bảo đảm việc cập nhật, chỉnh lý, cung cấp thông tin địa chính được thực
hiện đầy đủ, chính xác, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong hoạt động, duy trì chế
độ báo cáo định kỳ, chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp công
dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và quản lý tài chính theo quy định.

Chủ động rà soát, đề xuất với Sở Nông nghiệp và Môi trường việc kiện
toàn tổ chức, bố trí, bổ sung nhân lực, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn
cho đội ngũ viên chức, người lao động của Văn phòng và các Chi nhánh khu
vực, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và khối lượng công việc.

Trên đây là Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật
về phòng, chống tham nhũng; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trả lời đơn thư công dân tại Văn
phòng Đăng ký đất đai tỉnh Điện Biên và các Chi nhánh khu vực, trong giai
đoạn từ ngày 01/01/2024 đến ngày 15/8/2025.

Đề nghị Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Điện Biên nghiêm túc
triển khai thực hiện các nội dung kết luận thanh tra; tổ chức khắc phục những
tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra; thực hiện đầy đủ các kiến nghị về trách nhiệm và
công tác quản lý; đồng thời thực hiện công khai kết luận thanh tra theo khoản
d Điều 37 Luật Thanh tra năm 2025 bằng hình thức niêm yết tại trụ sở làm
việc của đơn vị. Kết quả thực hiện bằng văn bản gửi Thanh tra tỉnh Điện Biên
trước ngày 30/12/2025 để theo dõi, tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ (B/c);
- UBND tỉnh (B/c);
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;
- Văn phòng đăng ký đất đai;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Phòng Nghiệp vụ V, VII;
- Lưu: VT, HSTTr.

CHÁNH THANH TRA

Vùi Văn Nguyện



Phụ lục 01
DANH MỤC HỒ SƠ ĐƯỢC THANH TRA

(Kèm theo Kết luận Thanh tra số1719 /KL-TTr ngày 09 /12/2025 của Thanh tra tỉnh)

STT Tên Công ty, người sử dụng đất Địa chỉ thửa đất Thủ tục
I VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
1 Công ty TNHH Hoàng Kim (03 bộ hồ sơ) TT Tuần Giáo Góp vốn
2 Công ty TNHH TM và XD số 6 Huyện Mường Chà Thuê đất
3 Công ty Cổ phần SCI DA thủy điện Mường Luân ĐBĐ Cấp lại

4 Công ty cổ phần thủy điện Huổi Vang -
Thành Bưởi Mường Mươn, Mường Chà Cấp lại

5 Công ty Năng Lượng số 6 - Nậm Nhé 2A Na Ư, Điện Biên Cấp lại
6 Công ty TNHH Huy Toan Tân Thanh và Him Lam Góp vốn
7 Công ty CP tập đoàn Mường Thanh Phường Thanh Bình Cấp lại
8 Công ty Điện lực Điện Biên Thị trấn Tuần Giáo Cấp đổi
9 Công ty CP cao su Điện Biên (45 bộ hồ sơ) Hua Thanh Điện Biên Chuyển nhượng
10 Công ty xăng dầu Điện Biên Phì Nhừ, ĐBĐ Chuyển nhượng
11 Công ty cổ phần Liên Việt Mường Chà Mường Mươn, Na Sang, Mường Chà Cấp mới
12 Công ty cổ phần Liên Việt Điện Biên Hua Thanh, Điện Biên Cấp mới
13 Công ty cổ phần Liên Việt Điện Biên Mường Pồn, Điện Biên Cấp mới
14 Công ty xăng dầu Điện Biên Phì Nhừ, ĐBĐ Chuyển nhượng

15 Công ty cổ phần thủy điện Huổi Vang -
Thành Bưởi Mường Mươn, Mường Chà Cấp đổi

16 Công ty cổ phần Phong Nha 204 Tân Thanh Điện Biên Thuê đất
17 Công ty cổ phần Lộc Thịnh Tây Bắc Mường Luân, ĐBĐ Góp vốn

18 Công ty cổ phần thương mại và dược phẩm
Hoàng Lan Phường Thanh Trường Chuyển nhượng

19 Công ty TNHH Ánh Ngọc Điện Biên Thanh Yên, Điện Biên Góp vốn
20 Công ty TNHH GD&TMDV Hoa Ba (09 bộ) TT Tuần Giáo Chuyển nhượng
21 Công ty TNHH Duyên Hùng (07 bộ hồ sơ) Thanh Yên, Điện Biên Góp vốn
22 Công ty TNHH TM & XD số 6 Mường Chà, Điện Biên Thuê đất
23 Công ty TNHH Duyên Hùng Thanh Yên, Điện Biên Góp vốn
24 Công ty CP XD&TM Hải Lộc Nam Thanh, Mường Thanh Cấp mới
25 Công ty cổ phần thương mại TST Việt Nam Thanh Chăn, Điện Biên Cấp mới
26 Công ty cổ phần thương mại TST Việt Nam Thanh Chăn, Điện Biên Cấp đổi

27 Công ty TNHH sinh thái suối khoáng nóng
Hua Pe Thanh Luông, điện Biên Cấp đổi

28 Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên Sín Thầu, Mường Nhé Cấp đổi

29 Cảng vụ hàng không Miền Bắc Thanh Trường, Thanh Bình, Điện
Biên Phủ Cấp đổi

30 Phòng Kinh tế Hạ tầng, huyện Tủa Chùa TT Tủa Chùa Cấp đổi
31 Công ty TNHH MTV Hòa An Lai Châu Phường Thanh Bình Cấp đổi
32 Công ty TNHH Quang Phúc Điện Biên Hua Thanh, Điện Biên Thuê đất



33 Công ty cổ phần đường bộ 2 Ma Thì Hồ, Mường Chà Cấp đổi
34 Công ty xăng dầu Điện Biên Thị trấn Mường Chà Cấp đổi
35 Ban quản lý bến xe-Sở Giao thông vận tải Thị trấn Mường Chà Cấp đổi
36 Ban quản lý bến xe-Sở Giao thông vận tải Thị trấn Tuần Giáo Cấp đổi
37 Ban quản lý bến xe-Sở Giao thông vận tải Chà Cang, Nạm Pồ Cấp đổi
38 Ban quản lý bến xe-Sở Giao thông vận tải Na Lay, Mường Lay Cấp đổi
39 Ban quản lý bến xe-Sở Giao thông vận tải Noong Hẹt, Điện Biên Cấp đổi
40 Ban quản lý bến xe-Sở Giao thông vận tải Mường Nhé, Mường Nhé Cấp đổi
41 Công ty TNHH Phương Chung Điện Biên Mường Nhà, Điện Biên Cấp mới

42 Trường cao đẳng nghề Điện Biên Thanh Trường, Thanh Bình, Điện
Biên Phủ Cấp đổi

43 Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ và đầu
tư khoán sản Quang Huy Mường Lói, Điện Biên Cấp mới

44 Công ty TNHH Ánh Ngọc Điện Biên Thanh Yên, Điện Biên Góp vốn
45 Công ty TNHH Ánh Ngọc Điện Biên Thanh Yên, Điện Biên Góp vốn
46 Công ty TNHH Vũ Hà Điện Biên Mường Nhà, Điện Biên Chuyển nhượng
47 Công ty TNHH ĐT TM&DV Hoàng Anh Na Ư, Điện Biên Cấp mới
48 Công ty cổ phần thủy điện Nậm Hẹ Mường Tùng, Mường Chà Cấp mới
49 Công ty CP ĐTTN&NL Điện Biên Pa Thơm, Điện Biên Cấp mới
50 Công ty cổ phần điện Mường Tùng Mường Tùng, Mường Chà Cấp mới
51 Công ty cổ phần Lộc Thịnh Tây Bắc Mường Luân, ĐBĐ Cấp đổi
52 Công ty cổ phần thương nghiệp Tuần Giáo TT Mường Ẳng (Gia hạn) Cấp đổi
53 Công ty TNHH MTV Hòa An Lai Châu Phường Thanh Bình Cấp đổi
54 Tổng công ty cảng hàng không VN - CTCP Phường Thanh Trường Thuê đất

55 Công ty CP năng lượng Điện Biên - Sông
Hồng Na Sang, Mường Chà Cấp mới

56 Công ty TNHH TM&XD Nam Linh Trang Mường Luân, ĐBĐ Cấp mới

57 Công ty TNHH du lịch sinh thái suối khoáng
nóng Hua Pe Thanh Luông, Điện Biên Cấp lại

58 Công ty VLXD gạch Tuynel Công nghệ cao Pú Tửu, Thanh Xương Cấp lại
59 Công ty TNHH Nam Khánh Điện Biên Núa Ngam, Hẹ Muông Điện Biên Góp vốn
60 Công ty TNHH đầu tư Lộc Phát Tây Bắc Quài Tở, Tuần Giáo Cấp đổi
61 Công ty TNHH Vũ Hà Điện Biên Mường Nhà, Điện Biên Cấp đổi
62 Công ty TNHH LH Điện Biên Co Chai, Thanh An, Điện Biên Chuyển nhượng
63 Công ty TNHH LH Điện Biên Phiêng Ban, Thanh An, Điện Biên Chuyển nhượng
64 Công ty TNHH LH Điện Biên Phiêng Ban, Thanh An, Điện Biên Chuyển nhượng
65 Công ty TNHH LH Điện Biên Pú Tửu 1, Thanh Xương, Điện Biên Chuyển nhượng
66 Công an Tỉnh Điện Biên Mường Pồn, Điện Biên Cấp lần đầu
67 Công an Tỉnh Điện Biên Huyện Điện Biên Đông Cấp lần đầu
68 Trường Tiểu học Ẳng Cang Mường Ảng, điện biên Cấp lần đầu
69 Công ty TNHH MTV Hòa An Lai Châu Phường Thanh Bình Cấp lần đầu
70 Công ty TNHH DPP Tây Bắc Na Tông, Điện Biên Cấp lần đầu
71 Trường Mầm non Sơn Ca (điểm bản Tọ) Mường Ẳng, Điện Biên Cấp lần đầu



72 Trường Mầm non Sơn Ca điểm bản Huổi
Chỏn) Mường Ẳng, Điện Biên Cấp lần đầu

73 Trường Mầm non Sơn Ca (điểm bản Huổi
Háo) Mường Ẳng, Điện Biên Cấp lần đầu

74 Sở Khoa học và công nghệ Thanh Yên, Điện Biên Cấp lần đầu
75 Trường Tiểu học Ngôi Cáy Mường Ẳng, Điện Biên Cấp lần đầu
76 Công ty TNHH XD&TM Duy Hồng Tân Phong Tủa Chùa Cấp lần đầu
77 Công ty TNHH XD&TM Duy Hồng Rạng Đông, Tuần Giáo Cấp lần đầu
78 Công ty TNHH XD&TM Duy Hồng Chiềng Sinh, Tuần Giáo Cấp lần đầu
79 Ban chỉ huy quân sự Mường Nhé Mường Nhé Cấp lần đầu
80 Trường Tiểu học Mường Đăng (bản Pọng) Mường Ẳng, Điện Biên Cấp lần đầu
81 Trường Tiểu học Mường Đăng (bản Thái) Mường Ẳng, Điện Biên Cấp lần đầu
82 Hợp tác xã An Bình Na Lay, Mường Lay Cấp lần đầu
83 Công an Tỉnh Điện Biên Na Ư, Điện Biên Cấp lần đầu
84 Công an Tỉnh Điện Biên Nậm Vì, Mường Nhé Cấp lần đầu
85 Công an Tỉnh Điện Biên Pá Mỳ, Mường Nhé Cấp lần đầu
86 Công an Tỉnh Điện Biên Sín Thầu, Mường Nhé Cấp lần đầu
87 Trường Mầm non Đồi Cao Sông Đà, Mường Lay Cấp lần đầu
88 Trường Tiểu học bản Mo Lay Nưa, Mường Lay Cấp lần đầu
89 Công an Tỉnh Điện Biên Ma Thì Hồ, Mường Chà Cấp lần đầu
90 Trường Mầm non bản Lé (điểm bản Lé) Lay Nưa, Mường Lay Cấp lần đầu
91 Trường Mầm non bản Lé (điểm bản Mo) Lay Nưa, Mường Lay Cấp lần đầu
92 Trường Mầm non bản Lé (điểm bản Ho Cang) Lay Nưa, Mường Lay Cấp lần đầu

93 Trường Mầm non bản Lé (điểm bản Hô Huổi
Luông) Lay Nưa, Mường Lay Cấp lần đầu

94 Trường Mầm non Lay Nưa (điểm bản Ló) Lay Nưa, Mường Lay Cấp lần đầu
95 UBND xã Sính Phình Tủa Chùa Cấp lần đầu
96 UBND phường Na Lay Thị xã Mường Lay Cấp lần đầu
97 Nhà văn hóa phường Sông Đà Thị xã Mường Lay Cấp lần đầu
98 Trường PTDTBT THCS Mường Đun Tủa Chùa Cấp lần đầu
99 Trường Mầm non Xuân Lao Mường Ẳng, Điện Biên Cấp lần đầu

100 Công ty cổ phần cao su Điện Biên (nhà nước
cho thuê đất trả tiền hàng năm) Mường Pồn 2, Mường Pồn Cấp lần đầu

101 Công ty cổ phần cao su Điện Biên (nhà nước
cho thuê đất trả tiền hàng năm) bản Hin II, Na Sang, Mường Chà Cấp lần đầu

102 Công ty cổ phần cao su Điện Biên (nhà nước
cho thuê đất trả tiền hàng năm) Xá Nhù, Hua Thanh Cấp lần đầu

103 Công ty cổ phần cao su Điện Biên (nhà nước
cho thuê đất trả tiền hàng năm) Bản Tin Tốc, Mường Pồn Cấp lần đầu

104 Công ty cổ phần cao su Điện Biên (nhà nước
cho thuê đất trả tiền hàng năm) bản Co Đứa, Na Sang, Mường Chà Cấp lần đầu

105 Ban chỉ huy quân sự Mường Ẳng Mường Ẳng, Điện Biên Cấp lần đầu

II CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ
ĐẤT ĐAI KHU VỰC 1



1 Phạm Hồng Phong, Lê Xuân Hồng Tổ 02, Him Lam Chuyển nhượng
2 Lê Minh Anh TĐC số 3, Him Lam Chuyển nhượng
3 Vũ Đức Lâm, Nguyễn Thị Bình 9, Him Lam Cấp đổi
4 Lò Văn Thương, Lò Thị Lún Him Lam 2, Him Lam Chuyển nhượng
5 Lê Thành Long, Nông Khánh Hà. 11, Him Lam Tặng cho
6 Lê Xuân Hồng, Phạm Hồng Phong 10, Noong Bua Cấp đổi
7 bà Nguyễn Thị Thân 1, Mường Thanh Thừa kế
8 Nguyễn Vũ Tuấn Anh, Bùi Thị Chuyền 8, Mường Thanh Tặng cho

9 Nguyễn Thị Thương 10, Mường Thanh Phân chia tài sản
chung

10 Vũ Mạnh Cường. 10, Mường Thanh Chuyển nhượng
11 Nguyễn Thị Hoa 1, Mường Thanh Thừa kế
12 Đồng Thị Hồng. 16, Him Lam Chuyển nhượng
13 Đồng Thị Hồng. 16, Him Lam Chuyển nhượng
14 Nguyễn Thị Dương. 10, Tân Thanh Chuyển nhượng
15 Trần Quốc Toản, Lương Thị Minh Trang. 10, Tân Thanh Chuyển nhượng
16 Nguyễn Thị Luân, Nguyễn Hồng Hải 6, Thanh Trường Chuyển nhượng

17 Nguyễn Thị Hồng Luyến, Nguyễn Văn
Phương. 4, Thanh Trường Chuyển nhượng

18 An Thị Lương. 3, Thanh Trường Chuyển nhượng
19 Phạm Công Tài. TĐC số 3, Thanh Trường Chuyển nhượng
20 Phan Trọng Ngọc, Lê Thị Liễu. TĐC số 1, Thanh Trường Chuyển nhượng
21 Bùi Văn Hiếu, Hà Thị Hiện TĐC số 1, Thanh Trường Chuyển nhượng
22 Nguyễn Diệu Linh 7, Mường Thanh Chuyển nhượng
23 Vũ Thị Minh Thủy 6, Mường Thanh Chuyển nhượng
24 Lương Ngọc Bình, Hồ Thị Duyên Him Lam 1, Him Lam Chuyển nhượng

25 Triệu Thị Nhung 1, Tân Thanh Thỏa thuận chia
tài sản

26 Hoàng Trung Đức, Mai Ngọc Lan. Tổ 20, Him Lam Chuyển nhượng
27 Đỗ Văn Phương, Vũ Thị Thắm. Tổ 8, Thanh Bình Tăng diện tích
28 Kiều Việt Hưng. Tổ 15, Him Lam Chuyển nhượng
29 Vũ Thị Xương. Tổ 6, Tân Thanh Chuyển nhượng
30 Phạm Đức Mẫn, Đinh Thị Lý. Tổ 6, Him Lam Chuyển nhượng
31 Nguyễn Văn Thành, Triệu Thùy Chinh TĐC số 1, Thanh Trường Chuyển nhượng
32 Nguyễn Văn Dũng Bản Co Mận, xã Mường Phăng Chuyển nhượng
33 Ngô Thị Thanh Phương Tổ 1, Phường Him Lam Chuyển nhượng
34 Lê Đăng Khánh Tổ 6, Thanh Trường Chuyển nhượng
35 Lê Hà Linh Tổ 6, Thanh Trường Chuyển nhượng
36 Tô Văn Trường Tổ 6, Tân Thanh Chuyển nhượng
37 Vũ Quốc Hoàn, Bùi Thị Giang Tổ 6, Tân Thanh Tăng diện tích
38 Nguyễn Thị Nguyên Tổ 8, Thanh Trường Tặng cho
39 Hoàng Thị Giang Tổ 7, Tân Thanh Chuyển nhượng



40 Đào Thị Thúy Thành, Lê Quang Chung 11, Mường Thanh Tặng cho
41 Nguyễn Tiến Sỹ, Nguyễn Thị Hương Him Lam 2, Him Lam Chuyển nhượng
42 Phan Thế Trung, Nguyễn Thị Ngọc 7, Tân Thanh Chuyển nhượng
43 Nguyễn Lan Hường, Bùi Hương Giang 3, Thanh Bình Thừa kế
44 Nguyễn Lan Hường, Bùi Hương Giang 7, Noong Bua Thừa kế
45 Trần Quang Đông, Nguyễn Thúy Nga TĐC số 3, thanh Trường Chuyển nhượng

46 Trịnh Quang Thắng, Phạm Thị Phương
Quỳnh. TĐC số 3, thanh Trường Chuyển nhượng

47 Nguyễn Văn Cơ, Nguyễn Thị Duyên Chuyển nhượng
48 Dương Thị Tuyết Phiêng Lơi, Thanh Minh Chuyển nhượng
49 Đỗ Văn Tương, Nguyễn Thị Hương 9, Him Lam Chuyển nhượng
50 Nguyễn Thị Thùy TĐC C13, Thanh Trường Chuyển nhượng
51 Đinh Tuấn Thành Huổi Phạ, Him Lam Tặng cho
52 Khổng Thị Tươi 4, Tân Thanh Thừa kế
53 Nguyễn Thị Giáng 12, Mường Thanh Thừa kế
54 Đặng Thị Xuân TĐC S1. Thanh Trường Tặng cho
55 Điêu Văn Sơn 2, Tân Thanh Chuyển nhượng
56 Hồ Thị Ngỏ 15, Mường Thanh Chuyển nhượng
57 Dương Đình Đức, Vũ Thị Minh Hường. TĐC Him Lam, Him Lam Chuyển nhượng
58 Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Đức Nam 16, Him Lam Chuyển nhượng
59 Nguyễn Trọng Huỳnh, Mai Hồng Nhung Tổ 9, Tân Thanh Chuyển nhượng
60 Đỗ Thị Hồng 7, Tân Thanh Chuyển nhượng
61 Trần Mạnh Hùng , Nguyễn Thị Hương 7, Tân Thanh Chuyển nhượng
62 Trần Thị Mùi 10, Tân Thanh Chuyển nhượng
63 Trần Văn Long 19, Him Lam Chuyển nhượng
64 Phạm Thanh Huyền TĐC C13, Thanh Trường Chuyển nhượng
65 Trần Minh Bảo, Lò Thị Hồng Thư 10, Thanh Trường Cấp đổi
66 Cao Văn Tuân, Nguyễn Thị Làn TĐC số 1, Thanh Trường Cấp đổi
67 Phạm Văn Phúc, Phạm Thị Huệ TĐC số 3, Thanh Trường Chuyển nhượng
68 Vũ Thị Xuân 1, Mường Thanh Chuyển nhượng
69 Nguyễn Hữu Khoa, Nguyễn Thị Mai 1, Tân Thanh Tặng cho
70 Bùi Năng Phận, Đào Thị Huyền 3, Tân Thanh Cấp đổi
71 bà Lò Thị Mai TĐC số 3, Thanh Trường Chuyển nhượng
72 bà Trần Thị Kim Loan Trung Tâm, xã Nà Tấu Chuyển nhượng
73 Tạ Xuân Thao, Phan Thị Thùy Dung Tổ 6, Tân Thanh Chuyển nhượng
74 Nguyễn Thảo Linh Tổ 14, Mường Thanh Tặng cho
75 Nguyễn Minh Dúp, Bùi Minh Dần TĐC Số 1, Thanh Trường Chuyển nhượng
76 Hà Mạnh Dũng, Vi Thị Hương Thơm Tổ 4, Mường Thanh Tặng cho
77 ông Bùi Văn Chung Bản Him Lam 2, Him Lam Chuyển nhượng
78 Nguyễn Thị Hoa, Vũ Xuân Mười Tổ 5, Nam Thanh Cấp đổi
79 Vũ Đức Thắng, Phạm Thị Hôm Tổ 8, Him Lam Chuyển nhượng
80 Chu Thúy Quỳnh Tổ 1, Tân Thanh Chuyển nhượng



81 Nguyễn Trung Quân, Phạm Minh Thảo KĐT, Noong Bua Chuyển nhượng
82 Trần Hữu Cường, Tạ Thị Uyên Tổ 6, Tân Thanh Chuyển nhượng
83 Bùi Gia Tư. Tổ 2, Thanh Bình Chuyển nhượng
84 Nguyễn Thị Thanh Mai Tổ 13, Mường Thanh Chuyển nhượng
85 Trần Minh Đức Tổ 1, Him Lam Chuyển nhượng
86 Phạm Phương Anh TĐC Số 1, Thanh Trường Chuyển nhượng
87 Đỗ Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Trang TĐC Số 1, Thanh Trường Chuyển nhượng
88 Bùi Năng Phận Chuyển nhượng
89 Đào Văn Quyết, Đinh Thị Phượng Huổi Phạ ,Him Lam Chuyển nhượng
90 bà Hà Thị Phương Tổ 9, Him Lam Tặng cho
91 ông Sùng A Nù Trung Tâm, Nà Tấu Chuyển nhượng
92 Phạm Quốc Bình, Đinh Thị Khánh Huyền Tổ 8, Him Lam Chuyển nhượng
93 Lò Văn Thoại, Lò Thị Hộn Bản Khá, Mường Phăng Tặng cho
94 bà Nguyễn Thị Thơm 7, Tân Thanh Tặng cho
95 Nghiêm Văn Dương, Điêu Thị Phương Na Lanh, Thanh Trường Tặng cho

96 Vũ Văn Quyền Tổ 9, Mường Thanh Phân chia tài sản
chung

97 Nguyễn Trọng Thuận, Nguyễn Thị Dinh 14, Mường Thanh Chuyển nhượng
98 Vũ Minh Hồng, Nguyễn Thị Vân Anh TĐC số 1, Thanh Trường Chuyển nhượng
99 Trần Đại Lực 2, Nam Thanh Chuyển nhượng
100 à Trần Thị Thu Hạnh Tổ 2, Him Lam Chuyển nhượng
101 Bạch Hải Ngọc Mường Thanh Chuyển nhượng
102 Nguyễn Thị Thạo Him Lam Thừa kế
103 Bùi Trọng Thắng Tân Thanh Chuyển nhượng
104 Phạm Hoài An Thanh Trường Tặng cho
105 Vũ Tiến Thanh Tân Thanh Chuyển nhượng
106 Phạm Thị Phượng Him Lam Cấp đổi
107 Phạm Thị Phượng Him Lam Cấp đổi
108 Nguyễn Thị Minh Tâm Him Lam Tặng cho
109 Phùng Bá Thiện Tân Thanh Chuyển nhượng
110 Vũ Ngọc Hân, Nguyễn Thị Mai Linh Thanh Trường Chuyển nhượng
111 Phạm Thị Nguyệt Nga Mường Thanh Tặng cho
112 Lò Văn Tiến, Lò Thị Tuyến Thanh Minh Chuyển nhượng
113 Lê Thị Phương Thảo Thanh Bình Tặng cho
114 Cao Thế Ngoan Thanh Bình Thừa kế
115 Cao Thế Ngoan Thanh Bình Tặng cho
116 Mai Trọng Hiếu Him Lam Tặng cho
117 Nguyễn Thị kỹ Tân Thanh Tặng cho
118 Phí Văn Thụ và bà Nguyễn Thị Nếp Thanh Bình Chuyển nhượng
119 Mai Khoa Bậc Thanh Bình Chuyển nhượng
120 Đặng Thị Ngát Thanh Bình Tăng diện tích
121 Nguyễn Đức Lượng, Đỗ Thị Hòa Tân Thanh Chuyển nhượng



122 Nguyễn Trường Sơn Tân Thanh Chuyển nhượng
123 Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Thị Yến Him lam Chuyển nhượng
124 Nguyễn Quang Chương, Lê Thị Bích Thảo. Him Lam Chuyển nhượng
125 Lưu Văn Tuấn và Nguyễn Thị Phương Thuý Noong Bua Chuyển nhượng
126 Phạm Thị Luyện, Nguyễn Đức Trọng. Mường Thanh Thừa kế
127 Trương Văn Lượng, Lò Thị Chung. Mường Thanh Chuyển nhượng
128 Ngô Chiến Thắng. Nam Thanh Chuyển nhượng
129 Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Xuân Thu Him Lam Cấp đổi
130 Tạ Thị Nga Thanh Minh Tặng cho
131 Trần Thị Hiền Him Lam Cấp đổi
132 Trần Thị Hiền Him Lam Tặng cho
133 Dư Thị Liên, Dư Văn Biên. Him Lam Chuyển nhượng
134 Nguyễn Thanh Thủy Him Lam Chuyển nhượng
135 Phạm Thị Đào Tân Thanh Tăng diện tích
136 Nguyễn Thị Lương Thanh Bình Thừa kế
137 Quàng Thế Vĩnh Him Lam Chuyển nhượng

138 Phạm Thị Hải Tần Thanh Bình Thoả thuận chia
sản

139 Phan văn Liên Him Lam Tặng cho
140 Phạm Văn Hùng tặng cho Phạm Tuấn Tài Thanh Trường Tặng cho
141 Đào Đình Đức Nà Tấu Chuyển nhượng
142 Nguyễn Ngọc Sơn Thanh Trường Chuyển nhượng
143 Nguyễn Quốc Khánh Thanh Trường Tặng cho
144 Tống Tuấn Anh Him Lam Chuyển nhượng
145 Nguyễn Tiến Bình Tân Thanh Chuyển nhượng
146 Nguyễn Tiến Dũng Tân Thanh Chuyển nhượng
147 Trần Thị Hà Tân Thanh Tặng cho
148 Trần Ngọc Hùng, Phạm Thị Thanh Thuỷ Tân Thanh Tặng cho
149 Trần Thị Vân Nga Thanh Trường Chuyển nhượng
150 Vũ Văn Kiên Tân Thanh Tặng cho
151 Nguyễn Ngọc Yến Phương Him Lam Chuyển nhượng
152 Lương Văn Lân, Mào Thị Thanh Huyền Tổ 6, Him Lam Chuyển nhượng
153 Vũ Đức Long, Nguyễn Thị Hòa Tổ 13, Mường Thanh Cấp đổi
154 Phạm Văn Thịnh, Nguyễn Thị Quỳnh Anh Điểm TĐC số 3, Thanh Trường Chuyển nhượng
155 Lưu Văn Tuấn, Nguyễn Thị Phương Thúy Cụm Lọng Hỏm, xã Thanh Minh Chuyển nhượng
156 Đặng Văn Khanh Tổ 6, Mường Thanh Chuyển nhượng
157 Ngô Đức Thụy, Hà Thị Hạnh Điểm TĐC số 1, Thanh Trường Chuyển nhượng
158 Nguyễn Thị Hồng Vinh Tổ 8, Mường Thanh Thừa kế
159 Nguyễn Thị Diến Tổ 5, Thanh Bình Thừa kế
160 Phạm Việt Anh Tổ 6, Thanh Bình Chuyển nhượng
161 Loan Văn Toàn, Lò Thị Hương Hà Tổ 6, Tân Thanh Chuyển nhượng
162 Nguyễn Xuân Thọ, Nguyễn Thị Ngọc Tổ 5, Thanh Bình Chuyển nhượng



163 Nguyễn Hà Giang Thanh Bình Chuyển nhượng
164 Trần Mạnh Lực Thanh Minh Chuyển nhượng
165 Phan Thị Huế Him Lam Tặng cho
166 Hoàng Thị Thuỳ Tân Thanh Chuyển nhượng
167 Đào Thị Vinh Thanh Trường Phân chia tài sản
168 Bà Đỗ Thị Hiền Tổ 10, phường Tân Thanh Thừa kế
169 Nguyễn Văn Minh, Lê Thị Đặng Tổ 14, phường Him Lam Chuyển nhượng
170 Hà Thị Bích Ngọc Mường Thanh Tặng cho

171 Nguyễn Văn Cường Điểm TĐC C13, phường Thanh
Trường Chuyển nhượng

172 Nguyễn Văn Tuân Điểm TĐC số 3, phường Thanh
Trường Chuyển nhượng

173 Lê Tiến Dũng, Bùi Thị Hương Mường Thanh Tặng cho
174 Nguyễn Hữu Ninh Thanh Trường Chuyển nhượng
175 Đào Duy Sơn, Vũ Thị Nghĩa Thanh Trường Tặng cho
176 Võ Văn Hoạt, Nguyễn Thị Hoan Thanh Bình Chuyển nhượng
177 Tống Thị Kim Bình Mường Thanh Cấp đổi
178 Đặng Ngọc Anh Tân Thanh Chuyển nhượng
179 Trần Đức Sơn Thanh Trường Chuyển nhượng
180 Phạm Xuân Trường Thanh Bình Chuyển nhượng
181 Bùi Văn Vinh, Trưởng Thị Huyền Thanh Trường Chuyển nhượng
182 Bùi Thị Hường ncn Mường Thanh Chuyển nhượng
183 Nguyễn Đức Thành, Trần Thị Nhung Thanh Trường Chuyển nhượng
184 Trần Thị Hiền Lương Him Lam Chuyển nhượng
185 Vũ Đức Phúc Mường Thanh Chuyển nhượng
186 Triệu Thị Thu Nam Thanh Cấp đổi
187 Đào Văn Phong Nam Thanh Chuyển nhượng
188 Đào Văn Phong Nam Thanh Chuyển nhượng
189 Bùi Văn Giang Nam Thanh Chuyển nhượng
190 Nguyễn Việt Dũng Nam Thanh Chuyển nhượng
191 Nguyễn Việt Dũng Nam Thanh Chuyển nhượng
192 Lê Quang Hải Nam Thanh Chuyển nhượng
193 Hoàng Văn Công Nam Thanh Chuyển nhượng
194 Hoàng Văn Công Nam Thanh Chuyển nhượng
195 Hoàng Văn Công Nam Thanh Chuyển nhượng
196 Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thị Phượng Noong Bua Chuyển nhượng
197 Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thị Phượng Noong Bua Chuyển nhượng
198 Trần Thị Hồng Nam Thanh Thừa kế
199 Hà Đăng Tài, Đặng Thị Mây Noong Bua Chuyển nhượng
200 Hà Đăng Tài, Đặng Thị Mây Noong Bua Chuyển nhượng
201 Cao Trần Lâm Noong Bua Tặng cho
202 Mai Thị Hoà Noong Bua Thừa kế



203 Nguyễn Hữu Luật Noong Bua Chuyển nhượng
204 Nguyễn Thị Phương Noong Bua Chuyển nhượng
205 Lò Thị Cu Noong Bua Thừa kế
206 Vũ Thị Hà Noong Bua Chuyển nhượng
207 Lê Thanh Hà, Nhâm Thị Ngọc Tú Tân Thanh Chuyển nhượng
208 Phạm Tiến Lãng, Cao Thị Thu Hiền Him Lam Chuyển nhượng
209 Trịnh Thị Thân Mường Thanh Phân chia tài sản
210 Nguyễn Hồng Long Thanh Bình Tặng cho
211 Nguyễn Thị Phương Mai Thanh Minh Chuyển nhượng
212 Tòng Thanh Long Thanh Minh Chuyển nhượng
213 Nguyễn Thị Hà Tân Tanh Chuyển nhượng
214 Đặng Tuyết Mai Thanh Minh Chuyển nhượng
215 Nguyễn Duy Cường Him Lam Chuyển nhượng
216 Trần Thị Mai Thanh Trường Chuyển nhượng
217 Lê Đình Đông, Nguyễn Thị Thuý Thanh Bình Tặng cho
218 Trần Thị Nguyệt Tân Thanh Chuyển nhượng
219 Hà Thị Thơm Mường Thanh Chuyển nhượng
220 Đỗ Xuân Tuấn, Nguyễn Thị Thu Trang Thanh Bình Chuyển nhượng
221 Nguyễn Đức Thanh, Bùi Thị Tuyết Tô 3, Tân Thanh Chuyển nhượng
222 Phạm Văn Thuận, Nguyễn Mai Hồng Tổ 12, Mường Thanh Chuyển nhượng
223 Nguyễn Đình Phê Tổ 4, Him Lam Chuyển nhượng
224 Phan Văn Liên, Đồng Nghĩa Hiền Tổ 1, Him Lam Tặng cho
225 Nguyễn Quang Thanh, Đàm Thị Nga TĐC số 1, Thanh Trường Chuyển nhượng
226 Khúc Văn Hưng, Phạm Thị Viền TĐC số 1, Thanh Trường Chuyển nhượng
227 Trịnh Văn Xoan, Lê Thị Toàn Tổ 8, Him Lam Chuyển nhượng
228 Phạm Thị Huế TĐC số 1, Thanh Trường Chuyển nhượng
229 Đỗ Duy Ba Tổ 4, Tân Thanh Chuyển nhượng
230 Nguyễn Văn Điệp, Trần Thị Thuyên Tổ 2, Thanh Bình Chuyển nhượng
231 Trần Thị Yến TĐC số 1, Thanh Trường Chuyển nhượng
232 Nguyễn Thị Hà Tổ 6, Mường Thanh Chuyển nhượng
233 Trần Thị Phúc Tổ 1, Him Lam Tặng cho
234 Phạm Duy Tuấn Đạt Tổ 2, Tân Thanh Chuyển nhượng
235 Hà Minh Tuấn Mường Thanh Chuyển nhượng
236 Vũ Thị Hiền, Phan Thanh Sơn Tân Thanh Chuyển nhượng
237 Vũ Đức Thịnh, Nguyễn Thị Thanh Hoà Him Lam Chuyển nhượng
238 Lường Văn Uy, Bùi Thị Nhài Mường Thanh Chuyển nhượng
239 Vũ Thị Bích Liên Thanh Trường Chuyển nhượng
240 Đào Thu An Thanh Bình Thừa kế
241 Phạm Thanh Phong Mường Thanh Chuyển nhượng
242 Đoàn Thị Hiền Thanh Bình Phân chia tài sản
243 Bùi Thị Thơ Nam Thanh Chuyển nhượng
244 Trần Quang Trung Nam Thanh Chuyển nhượng



245 Quàng Thị Mính Nam Thanh Tặng cho
246 Nguyễn Thanh Huyền Thanh Trường Tặng cho
247 Nguyễn Văn Hải Nà Tấu Tặng cho
248 Chu Văn Hùng, Điêu Thùy Linh Him Lam Chuyển nhượng
249 Trần Tuấn Thành Nam Thanh Chuyển nhượng
250 Trịnh Thị Vân Thanh Bình Thừa kế
251 Phan Thị Xuân Nam Thanh NTC
252 Trần Văn Lễ, Vũ Thuý Mùi Nam Thanh Chuyển nhượng
253 Hoàng Xuân Phượng Noong Bua Chuyển nhượng
254 Phạm Thị Hoa, Đào Xuân Mạnh Noong Bua Phân chia tài sản
255 Phạm Thị Hoa, Đào Xuân Mạnh Noong Bua Phân chia tài sản
256 Nguyễn Đình Tuân, Hoàng Thị Trang Noong Bua Chuyển nhượng
257 Nguyễn Đức Duẩn, Nguyễn Thị Ban Noong Bua Chuyển nhượng
258 Trần Văn Sáu, Vũ Thị Thu Hà Noong Bua Chuyển nhượng
259 Nguyễn Mạnh Hùng. Noong Bua Chuyển nhượng
260 Hoàng Đình Thoại, Nguyễn Thị Thơm Noong Bua Chuyển nhượng
261 Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Thị Phượng Noong Bua Chuyển nhượng
262 Đặng Văn Hải, Dương Thị Luyên Noong Bua Cấp đổi
263 Phạm Đình Lai, Trần Thu Hiền Noong Bua Chuyển nhượng
264 Lê Văn Hạ bà Lê Thị Mai nhận Nam Thanh chuyển nhượng
265 Hoàng Thị Thơm Nam Thanh Thừa kế
266 Hoàng Thị Thơm Nam Thanh Thừa kế
267 Hoàng Thị Thơm Nam Thanh Thừa kế
268 Lưu Thị Khả Nam Thanh Thừa kế
269 Vũ Thị Nhung Nam Thanh Chuyển nhượng
270 Văn Thành Dũng, Lương Thị Loan. Nam Thanh Cấp đổi
271 Bùi Văn Sử Nam Thanh Tặng cho
272 Đỗ Văn Chung, Đỗ Thị Hồ Nam Thanh Chuyển nhượng
273 Đặng Kim Nguyễn, Tô Thị Hương Nam Thanh Cấp đổi
274 Nguyễn Sơn Hà, Phan Thị Kim Thêu Nam Thanh Chuyển nhượng
275 Nguyễn Chí Ninh Nam Thanh Chuyển nhượng
276 Phạm Thị Mai Nam Thanh Chuyển nhượng
277 Nguyễn Văn Quy, Nguyễn Thị Khuyên Nam Thanh Chuyển nhượng
278 Đỗ Văn Chung, Đỗ Thị Hồ Nam Thanh Chuyển nhượng
279 Nguyễn Công Thành, Vương Thị Hồi Nam Thanh Chuyển nhượng
280 Nguyễn Văn Quyên, Nguyễn Thị Mở Nam Thanh Cấp đổi
281 Vương Hồng Tuế, Nguyễn Thị Hiền Nam Thanh Chuyển nhượng
282 Vũ Anh Tuấn, Hà Thị Quyên Nam Thanh Cấp đổi
283 Trương Thị Tuyết Nam Thanh Tặng cho
284 Hoàng Trung Hà, Nguyễn Thị Mon Nam Thanh Chuyển nhượng
285 Khương Thị Hiền, Nguyễn Trung Trường Nam Thanh Chuyển nhượng
286 Lê Văn Hoàng Nam Thanh Chuyển nhượng



287 Bùi Ngọc Linh, Trần Thị An Noong Bua Chuyển nhượng
288 Lê Minh Tú, Nguyễn Thị Vượng Noong Bua Chuyển nhượng
289 Đặng Thị Kim Oanh Noong Bua Tặng cho
290 Trần Văn Thọ, bà Nguyễn Thị Thanh Loan Noong Bua Chuyển nhượng
291 Nhâm Dức Cường Nam Thanh Chuyển nhượng
292 Bùi Thanh Nhật, Nguyễn Thị Vân Anh Nam Thanh Chuyển nhượng
293 Vũ Anh Tuấn, Hà Thị Quyên Nam Thanh Chuyển nhượng
294 Phạm Văn Thẩn Thanh Minh Chuyển nhượng
295 Phan Vũ Tuyết Lê Nam Thanh Tặng cho
296 Nhâm Văn Mạnh, Đỗ Thị Mai Lan Nam Thanh Chuyển nhượng
297 Vũ Tiến Sự, Nguyễn Thị Thủy, Nam Thanh Cấp đổi
298 Lại Việt Hùng, Lại Mạnh Hùng Noong Bua Thừa kế
299 Nguyễn Thành Trung Noong Bua Chuyển nhượng
300 Phạm Văn Cường, Lê Thúy Hòa Noong Bua Chuyển nhượng
301 Vũ Khánh Việt Noong Bua Chuyển nhượng
302 Lường Văn Cường Nam Thanh Phân chia tài sản
303 Lương Đức Vũ Nam Thanh Tặng cho
304 Hà Ngọc Bình Nam Thanh Tặng cho
305 Nguyễn Văn Quảng, Võ Thị Thu Hương Mường Thanh Cấp đổi
306 Nguyễn Thành Phong, Trần Thị Hà Mường Thanh Cấp đổi
307 Hoàng Thị Thủy Nam Thanh Tặng cho
308 Trương Duy Tùng. Nam Thanh Tặng cho
309 Doãn Đức Sánh Nam Thanh Tặng cho
310 Bùi Đình Đạt Nam Thanh Thừa kế
311 Lê Thế Hoàng, Lê Minh Châu Noong Bua Chuyển nhượng
312 Lê Bích Huệ Nam Thanh Thừa kế
313 Nguyễn Thanh Tùng, Hoàng Thị Ly Nam Thanh Chuyển nhượng
314 Nguyễn Ngọc Tiến, Đỗ Thị Hải Yến Nam Thanh Chuyển nhượng
315 Nguyễn Chí Ba, Trần Thị Minh Hoa Nam Thanh Chuyển nhượng
316 Trần Thị Nhiên Nam Thanh Chuyển nhượng
317 Nguyễn Thăng Long Noong Bua Chuyển nhượng
318 Phạm Trung Dũng, Trần Thị Ý Noong Bua Chuyển nhượng
319 Nguyễn Thị Thanh Loan Nam Thanh Thừa kế
320 Lường Ngọc Siên Noong Bua Chuyển nhượng
321 Sùng Minh Tùng Nam Thanh Chuyển nhượng
322 Phạm Thị Hương Nam Thanh Chuyển nhượng
323 Lê Bá Cấp Noong Bua Cấp đổi
324 Phạm Văn Trường, Phạm Thị Thúy Lan Nam Thanh Cấp đổi
325 Phạm Thị Hoài Nam Thanh Thừa kế
326 Phạm Thị Hoài Nam Thanh Thừa kế
327 Chu Văn Thi Nam Thanh Tặng cho
328 Quàng Hùng Vĩ Nam Thanh Phân chia tài sản



329 Quàng Hùng Vĩ Nam Thanh Tặng cho
330 Trần Kim Nhật Nam Thanh Chuyển nhượng
331 Nguyễn Thị Hòa Nam Thanh Chuyển nhượng
332 Nguyễn Thị Kim Anh Noong Bua Chuyển nhượng
333 Nguyễn Thị Kim Anh Noong Bua Chuyển nhượng
334 Nguyễn Duy Bình Noong Bua Tặng cho
335 Lê Việt Thắng Noong Bua Chuyển nhượng
336 Mao Hồng Quế, Trần Thị Phượng Tân Thanh Cấp đổi
337 Hà Thanh Sơn Mường Thanh Cấp đổi
338 Đỡ Văn Hữu Thanh Minh Chuyển nhượng
339 Nguyễn Thế Hiền, Vũ Thị Hương Mường Thanh Cấp đổi
340 Nguyễn Thế Hiền, Vũ Thị Hương Mường Thanh Cấp đổi
341 Đinh Phú Định Mường Thanh Chuyển nhượng
342 Nguyễn Thị Thuỷ Him Lam Tặng cho
343 Triệu Thị Nhung, Phạm Thanh Nhàn, Him Lam Thừa kế
344 Trần Văn Đông, Đoàn Hải Châu Mường Thanh Chuyển nhượng
345 Phạm Văn Lương Tân Thanh Cấp đổi
346 Nguyễn Thị Thu Hiền Tân Thanh Cấp đổi
347 Hoàng Việt Xuân Mường Thanh Cấp đổi
348 Nguyễn Quang Chương Him Lam Cấp đổi
349 Trương Thị Hoạt Mường Thanh Cấp đổi
350 Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Quyên Tân Thanh Chuyển nhượng
351 Đinh Tuấn Hoàn, Hoàng Thị Bích Liên Tân Thanh Cấp đổi
352 Lê Văn Kiểm, Nguyễn Thị Tăng Tân Thanh Cấp đổi
353 Nguyễn Đức Thọ Mường Thanh Cấp đổi
354 Nguyễn Thị Thanh Hương, Bùi Ngọc Lợi Tân Thanh Cấp đổi
355 Trần Văn Lập Him Lam Cấp đổi
356 Lò Văn Quyền Him Lam Cấp đổi
357 Đặng Thái An Him Lam Tặng cho
358 Lẻ Ngọc Quang, Lê Ngọc Đức Him Lam Thừa kế
359 Lã Thành Long Him Lam Cấp đổi
360 Nguyễn Khắc Hà Mường Thanh Tặng cho
361 Đỗ Thúy An Mường Thanh Tặng cho
362 Nguyễn Đình Thành Mường Thanh Tặng cho
363 Nguyễn Đình Nghiệp, Dương Thị Hồng Thanh Minh Chuyển nhượng
364 Phạm Mạnh Hảo, Lương Thị Hằng Thanh Minh Cấp đổi
365 Nguyễn Thanh Sen, Nguyễn Thị Thanh Him Lam Tặng cho
366 Nguyễn Như Mai Him Lam Cấp đổi
367 Đỗ Thị Sơn Him Lam Cấp đổi
368 Nguyễn Đức Hải, Bùi Thị Dừa Him Lam Chuyển nhượng
369 Vũ Trung Hiếu, Hoàng Tuyết Nhung Him Lam Chuyển nhượng
370 Đỗ Thế Vinh, Đào Trường Dung Him Lam Tách thửa



371 Nguyễn Quang Phong, Nguyễn Thị Tiến Him Lam Chuyển nhượng
372 Lò Văn Quyền, Lò Thị Hà, cấp đổi Him Lam Cấp đổi
373 Nguyễn Thị Mừng Mường Thanh Cấp đổi
374 Nguyễn Thanh Trường, Đoàn Thị Thon Tân Thanh Cấp đổi
375 Lê Quang Trung, Phạm thị Thanh Mường Thanh Cấp đổi
376 Trần Thị Hoàn, Pờ Văn Dòn Tân Thanh Cấp đổi
377 Nguyễn Hữu Khoa, nguyễn Thị Mai Mường Thanh Cấp đổi
378 Trần Trung Kiên, Mai Thị Quyên Nam Thanh Cấp đổi
379 Hà Viết Cường, Nguyễn Thị Mận Him Lam Chuyển nhượng
380 Đồng Xuân Nam, Hà Thị Thủy Him Lam Chuyển nhượng
381 Phạm Văn Thẩn; Nguyễn Thị Diệp Thanh Minh Chuyển nhượng
382 Hà Đức Thuần; Vũ Thị Hồng Lựu Him Lam Cấp đổi
383 Nguyễn Đức Cường, Đinh Thị Thu Hương Him Lam Chuyển nhượng
384 Nguyễn Thái Lương Him Lam Chuyển nhượng
385 Phùng Thị Tuyết Phương, Mường Thanh Cấp đổi
386 Vũ Thị Tuyết Tân Thanh Cấp đổi
387 Dương Thị Xuân Mường Thanh Cấp đổi
388 Nguyễn Xuân Hoạt, Hoàng Thị Giang Mường Thanh Cấp đổi
389 Nguyễn Thị Doan Tân Thanh Cấp đổi
390 Vi Văn Cường, Triệu Thị Thanh Tâm Tân Thanh Cấp đổi
391 Nguyễn Trung Thành Mường Thanh Cấp đổi
392 Hoàng Mạnh Đoàn, Trần Thị Hương Tân Thanh Cấp đổi
393 Nguyễn Văn Kế, Đoàn Thị Bẩy Tân Thanh Cấp đổi
394 Bùi Thị Hoa Tân Thanh Cấp đổi
395 Khúc Xuân Hồng Tân Thanh Cấp đổi
396 Trần Ngọc Thanh Nam Thanh Cấp đổi
397 Vũ Thị Năm Nam Thanh Cấp đổi
398 Phạm Trọng Hậu, Nguyễn Hạnh Tuyết Mường Thanh Cấp đổi
399 Đoàn Thị Hồng Thắm, Trần Xuân Thái Mường Thanh Cấp đổi
400 Đào Thị Kim Cương, Bùi Mạnh Thành Mường Thanh Cấp đổi
401 Đoàn Thị Thảo Tân Thanh Cấp đổi
402 Nguyễn Duy Trưởng Tân Thanh Cấp đổi
403 Lê Hồng Thái Nam Thanh Cấp đổi
404 Lê Thị Kim Phương, Vũ Minh Biên Mường Thanh Cấp đổi
405 Hứa Văn Thịnh, Đặng Thị Nga Mường Thanh Cấp đổi
406 Đào Thị Lai Him Lam Cấp đổi
407 Vũ Xuân Hùng, Đàm Anh Tươi Him Lam Cấp đổi
408 Đỗ Thị Luyến CN00209 Cấp đổi
409 Đỗ Xuân Nhị Him Lam Cấp đổi
410 Đặng Văn Phương Nam Thanh Cấp đổi
411 Đặng Văn Phương Nam Thanh Cấp đổi
412 Nguyễn Thành Trung Mường Thanh Cấp đổi



413 Trần Thị Nga Nam THanh Cấp đổi
414 Bùi Công Hảo, Đinh Thị Thơm Tân Thanh Cấp đổi
415 Đinh Trọng Mại Thanh Bình Cấp đổi
416 Lê Hồng Tuyên Nam Thanh Cấp đổi
417 Phạm Văn Xuân Nam Thanh Cấp đổi
418 Nguyễn Thị Thanh Thủy, Đỗ Văn Dưỡng Tân Thanh Cấp đổi
419 Nguyễn Trần Tuyến, Nguyễn Thị Tịnh Mường Thanh Cấp đổi
420 Lê Thị Kim Dung, Nguyễn Trọng Hưng Mường Thanh Chuyển nhượng
421 Vũ Thị Xuân, Vũ Khánh Dương Mường Thanh Cấp đổi
422 Lê Thị Hoa Thạch Tân Thanh Cấp đổi
423 Phạm Khắc Quân, Nguyễn Thị Kim Oanh Mường Thanh Cấp đổi
424 Phạm Văn Hùng, Trần Thị Gấm Mường Thanh Cấp đổi
425 Nguyễn Văn Tuyên, Nguyễn Mạnh Hùng Mường Thanh Cấp đổi
426 Nguyễn Văn Tuyên, Nguyễn Mạnh Hùng Mường Thanh Cấp đổi
427 Phạm Văn Xuân Nam Thanh Chuyển nhượng
428 Nguyễn Văn Tuyên, Nguyễn Mạnh Hùng Mường Thanh Cấp đổi
429 Nguyễn Văn Tuyên, Nguyễn Mạnh Hùng Mường Thanh Cấp đổi
430 Đỗ Thị Toán Tân Thanh Cấp đổi
431 Lương Thị Sinh Tân Thanh Cấp đổi
432 Nguyễn Tiến Dũng, Bùi Thị Vinh Tân Thanh Cấp đổi
433 Lê Mai Chi Him lam Cấp đổi
434 Nguyễn Thị Thanh Thanh Trường Cấp đổi
435 Quàng Văn Xiên, Lò Thị Xiến Nà Tấu Cấp đổi
436 Phạm Ngọc Thanh, Vũ Thị Hồng Nhung Mường Thanh Cấp đổi
437 Lê Thị Hải Mường Thanh Cấp đổi
438 Nguyễn Thị Nho, Tao Văn Khánh Mường Thanh Cấp đổi
439 Nguyễn Thị Yến Mường Thanh Cấp đổi
440 Trần Long Thăng Mường Thanh Cấp đổi
441 Phạm Quang Lịch, Vũ Thị Huyền Him Lam Cấp đổi
442 Trần Đình Trường, Trần Kim Oanh Mường Thanh Cấp đổi
443 Vũ Thị Tơ, Nguyễn Văn Tâm Tân Thanh Cấp đổi
444 Nguyễn Văn Tuyên, Nguyễn Mạnh Hùng Mường Thanh Cấp đổi
445 Đỗ Văn Tiến, Nguyễn Thị Hường Mường Thanh Cấp đổi
446 Lê Trung Kiên, Phạm Thị Bình Thanh Bình Chuyển nhượng
447 Đinh Văn Liễu, Lò Thị Thu Tân Thanh Cấp đổi
448 Đinh Văn Thích; Đinh Thị Lan Tân Thanh Cấp đổi
449 Vũ Văn Minh Mường Thnah Cấp đổi
450 Trần Ngọc Trịnh, Nguyễn Thị Thảo Mường Thnah Cấp đổi
451 Hoàng Thị Lan Mường Thanh Cấp đổi
452 Phạm Duy Hoàng Mường Thanh Cấp đổi
453 Nguyễn Bá Huân,Nguyễn Thị Doan Him Lam Cấp đổi
454 Trần Thị Thúy Him Lam Cấp đổi



455 Nguyễn Văn Thiên; Lò Thị Thanh Thanh Minh Cấp đổi
456 Mai Thị Thái, Trần Hữu Thưởng Hiim Lam Cấp đổi
457 Pờ Bạch Phượng Him Lam Chuyển nhượng
458 Phạm Thị Châm Mường Thanh Cấp đổi
459 Trần Hữu Năm Mường Thanh Cấp đổi
460 Bùi Thị Hảo Noong Bua Cấp đổi
461 Nguyễn Trường Hài Nam Thanh Chuyển nhượng
462 Nguyễn Việt Dũng Nam Thanh Chuyển nhượng
463 Nguyễn Trọng Thịnh Mường Thanh Chuyển nhượng
464 Nguyễn Thị Thu Hà Noong Bua Tặng chọ
465 Trần Cao Hoàng Anh Thanh Trường Chuyển nhượng
466 Hồ Anh Dũng, Noong Bua Cấp đổi
467 Nguyễn Hữu Lợi Nam Thanh Chuyển nhượng
468 Nguyễn Thị Hạnh Noong Bua Thừa kế
469 Đỗ Việt Thắng Noong Bua Chuyển nhượng
470 Lâm Mỹ Phùng Thanh Bình Cấp đổi
471 Hoàng Văn Bình Him Lam Cấp đổi
472 Hoàng Minh Tùng Mường Thanh Cấp đổi
473 Phan Thị Miên Mường Thanh Cấp đổi
474 Đinh Quang Khánh, Nguyễn Thị Thân Mường Thanh Cấp đổi
475 Trần Ngọc Trịnh,Nguyễn Thị Thảo Mường Thanh Cấp đổi
476 Cao Thị Xuân, Phạm Ngọc Minh Thanh Minh Chuyển nhượng
477 Vũ Văn Học Tân Thanh Chuyển nhượng
478 Chu Quốc Toán Him Lam Cấp đổi
479 Dương Thị Phương Him Lam Cấp đổi
480 Mạc Thị Hoa Thanh Bình Thừa kế
481 Vũ Xuân Thạch Thanh Trường Tặng cho
482 Cù Thị Liên Noong Bua Cấp đổi
483 Hoàng Văn Bảy Thanh Trường Tặng cho
484 Sùng Thị Tài Thanh Minh Tặng cho
485 Đinh Văn Dũng, Nguyễn Thị Hiên Nam Thanh Chuyển nhượng
486 Đỗ Thế Vinh, Đào Trường Dung Him Lam Chuyển nhượng
487 Chu Văn Sơn Noong Bua Chuyển nhượng
488 Vũ Đức Hiếu Thanh Trường Thừa kế
489 Trần Mạnh Hùng Tân Thanh Chuyển nhượng
490 Lường Ngọc Song Him Lam Thừa kế
491 Hoa Thị Xỉnh Tân Thanh Chuyển nhượng
492 Đỗ Thị Hoan Him Lam Thừa kế
493 Vũ Thị Hòe Thanh Minh Chuyển nhượng
494 Đỗ Thị Hoan Mường Thanh Thừa kế
495 Phạm Thị Hiên Tân Thanh Chuyển nhượng
496 Nguyễn Thượng Anh Nam Thanh Cấp đổi



497 Phạm Thị Mai Nam Thanh Chuyển nhượng
498 Trần Việt Đức Noong Bua Tặng cho
499 Dương Thị Thanh; Đỗ Quốc Thăng Nam Thanh Tặng cho
500 Vũ Văn Quang Him Lam Cấp đổi
501 Quàng Văn Ngoan TDP 7, thị trấn Mường Ảng Chuyển nhượng
502 Lưu Vĩnh Tằng TDP 7, thị trấn Mường Ảng Phân chia tài sản
503 Lù Thị Miền Bản Cói Bánh, Ẳng Cang Thừa kế
504 Nguyễn Khánh Toàn TDP 8, thị trấn Mường Ảng Tặng cho
505 Cà Văn Hùng Bản Củ, Ẳng Nưa Tặng cho
506 Nguyễn Văn Duy TDP 3, thị trấn Mường Ảng Tặng cho
507 Lò Văn Hưng Xuân Lao Chuyển nhượng
508 Lò Thị Biên Bản Cói Bánh, Ẳng Cang Chuyển nhượng
509 Trần Thị Sáng TDP 3, thị trấn Mường Ảng Tặng cho
510 Vũ Thị Thanh Tâm Bản Co Muông, xã Mường Đăng Chuyển nhượng
511 Tường Duy Toán TDP 5, thị trấn Mường Ảng Chuyển nhượng
512 Tường Duy Toán TDP 5, thị trấn Mường Ảng Chuyển nhượng
513 Quàng Văn Trung Bản Lé, Ẳng Nưa Tặng cho
514 Nguyễn Quốc Tuân TDP 3, thị trấn Mường Ảng Tặng cho
515 Phùng Thị Hoa Bản Hồng Sọt, xã Búng Lao Chuyển nhượng
516 Phùng Thị Hoa Bản Hồng Sọt, xã Búng Lao Chuyển nhượng
517 Phùng Thị Hoa Bản Hồng Sọt, xã Búng Lao Chuyển nhượng
518 Phùng Thị Hoa Bản Hồng Sọt, xã Búng Lao Chuyển nhượng
519 Hoàng Văn Sơn TDP 3, thị trấn Mường Ảng Chuyển nhượng
520 Hoàng Thị Hồng Liên TDP 10, thị trấn Mường Ảng Tặng cho
521 Hoàng Thị Hồng Liên TDP 10, thị trấn Mường Ảng Tặng cho
522 Hoàng Thị Bích Ngọc TDP 10, thị trấn Mường Ảng Tặng cho
523 Lăng Văn Điệp TDP 10, thị trấn Mường Ảng Chuyển nhượng
524 Quàng Thị Như Quỳnh TDP 03, thị trấn Mường Ảng Chuyển nhượng
525 Phùng Thị Hoa Bản Hồng Sọt, xã Búng Lao Chuyển nhượng
526 Phùng Thị Hoa Bản Hồng Sọt, xã Búng Lao Chuyển nhượng
527 Phùng Thị Hoa Bản Hồng Sọt, xã Búng Lao Chuyển nhượng
528 Phùng Thị Hoa Bản Hồng Sọt, xã Búng Lao Chuyển nhượng
529 Nguyễn Thị Nguyệt Minh Bản Huổi Hỏm, xã Ẳng Tở Chuyển nhượng
530 Nguyễn Thị Nguyệt Minh Bản Huổi Hỏm, xã Ẳng Tở Chuyển nhượng
531 Ngô Văn Tiến bản Quyết Tiến, xã Búng Lao Chuyển nhượng
532 Lường Văn Lợi bản Co Nỏng, xã Búng Lao Chuyển nhượng
533 Nguyễn Tiến Mạnh Bản Chợ, xã Búng Lao Chuyển nhượng
534 Lường Văn Úm Bản Xuân Tre 1, xã Búng Lao Cấp đổi
535 Lò Thị Thành Bản Bua 1, xã Ẳng Tở Chuyển nhượng
536 Vàng A Sính, Sùng Thị Vàng Bản Pá Cha, xã Ảng Tở Chuyển nhượng
537 Đỗ Thành Đạt Bản Tọ, Xã Ảng Tở Chuyển nhượng
538 Nguyễn Văn Thảnh Bom Ten Gián, Bản Bua, xã Ảng Tở Chuyển nhượng



539 Bùi Thị Hiền Bản Bua 1, xã Ẳng Tở Chuyển nhượng
540 Lê Minh Ngà, Bùi Thị Lan Hương Bản Bua 1, xã Ẳng Tở Chuyển nhượng
541 Lò Văn Thủ, Nguyễn Thị Quyên Bản Chợ, xã Búng Lao Chuyển nhượng
542 Ngô Quang Quỹ, Lương Thị Hạnh Bản Quyết Tiến 2, xã Búng Lao Cấp đổi
543 Vũ Trọng Phấn, Ngô Thị Điểm Bản Quyết Tiến, xã Búng Lao Cấp đổi
544 Nguyễn Văn Biên Bản Tọ, Xã Ảng Tở Chuyển nhượng
545 Tòng Văn Khụt Bản Tin Tốc, Ẳng Nưa Chuyển nhượng
546 Hoàng Lê Tuấn TDP4, thị trấn Mường Ảng Chuyển nhượng
547 Đoàn Thị Minh Thu TDP8, thị trấn Mường Ảng Cấp đổi
548 Nguyễn Hồng Hiệp TDP7, thị trấn Mường Ảng Chuyển nhượng
549 Vũ Văn Kiên TDP3, thị trấn Mường Ảng Chuyển nhượng
550 Hồ Văn Sót TDP8, thị trấn Mường Ảng Phân chia tài sản
551 Hồ Văn Sót TDP8, thị trấn Mường Ảng Phân chia tài sản
552 Nguyễn Văn Tuyển TDP 9, thị trấn Mường Ảng Chuyển nhượng
553 Phạm Trung Dũng TDP8, thị trấn Mường Ảng Cấp đổi
554 Tòng Thị Kiên TDP7, thị trấn Mường Ảng Chuyển nhượng
555 Phạm Nhật Thanh TDP9, thị trấn Mường Ảng Chuyển nhượng
556 Lò Thị Dim Bản Giảng, xã Ẳng Cang Thừa kế
557 Nguyễn Thị Thu Hương TDP7, thị trấn Mường Ảng Chuyển nhượng
558 Lường Văn Thương Bản Giảng, xã Ẳng Cang Tặng cho
559 Lò Thị Điểu Noong Háng, xã Ẳng Cang Chuyển nhượng
560 Lê Thị Phương TDP3, thị trấn Mường Ảng Chuyển nhượng
561 Hoàng Thị Sơn TDP5, thị trấn Mường Ảng Tặng cho
562 Lò Văn Thuân Bản Co Sáng, xã Ẳng Nưa Tặng cho
563 Tòng Văn Cường Bản Co Hắm, xã Ẳng Nưa Tặng cho
564 Lò Thị Nở TDP6, thị trấn Mường Ảng Phân chia tài sản
565 Phạm Nhật Thanh; Nguyễn Văn Thảo tổ 9 , TT Mường Ẳng Chuyển nhượng
566 Phạm Nhật Thanh; Nguyễn Văn Thảo tổ 9 , TT Mường Ẳng Chuyển nhượng
567 Hồ Văn Thắng tổ 8 , TT Mường Ẳng Chuyển nhượng
568 Hồ Thị Sáu tổ 8 , TT Mường Ẳng Tặng cho
569 Bùi Thị Xuân tổ 7 , TT Mường Ẳng Chuyển nhượng
570 Bùi Thị Xuân tổ 7 , TT Mường Ẳng Chuyển nhượng
571 Vũ Thị Nhung tổ 6 , TT Mường Ẳng Tặng cho
572 Vũ Thị Nhung tổ 6 , TT Mường Ẳng Tặng cho
573 Lò Văn Thoang bản Hón, TT Mường Ẳng Chuyển nhượng
574 Đoàn Thị Mỹ Hảo tổ 3 , TT Mường Ẳng Chuyển nhượng
575 Phạm Đức Trà tổ 6 , TT Mường Ẳng Chuyển nhượng
576 Vũ Thị Nhung tổ 6 , TT Mường Ẳng Tặng cho
577 Nguyễn Thị Hoa tổ 10 , TT Mường Ẳng Thừa kế
578 Phạm Thị Lân; Hoàng Đình Trúc tổ 8 , TT Mường Ẳng Hợp thửa
579 Lường Thị Ón tổ 8 , TT Mường Ẳng Chuyển nhượng
580 Phạm Thị Hòa tổ 9 , TT Mường Ẳng Cấp đổi



581 Trần Mạnh Tuấn tổ 8 , TT Mường Ẳng Tặng cho
582 Lường Văn Bình tổ 7 , TT Mường Ẳng Chuyển nhượng
583 Đỗ Trọng Nguyên tổ 9 , TT Mường Ẳng Tặng cho

584 Lưu Hoàng Hải tổ 7 , TT Mường Ẳng Tách thửa, hợp
thửa

III CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ
ĐẤT ĐAI KHU VỰC 2

1 Lò Văn Cường Thanh Chăn Chuyển mục
đích

2 Vừ A Ly Hua Thanh Chuyển nhượng
3 Nông Quốc Quang Thanh Hưng Chuyển nhượng
4 Vũ Thảo Vân Thanh Yên Tặng cho
5 Quàng Văn Minh Thanh Hưng Chuyển nhượng
6 Phạm Văn Tuyến Noong Luống Chuyển nhượng
7 Nguyễn Văn Chiến Thanh Luông Tặng cho
8 Lò Thị Thỉnh Thanh Nưa Chuyển nhượng
9 Trần Xuân Tiệm Thanh An Chuyển nhượng
10 Nguyễn Văn Hoàng Thanh Xương Chuyển nhượng
11 Nguyễn Ngọc Huyến Thanh Luông Chuyển nhượng
12 Lưu Bá Nhu Thanh An Chuyển nhượng
13 Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Đăng Tâm Thanh Yên Tặng cho
14 Trần Thị Dung Noong Hẹt Chuyển nhượng
15 Lê Quang Hùng Noong Hẹt Tặng cho
16 Lý Văn Ngát Thanh Nưa Tặng cho
17 Quàng Thị Dương Thanh Yên Chuyển nhượng
18 Vũ Thị Thêm Thanh Luông Chuyển nhượng
19 Vũ Sơn Tùng Thanh Hưng Chuyển nhượng
20 Phùng Đình Tiến Thanh Hưng Chuyển nhượng
21 Nguyễn Thị Khuyên Núa Ngam Chuyển nhượng
22 Hứa Thị Huê, Lê Thị Thu Noong Hẹt Tặng cho
23 Nguyễn Thị Hồng Pom Lót Chuyển nhượng
24 Lường Thị Thu Chiên, Lò Văn Điện Thanh Luông Chuyển nhượng
25 Phạm Đình Khoa Thanh Yên Chuyển nhượng
26 Nguyễn Thị Trang Nhung, Vũ Thị Vượng Thanh Luông Chuyển nhượng
27 Vũ Tiến Trung, Ngô Thị Thanh Thanh Luông Chuyển nhượng
28 Trần Văn Hiệu, Trần Thị Huyền Thanh An Chuyển nhượng
29 Phạm Văn Khuyến, Trần Thị Hà Thanh Xương Chuyển nhượng
30 Nguyễn Hữu Quyết, Kim Thị Toan Thanh Xương Chuyển nhượng
31 Lò Văn Muôn Noong Hẹt Chuyển nhượng
32 Lường Thị Thương Thanh Xương Chuyển nhượng
33 Tô Văn Kha, Trần Thị Duyên Sam Mứn Chuyển nhượng
34 Bùi Duy Nam Thanh Luông Chuyển nhượng



35 Bùi Thị Hằng Thanh An Chuyển nhượng
36 Nguyễn Xuân Dư, Lê Việt Cường Thanh Hưng Chuyển nhượng
37 Nguyễn Hữu Cường Thanh Nưa Chuyển nhượng
38 Cầm Nhân Tại Thanh An Chuyển nhượng
39 Ngô Thanh Bình Thanh Luông Chuyển nhượng
40 Phạm Duy Linh, Nguyễn Cao Cường Thanh Hưng Chuyển nhượng
41 Quàng Văn Biên Hua Thanh Chuyển nhượng
42 Ngô Thị Loan, Dương Thị Nhâm Thanh Xương Chuyển nhượng
43 Lê Thị Vân Anh Thanh Xương Chuyển nhượng
44 Trần Văn Nguyên Thanh Xương Chuyển nhượng
45 Quàng Văn Minh, Vũ Anh Hùng Thanh Chăn Chuyển nhượng
46 Lò Văn Hoàng Thanh An Chuyển nhượng
47 Lù Văn Xiên, Phạm Thị Bích Thanh Nưa Chuyển nhượng
48 Nguyễn Huy Thu, Phạm Thị Yên Thanh Xương Chuyển nhượng
49 Lại Thị Thuỷ, Nguyễn Văn Tâm Pom Lót Chuyển nhượng
50 Nguyễn Thị Thương, Trịnh Ngọc Hùng Thanh Chăn Chuyển nhượng
51 Phạm Văn Quỳnh, Nguyễn Văn Nhân Thanh Luông Chuyển nhượng
52 Trần Hoàng Khải, Nguyễn Thị Nga Thanh Xương Chuyển nhượng
53 Quàng Văn Tân, Lò Văn Xương Noong Luống Chuyển nhượng
54 Nguyễn Đình Thanh Thanh Yên Chuyển nhượng
55 Nguyễn Văn Cường Thanh Nưa Chuyển nhượng
56 Trần Văn Bắc Thanh Nưa Chuyển nhượng
57 Khiếu Thị Hồng Thắm, Trần Thị Nhung Thanh Nưa Chuyển nhượng
58 Trần Quang Hải Noong Hẹt Chuyển nhượng
59 Trần Quang Hải Noong Hẹt Chuyển nhượng
60 Phan Anh Quỹ, Nguyễn Thị Thủy Noong Hẹt Chuyển nhượng
61 Phạm Thi Mai, Nguyễn Thị Chuyên Thanh Hưng Chuyển nhượng
62 Lò Thị Diên, Nguyễn Văn Mạnh Thanh Nưa Chuyển nhượng
63 Lò Thị Hoa Thanh Chăn Chuyển nhượng

64 Mai Thị Lan, Thanh Luông Chuyển mục
đích

65 Lường Thị Thương, Lò Văn Minh Sam Mứn Chuyển nhượng
66 Trần Thị Thắm Thanh Nưa Chuyển nhượng
67 Trần Thị Thắm Thanh Nưa Chuyển nhượng
68 Đinh Văn Danh, Phạm Văn Tuấn Noong Hẹt Chuyển nhượng
69 Nguyễn Quốc Tuấn, Đặng Văn Mẫn Thanh Xương Chuyển nhượng
70 Nguyễn Trọng Quảng , Nguyễn Thị Quỳnh Thanh Chăn Chuyển nhượng
71 Nguyễn Văn Thắng, Hà Văn Minh Thanh Luông Chuyển nhượng

72 Lò Thị Viên Thanh Nưa Chuyển mục
đích

73 Lò Văn Hoa, Nguyễn Thị Lan Hương Thanh Xương Chuyển nhượng
74 Vũ Quang Trung, Phí Thị Thanh Thảo Thanh Xương Chuyển nhượng



75 Lù Thị Thu Thanh Yên Chuyển nhượng
76 Vũ Mạnh Trung, Đinh Thị Thanh Thuỷ Thanh Yên Chuyển nhượng
77 Đặng Kim Ngoạn, Hoàng Thị Thái Thanh Yên Chuyển nhượng
78 Đinh Văn Hưng, Nguyễn Trọng Thành Thanh Yên Chuyển nhượng
79 Trần Thị Hằng Thanh Hưng Chuyển nhượng
80 Nguyễn Thị Thiết Noong Hẹt Chuyển nhượng
81 Lò Văn Xuân Thanh Yên Chuyển nhượng
82 Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Trung Sơn Thanh Xương Chuyển nhượng
83 Trịnh Dũng Việt, Đặng Thị Vân Thanh Nưa Chuyển nhượng
84 Nguyễn Thị Nhuần, Vũ Thị Nga Thanh Hưng Chuyển nhượng
85 Phạm Văn Dương Thanh Nưa Chuyển nhượng
86 Quàng Thị Phương Sam Mứn Chuyển nhượng
87 Nguyễn Xuân Biền Thanh Hưng Chuyển nhượng
88 Nguyễn Văn Nghĩa Noong Hẹt Tăng diện tích
89 Nguyễn Trọng Tiến, Nguyễn Thị Nhuần Thanh Hưng Chuyển nhượng
90 Trần Văn Luân Thanh Xương Chuyển nhượng
91 Quàng Kiên Cường Thanh Xương Chuyển nhượng
92 Hà Thị Phương Chuyển nhượng
93 Phạm Xuân Nam Thanh Luông Chuyển nhượng
94 Bùi Xuân Điền, Nguyễn Văn Hiếu Thanh Chăn Chuyển nhượng
95 Lò Văn Ộ, Nguyễn Thanh Hưng Thanh Chăn Chuyển nhượng
96 Nguyễn Xuân Sơn, Quàng Thị Lan Hương Thanh Hưng Chuyển nhượng
97 Nguyễn Thành Trung Thanh Luông Chuyển nhượng
98 Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thành Trung Thanh Nưa Chuyển nhượng
99 Lò Văn Khiêm, Lò Thị Nga Noong Hẹt Chuyển nhượng
100 Đặng Đình Lâm Thanh Xương Chuyển nhượng
101 Lò Xuân Bóng, Phạm Đức Thành Thanh Hưng Chuyển nhượng
102 Trần Minh Châu, Phạm Xuân Chung Thanh Hưng Chuyển nhượng
103 Phạm Văn Tôn Thanh Nưa Chuyển nhượng
104 Sùng A Nhè, Mùa Thị Yến Thanh Xương Chuyển nhượng
105 Nguyễn Thị Thịnh, Nguyễn Thị Hà Thanh Nưa Chuyển nhượng
106 Trần Thị Thuận, Bùi Minh Luận Sam Mứn Chuyển nhượng
107 Lê Văn Quảng Thanh Hưng Chuyển nhượng
108 Giàng Nguyễn Thu Hà Thanh Xương Chuyển nhượng
109 Giàng Nguyễn Thu Hà Thanh Xương Chuyển nhượng
110 Lò Văn Chính Thanh Nưa Chuyển nhượng
111 Lê Thị Hồng Thanh Luông Chuyển nhượng
112 Hoàng Thị Giang Thanh Hưng Chuyển nhượng
113 Nguyễn Sỹ Quyết Thanh Yên Chuyển nhượng
114 Nguyễn Thanh Quang, Trịnh Ngọc Hùng Thanh Chăn Chuyển nhượng
115 Bùi Thanh Tùng, Lê Hồng Quang Thanh Xương Chuyển nhượng
116 Nguyễn Mạnh Tuấn Pom Lót Chuyển nhượng



117 Phan Thị Huế Pom Lót Chuyển nhượng
118 Chu Quang Khiên Thanh Xương Chuyển nhượng
119 Phạm Thị Minh, Nguyễn Minh Khang Thanh Xương Chuyển nhượng
120 Hoàng Trung Đức Thanh Yên Chuyển nhượng
121 Khuất Hồng Sáng Noong Hẹt Chuyển nhượng
122 Nguyễn Mạnh Thắng, Lê Hồng Quang Thanh Xương Chuyển nhượng
123 Nguyễn Thị Thương, Phạm Thị Loan Thanh Chăn Chuyển nhượng
124 Nguyễn Thị Ngà, Thanh Hưng Chuyển nhượng
125 Phạm Thị Thơ Thanh Luông Chuyển nhượng
126 Lò Văn Tuân Thanh Yên Chuyển nhượng
127 Quàng Văn Mấng Thanh Luông Chuyển nhượng
128 Đèo Văn Đoàn, Ngần Trọng Tuyến Thanh Nưa Chuyển nhượng
129 Đỗ Văn Hải Thanh Nưa Chuyển nhượng
130 Phan Thị Bẩy Thanh Hưng Cấp đổi
131 Trần Thùy Dương Thanh Nưa Chuyển nhượng
132 Trần Thùy Dương Thanh Nưa Chuyển nhượng
133 Lò Văn Thông, Khoàng Văn Hoàn Thanh Luông Chuyển nhượng
134 Tòng Văn Chính Noong Luống Chuyển nhượng
135 Vừa A Màng Thanh Nưa Chuyển nhượng
136 Nguyễn Thị Quy Thanh Nưa Chuyển nhượng
137 Nguyễn Thị Quy Thanh Nưa Chuyển nhượng
138 Nguyễn Thị Quy Thanh Nưa Chuyển nhượng
139 Nguyễn Văn Chang, Thanh Hưng Chuyển nhượng
140 Lê Văn Sắc Thanh Xương Chuyển nhượng
141 Lê Đình Hiến Thanh Xương Chuyển nhượng
142 Trần Bá Đề, Trần Thị Thìn Noong Hẹt Phân chia tài sản
143 Nguyễn Bá Hiền, Hua Thanh Chuyển nhượng
144 Nguyễn Bá Hiền Hua Thanh Chuyển nhượng
145 Nguyễn Văn Báu, Thanh Hưng Chuyển nhượng
146 Trần Xuân Quảng Thanh Yên Chuyển nhượng
147 Nguyễn Quốc Vương Thanh Luông Chuyển nhượng
148 Nguyễn Văn Xuân Thanh Xương Chuyển nhượng
149 Tòng Văn Lả, Tòng Thị Hạnh Thanh An Chuyển nhượng
150 Vũ Văn Trường Thanh Luông Chuyển nhượng
151 Nguyễn Thị Nhung Thanh Xương Chuyển nhượng
152 Nguyễn Hồng Sơn Thanh Chăn Chuyển nhượng
153 Phạm Thị Hồng Nhung Thanh Chăn Chuyển nhượng
154 Đặng Đình Lâm, Phạm Thị Nguyệt Thanh Xương Chuyển nhượng
155 Nguyễn Ngọc Bình, Vũ Thị Hải Thanh Luông Chuyển nhượng
156 Bùi Văn Hùng, Đỗ Thị Lan Phương Noong Hẹt Chuyển nhượng
157 Trần Văn Nam Thanh An Chuyển nhượng
158 Đỗ Thị Lý Thanh Xương Chuyển nhượng



159 Vũ Hùng Bẩy Thanh Xương Chuyển nhượng
160 Lê Trung Đức Thanh Chăn Chuyển nhượng
161 Lò Văn Kiên, Lò Thị Ngân Thanh Hưng Chuyển nhượng
162 Nguyễn Xuân Thức Thanh Xương Chuyển nhượng
163 Lê Thị Nữ Thanh Luông Chuyển nhượng
164 Nguyễn Văn Lại Thanh Xương Chuyển nhượng
165 Nguyễn Phương Thảo Thanh Nưa Chuyển nhượng
166 Phạm Bình Dương, Lê Thị Thuỳ Thanh Xương Chuyển nhượng
167 Lê Văn Thanh Noong Hẹt Chuyển nhượng

168 Cao Thị Nhàn Thanh Nưa Chuyển mục
đích

169 Vũ Thị Hơn Thanh An Chuyển nhượng
170 Phạm Văn Tuấn Thanh Yên Chuyển nhượng
171 Phạm Thị Thuỷ Noong Hẹt Chuyển nhượng
172 Vũ Thị Tuyết Thanh Thanh Hưng Chuyển nhượng
173 Dương Thị Liên Sam Mứn Chuyển nhượng
174 Vi Xuân Hưng Thanh Nưa Chuyển nhượng
175 Quàng Văn Ơn Thanh Xương Chuyển nhượng
176 Ngô Thị Liễu Thanh Hưng Chuyển nhượng
177 Nguyễn Khánh Quân, Đào Thị Vân Thanh Hưng Chuyển nhượng
178 Trần Thị Thoa Thanh Xương Chuyển nhượng
179 Trần Phúc Diễn Thanh Xương Chuyển nhượng
180 Nguyễn Thanh Tịnh Thanh Xương Chuyển nhượng
181 Vũ Văn Vấn, Nguyễn Thị Hay Thanh Hưng Chuyển nhượng
182 Phạm Văn Đông, Cao Thị Xuân Hương Thanh Xương Chuyển nhượng
183 Tạ Đình Toàn Thanh Hưng Chuyển nhượng
184 Nguyễn Văn Thêm Thanh An Chuyển nhượng
185 Nguyễn Thị Lụa, Trần Thanh Tâm Thanh Xương Chuyển nhượng
186 Lê Thị Phượng Thanh Xương Chuyển nhượng
187 Trần Văn Tuấn Noong Hẹt Chuyển nhượng
188 Lò Thị Xuân Thanh Xương Chuyển nhượng
189 Đỗ Xuân Hưng, Nguyễn Văn Đợi Thanh Xương Chuyển nhượng
190 Đặng Văn Lộc, Nguyễn Thị Hoài Biên Pom Lót Chuyển nhượng
191 Quàng Thị Khọi Thanh An Chuyển nhượng
192 Đào Hải Nam Thanh Hưng Chuyển nhượng
193 Trần Văn Thắng, Nguyễn Thị Phương Liên Thanh Nưa Chuyển nhượng
194 Trần Văn Thắng, Nguyễn Thị Phương Liên Thanh Nưa Chuyển nhượng
195 Trần Văn Thắng, Nguyễn Thị Phương Liên Thanh Nưa Chuyển nhượng
196 Dương Văn Khoa, Nguyễn Thị Liên Thanh Xương Chuyển nhượng
197 Vi Thị Nình Sam Mứn Cấp đổi
198 Đỗ Văn Dinh Thanh Hưng Cấp đổi
199 Trần Văn Vĩ Thanh Hưng Chuyển nhượng



200 Chu Quang Thịnh, Lê Thị Hoài Anh Noong Hẹt Chuyển nhượng
201 Lò Văn Phiêng Thanh Chăn Chuyển nhượng
202 Nguyễn Quyết Thắng Thanh Xương Chuyển nhượng
203 Phạm Diệu Huyền Thanh Hưng Chuyển nhượng
204 Dương Văn Thành Pom Lót Chuyển nhượng
205 Lò Văn Yên Thanh Xương Cấp đổi
206 Lê Ngọc Tiễu Pom Lót Cấp đổi
207 Nguyễn Văn Trắng Pom Lót Cấp đổi
208 Nguyễn Thị Quy Thanh Nưa Chuyển nhượng
209 Hà Hoàng Nhật Linh, Nguyễn Nhất Hoàng Thanh nưa Chuyển nhượng
210 Nguyễn Minh Hiếu Thanh Hưng Chuyển nhượng
211 Vũ Đức Mạc Thanh Xương Chuyển nhượng
212 Nguyễn Thị Tuyến Pom Lót Cấp đổi
213 Bạc Cầm Quốc Thành Thanh Xương Cấp đổi
214 Đinh Văn Hoàn, Phạm Thị Yến Thanh Chăn Chuyển nhượng
215 Vàng Văn Kim, Vì Thị Vui Thanh Xương Chuyển nhượng
216 Lò Văn Quân, Lò Thị Thư Thanh Hưng Chuyển nhượng
217 Nguyễn Thị Mùi Thanh Luông Chuyển nhượng
218 Bùi Xuân Điền, Đặng Thị Hồng Thanh Chăn Chuyển nhượng
219 Phạm Xuân Nam, Hà Thị Hiền Thanh Luông Chuyển nhượng
220 Nguyễn Văn Tuấn Thanh Nưa Chuyển nhượng
221 Nguyễn Quốc Việt Noong Hẹt Chuyển nhượng
222 Vũ Xuân Chu, Trần Thị Minh Thanh Hưng Chuyển nhượng
223 Phạm Văn Nam Thanh Nưa Chuyển nhượng
224 Nguyễn Hữu Hương Thanh Hưng Cấp đổi
225 Bùi Thị Mai Pom Lót Cấp đổi
226 Cao Văn Phong Thanh Hưng Chuyển nhượng
227 Nguyễn Thị Kim Ngân Thanh Nưa Chuyển nhượng
228 Nguyễn Trọng Nam Noong Hẹt Chuyển nhượng
229 Nguyễn Duy Thực, Nguyễn Thị Mỹ Thanh Xương Chuyển nhượng
230 Trịnh Ngọc Cương, Đỗ Thị Hồng Nhung Thanh Nưa Chuyển nhượng
231 Lường Văn Dân, Cà Thị Đan Sam Mứn Chuyển nhượng
232 Lù Văn Thành, Lê Khắc Dũng Sam Mứn Chuyển nhượng
233 Lò Văn Nga, Định Thị Nga Thanh Xương Chuyển nhượng
234 Nguyễn Đình Bảng Thanh Xương Chuyển nhượng
235 Trần Hùng Vỹ Thanh Chăn Cấp đổi
236 Lò Văn Yên, Lò Thị Thu Noong Hẹt Chuyển nhượng
237 Phạm Văn Phú Thanh Hưng Chuyển nhượng
238 Phạm Văn Phú Thanh Hưng Chuyển nhượng
239 Bạc Thị Yến Thanh Xương Chuyển nhượng
240 Lường Khánh Hòa, Lò Thị Xiên Thanh Hưng Chuyển nhượng
241 Trần Đức Nhụ Thanh Xương Cấp đổi



242 Vũ Văn Hoàng Thanh An Chuyển nhượng
243 Nguyễn Thị Lý Thanh Xương Chuyển nhượng
244 Hoàng Văn Điện, Phạm Thị Hiền Thanh Hưng Chuyển nhượng
245 Trần Đức Hữu, Đinh Thị Hằng Noong Luống Chuyển nhượng
246 Nguyễn Quốc Uyên Noong Hẹt Cấp đổi
247 Phạm Minh Quân Thanh Luông Chuyển nhượng
248 Quàng Văn Trường Thanh Xương Chuyển nhượng
249 Đào Thị Huyền, Nguyễn Thùy Biên Thanh Chăn Chuyển nhượng
250 Vương Văn Long, Nguyễn Thị Hà Thu Thanh Xương Chuyển nhượng
251 Trần Đình Hoà Thanh Xương Chuyển nhượng
252 Bùi Ngọc Liêm Thanh Luông Chuyển nhượng
253 Nguyễn Đăng Dũng Noong Hẹt Cấp đổi
254 Nguyễn Thị Bích Thanh Hưng Cấp đổi
255 Giàng A Khứ, Sùng Thị Ía Thanh Luông Chuyển nhượng
256 Nguyễn Đăng Dũng Noong Luống Chuyển nhượng
257 Phạm Văn Phát, Lường Thị Hoa Thanh Nưa Chuyển nhượng
258 Hạng A Sinh, Sùng A Mai Thanh Nưa Chuyển nhượng
259 Lò Thị Tươi Thanh xương Chuyển nhượng
260 Hoàng Văn Hải Thanh Hưng Chuyển nhượng
261 Vi Ngọc Sơn Thanh Xương Cấp đổi
262 Nguyễn Thị Thúy Thanh Xương Chuyển nhượng
263 Nguyễn Thị Loan Phượng, Trần Xuân Ngọc Thanh Xương Chuyển nhượng
264 Dương Thị Huệ Thanh Xương Chuyển nhượng
265 Trần Anh Tuấn Noong Hẹt Chuyển nhượng
266 Đặng Xuân Chiều Thanh Chăn Chuyển nhượng
267 Vũ Anh Hùng Thanh Chăn Chuyển nhượng
268 Lò Thị Nga Thanh Xương Chuyển nhượng
269 Đặng Văn Túc, Đào Thị Thơm Thanh Xương Chuyển nhượng
270 Nguyễn Mạnh Tùng Thanh Chăn Chuyển nhượng
271 Phạm Văn Dũng Thanh Xương Chuyển nhượng
272 Phạm Thị Lý Thanh Luông Cấp đổi
273 Lưu Thị Nguyến Pom Lót Cấp đổi
274 Nguyễn Thành Tâm Noong Luống Chuyển nhượng
275 Lò Văn Trung, Lò Thị Tâm, Lò Thị Định Sam Mứn Chuyển nhượng
276 Lò Văn Ín, Lường Thị Song Thanh Chăn Cấp đổi
277 Nguyễn Tiến Chung Thanh Xương Chuyển nhượng
278 Nguyễn Trọng Thành, Trần Thị Nga Thanh Yên Chuyển nhượng
279 Nguyễn Thị Kiều Trang Thanh Nưa Chuyển nhượng
280 Vũ Anh Hùng Thanh Chăn Chuyển nhượng
281 Dương Thị Bình Thanh Hưng Chuyển nhượng
282 Phạm Thị Bẩy Thanh Hưng Cấp đổi
283 Đoàn Thị Dịu Thanh Chăn Chuyển nhượng



284 Nguyễn Thị Sang Thanh Chăn Chuyển nhượng
285 Đoàn Thị Dịu Thanh Chăn Chuyển nhượng
286 Nguyễn Văn Hận Sam Mứn Cấp đổi
287 Cà Thị Toan Thanh An Chuyển nhượng
288 Lò Văn Xuân, Lò Thị Phương Thảo Thanh Xương Chuyển nhượng
289 Phan Văn Hường, Nguyễn Thị Đài Noong Hẹt Chuyển nhượng
290 Trần Ngọc Tuyên Thanh Xương Chuyển nhượng
291 Lương Minh Hưng Thanh Xương Chuyển nhượng
292 Nguyễn Thị Hảo Thanh Yên Chuyển nhượng
293 Nguyễn Thị Hiền Noong Luống Cấp đổi
294 Trần Đức Long Thanh Chăn Cấp đổi
295 Phạm Văn Tuyến Noong Luống Chuyển nhượng
296 Nguyễn Thanh Huế Thanh Xương Chuyển nhượng
297 Lương Ngọc Thuần, Trần Thị Tươi Thanh Chăn Chuyển nhượng
298 Hoàng Thị Phiếm Thanh Xương Chuyển nhượng
299 Hoàng Thị Phiếm Thanh Xương Chuyển nhượng
300 Lò Văn Xuân, Lò Thị Dung Thanh Nưa Chuyển nhượng
301 Nguyễn Văn Nam Thanh Hưng Chuyển nhượng
302 Hoàng Thanh Hải, Lò Thị Yên Thanh Nưa Chuyển nhượng
303 Phạm Trung Thực Thanh Yên Cấp đổi
304 Nguyễn Văn Hùng Pom Lót Cấp đổi
305 Tạ Vũ Bình Thanh Luông Chuyển nhượng
306 Hoàng Văn Sáng Thanh Chăn Chuyển nhượng
307 Hứa Văn Tuyên Pom Lót Chuyển nhượng
308 Lò Văn Tuân Thanh Yên Chuyển nhượng
309 Mã Ngọc Đạt Pom Lót Chuyển nhượng
310 Dương Văn Ninh Thanh Xương Chuyển nhượng
311 Trần Văn Chánh Thanh Yên Cấp đổi
312 Phạm Văn Long, Trần Thị Mão Thanh Yên Cấp đổi
313 Vũ Ngọc Hữu Thanh Nưa Chuyển nhượng
314 Nguyễn Văn Dư Thanh Luông Chuyển nhượng
315 Hoàng Văn Hiệu Thanh An Chuyển nhượng
316 Nguyễn Văn Đề, Nguyễn Thị Minh Châu Pom Lót Chuyển nhượng
317 Nguyễn Đăng Sản Thanh An Chuyển nhượng
318 Trần Thị Dơn Noong Hẹt Chuyển nhượng
319 Đỗ Văn Trường, Nguyễn Thị Dịu Thanh Xương Chuyển nhượng
320 Võ Quang Huy Thanh Chăn Chuyển nhượng
321 Phạm Thị Hà Thanh Hưng Chuyển nhượng
322 Lường Thị Kim Phượng Thanh Hưng Chuyển nhượng
323 Đào Đại Thành Kiên, Lò Thị Hạ Thanh Nưa Chuyển nhượng
324 Dương Văn Lên, Trần Thị Thu Noong Hẹt Chuyển nhượng
325 Trần Khánh Duy Thanh Xương Chuyển nhượng



326 Phạm Văn Biên, Nguyễn Thị Luyên Thanh Yên Chuyển nhượng
327 Phạm Văn Biên, Nguyễn Thị Luyên Thanh Yên Chuyển nhượng
328 Khoàng Thị Đào Pom Lót Chuyển nhượng
329 Khoàng Thị Đào Pom Lót Chuyển nhượng
330 Quàng Văn Tâm Thanh Hưng Chuyển nhượng
331 Lò Thị Muôn Sam Mứn Chuyển nhượng
332 Lò Thị Muôn Sam Mứn Chuyển nhượng
333 Bạc Cầm Quốc Thành, Quàng Thị Thủy Thanh Xương Chuyển nhượng
334 Hoàng Xuân Hoà Thanh Nưa Chuyển nhượng
335 Nguyễn Thị Lan Hương Thanh Xương Chuyển nhượng
336 Nguyễn Văn Quân, Mào Thị Tuyến Thanh Nưa Chuyển nhượng
337 Nguyễn Trọng Thi NOong Hẹt Chuyển nhượng
338 Đặng Thị Hà Thanh Xương Cấp đổi
339 Lưu Công Ruyên Thanh Xương Chuyển nhượng
340 Phạm Quang Tài, Lương Thị Chung Thanh Chăn Cấp đổi
341 Cà Văn Doan, Lê Thị Chia Thanh Luông Chuyển nhượng
342 Lê Thị Thơm Pom Lót Cấp đổi
343 Nguyễn Văn Lý Thanh Chăn Cấp đổi
344 Nguyễn Thị Mai Pom Lót Cấp đổi
345 Sùng A Mua Thanh Nưa Chuyển nhượng
346 Trần Thị Hà Thanh Nưa Chuyển nhượng
347 Phạm Phương Thúy Thanh Nưa Chuyển nhượng
348 Nguyễn Thị Hoa, Vũ Thanh Sơn Thanh Luông Chuyển nhượng
349 Bùi Thị Bích Ngọc Thanh An Chuyển nhượng
350 Nguyễn Thị Cõi Thanh Xương Cấp đổi
351 Phạm Bá Tuấn Noong Hẹt Chuyển nhượng
352 Nguyễn Văn Bình Pom Lót Chuyển nhượng
353 Lưu Trọng Lư Thanh Hưng Chuyển nhượng
354 Ngô Văn Thành Thanh Xương Cấp đổi
355 Vũ Quốc Hùng , Phạm Thanh Huyền Thanh Xương Chuyển nhượng
356 Nguyễn Thị Lương Pom Lót Chuyển nhượng
357 Cao Thanh Hải, Nguyễn Thị Hoa Thanh Xương Chuyển nhượng
358 Quàng Thị Liên Sam Mứn Chuyển nhượng
359 Lương Văn Đang, Nguyễn Thị Thuỷ Thanh Hưng Chuyển nhượng
360 Hoàng Thị Phiếm Thanh Xương Chuyển nhượng
361 Nguyễn Văn Hà Thanh Hưng Cấp đổi
362 Nguyễn Văn Thân, Trần Thị Gái Thanh Chăn Chuyển nhượng
363 Phan Trung Dũng Thanh Xương Chuyển nhượng
364 Quàng Văn Tướng Thanh Xương Cấp đổi
365 Dư Tùng Dương Thanh Hưng Chuyển nhượng
366 Trần Thị Thắm Noong Hẹt Chuyển nhượng
367 Nguyễn Thị Sâm Pom Lót Cấp đổi



368 Bùi Thị Yến Noong Hẹt Chuyển nhượng
369 Đỗ Mạnh Cường Thanh Xương Chuyển nhượng
370 Nguyễn Văn Quyết Thanh Hưng Chuyển nhượng

371 Nguyễn Văn Kỳ, Nguyễn Thúy Vân; Vừ A
Khó Thanh Xương Chuyển nhượng

372 Đặng Đình Hiển, Nguyễn Thị Trang Noong Hẹt Chuyển nhượng
373 Trần Thị Thanh Thuỷ Thanh Xương Chuyển nhượng
374 Lò Thị Siên Sam Mứn Cấp đổi
375 Nguyễn Thị Thu Huệ Thanh Xương Chuyển nhượng
376 Chu Thị Thảo Vân Thanh Xương Chuyển nhượng
377 Vũ Đức Việt Thanh Hưng Cấp đổi
378 Lò Văn Tiến Thanh Luông Chuyển nhượng
379 Bùi Văn Nguyên Thanh Hưng Chuyển nhượng
380 Bùi Văn Linh Thanh Hưng Chuyển nhượng
381 Trần Quang Thùy Thanh Hưng Chuyển nhượng
382 Vũ Ngọc Đức pom Lót Cấp đổi
383 Phạm Hồng Quang, Trần Thị Huệ Thanh An Chuyển nhượng
384 Trần Cao Hoàng Anh Thanh Nưa Chuyển nhượng
385 Đặng Tùng Lâm Thanh Nưa Chuyển nhượng
386 Quàng Thị Minh Trang Thanh Xương Cấp đổi
387 Bùi Thị Thoa, Phạm Đức Huỳnh Thanh Luông Cấp đổi
388 Lò Thị Thưởng Thanh An Chuyển nhượng
389 Hoàng Thị Thu Thanh Xương Cấp đổi
390 Nguyễn Thị Châu Thuận Thanh Nưa Cấp đổi
391 Nguyễn Văn Thịnh Thanh Xương Chuyển nhượng
392 Hoàng Công Lẫy Thanh Luông Chuyển nhượng
393 Nguyễn Thị Hiệp Thanh An Chuyển nhượng
394 Nguyễn Văn Quý Thanh Xương Chuyển nhượng
395 Nguyễn Đình Học Thanh Hưng Chuyển nhượng
396 Hà Mạnh Hân, Mai Thị Ngân Thanh Hưng Chuyển nhượng
397 Bùi Trung Kiên Thanh Xương Chuyển nhượng
398 Lương Thị Thảo Thanh Xương Chuyển nhượng
399 Vũ Thị Hà Thanh Hưng Chuyển nhượng
400 Nguyễn Việt Anh Thanh Xương Chuyển nhượng
401 Nguyễn Văn Thêm Thanh An Chuyển nhượng
402 Mai Khoa Bảo, Bùi Thị Bích Hạnh Pom Lót Chuyển nhượng
403 Bạc Cầm Bảo, Cà Thị Kim Thanh Xương Chuyển nhượng
404 Hoàng Văn Tới, Vũ Thị Thúy Thanh Hưng Chuyển nhượng
405 Bùi Xuân Kiều Thanh Hưng Chuyển nhượng
406 Lò Văn Thơm Thanh Hưng Chuyển nhượng
407 Bùi Thị Hằng, Nguyễn Thị Nhuận Thanh Xương Chuyển nhượng
408 Trần Trường Ca Thanh Hưng Chuyển nhượng



409 Lò Văn Tuyến Noong Luống Chuyển nhượng
410 Nguyễn Văn Toản Noong Luống Chuyển nhượng
411 Lường Văn Cường Sam Mứn Chuyển nhượng
412 Trung Quang Hậu, Trần Thị Lâm Thanh Xương Chuyển nhượng
413 Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Văn Vịnh Thanh Hưng Cấp đổi
414 Lù Văn Thành, Lê Khắc Dũng Pom Lót Chuyển nhượng
415 Phạm Thị Cúc Thị Trấn Điện Biên Đông Chuyển nhượng
416 Phạm Thị Cúc Thị Trấn Điện Biên Đông Chuyển nhượng
417 Đặng Văn Để, Đặng Thị Hợi Thị Trấn Điện Biên Đông Tặng cho
418 Hạng A Thái, Lường Thị Thảo Thị Trấn Điện Biên Đông Chuyển nhượng
419 Vàng Quốc Minh Thị Trấn Điện Biên Đông Tặng cho
420 Lò Huy Minh.Hà Thị Thơ Thị Trấn Điện Biên Đông Chuyển nhượng
421 Vì Văn Thiệm.Lò Thị Viêng xã Mường Luân Chuyển nhượng
422 Lường Văn Thương, Lò Thị Son xã Mường Luân Chuyển nhượng
423 Đặng Xuân Chiều, Phạm Thị Thúy Thị Trấn Điện Biên Đông Chuyển nhượng
424 Lò Thị Thu Thị Trấn Điện Biên Đông Chuyển nhượng
425 Lò Trung Nguyên xã Luân Giói Tặng cho
426 Lò Văn Quỹ, Cà Thị Phương Thị Trấn Điện Biên Đông Chuyển nhượng
427 Đinh Quang Bạo, Đặng Thanh Quỳnh Thị Trấn Điện Biên Đông Chuyển nhượng
428 Đặng Văn Sông, Đinh Thị Huyền Thị Trấn Điện Biên Đông Chuyển nhượng
429 Hoàng Đình Thìn, Nguyễn Thị Mơ Thị Trấn Điện Biên Đông Chuyển nhượng
430 Đặng Hồng Tuân, Lưu Thị Hằng Thị Trấn Điện Biên Đông Chuyển nhượng
431 Lê Hữu Điều, Cù Thị Hiền Thị Trấn Điện Biên Đông Chuyển nhượng
432 Lò Thị Thanh xã Keo Lôm Chuyển nhượng
433 Bạch Vũ Đức, Quàng Thị Thủy xã Keo Lôm Chuyển nhượng
434 Phạm Thị Lệ Quyên Thị Trấn Điện Biên Đông Chuyển nhượng
435 Đinh Công Tuyến Xã Mường Luân Chuyển nhượng
436 Trần Ngọc Tùng Thị trấn Điện Biên Đông Chuyển nhượng
437 Trần Ngọc Tùng Thị trấn Điện Biên Đông Chuyển nhượng
438 Nguyễn Thị Tố Uyên Thị trấn Điện Biên Đông Chuyển nhượng
439 Vàng A Chả, Vừ Thị Thái A Thị trấn Điện Biên Đông Chuyển nhượng
440 Nguyễn Thị Nga Xã Chiềng Sơ Chuyển nhượng
441 Lò Văn Chương, Lò Thị Khiêm Xã Luân Giói Chuyển nhượng
442 Lò Văn Chương, Lò Thị Khiêm Xã Luân Giói Chuyển nhượng

443 Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thị Minh
Phương Xã Pu Nhi Chuyển nhượng

444 Tòng Văn Anh, Quàng Thị Hường Thị trấn Điện Biên Đông Chuyển nhượng
445 Quàng Văn Diên Xã Chiềng Sơ Chuyển nhượng
446 Bùi Minh Luận Xã Mường Luân Chuyển nhượng
447 Điêu Huyền Trang Thị trấn Điện Biên Đông Chuyển nhượng
448 Đồng Thị Nhung Thị trấn Điện Biên Đông Chuyển nhượng
449 Nguyễn Văn Phúc Xã Na Son Chuyển nhượng



450 Lò Văn Xuân, Lò Thị Thi, Lò Thị Thanh Xã Keo Lôm Phân chia tài sản
451 Lò Thị Thắm Thị trấn Điện Biên Đông Chuyển nhượng
452 Lê Thị Thêu Thị trấn Điện Biên Đông Thừa kế
453 Quàng Thị Duân Xã Na Son Chuyển nhượng
454 Nguyễn Thị Thanh Thị trấn Điện Biên Đông Thừa kế
455 Nguyễn Thị Vân Thị trấn Điện Biên Đông Chuyển nhượng
456 Vương Văn Lợi Thị trấn Điện Biên Đông Chuyển nhượng
457 Lường Văn Trưởng, Lèng Thị Điệp Xã Luân Giói Chuyển nhượng
458 Quàng Văn Sươi Thị trấn Điện Biên Đông Chuyển nhượng
459 Lầu A Nếnh Nong U Chuyển nhượng
460 Lầu A Công Xã Na Son Chuyển nhượng
461 Giàng Thị Như Thị trấn Điện Biên Đông Chuyển nhượng
462 Giàng Thị Như Thị trấn Điện Biên Đông Chuyển nhượng
463 Lường Văn Sưởng Thị trấn Điện Biên Đông Chuyển nhượng
464 Nguyễn Văn Phúc Xã Na Son Chuyển nhượng
465 Vàng Thị Sau Thị trấn Điện Biên Đông Chuyển nhượng
466 Phạm Thị Bình Thị trấn Điện Biên Đông Chuyển nhượng
467 Trần Xuân Nam Xã Keo Lôm Chuyển nhượng
468 Trần Văn Dự, Trần Thị Thúy Thị trấn Điện Biên Đông Chuyển nhượng
469 Lò Văn Tình Xã Mường Luân Chuyển nhượng
470 Quàng Hải Công, Quàng Thị Dung Thị trấn Điện Biên Đông Chuyển nhượng
471 Nguyễn Văn Hoan, Trần Thị Hồng Xã Keo Lôm Chuyển nhượng
472 Trần Thị Chúc Thị trấn Điện Biên Đông Chuyển nhượng
473 Trần Thị Chúc Thị trấn Điện Biên Đông Chuyển nhượng
474 Vừ Bả Khư, Ly Thị Si Thị trấn Điện Biên Đông Chuyển nhượng
475 Trần Thanh Lương Thị trấn Điện Biên Đông Chuyển nhượng
476 Lò Thị Linh Thị trấn Điện Biên Đông Chuyển nhượng

IV CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ
ĐẤT ĐAI KHU VỰC 3

1 Lường Văn Quyết Bản Cản Thừa kế
2 Lò Thị Xuân Bản Cuộng Thừa kế
3 Cà Văn Biên Bản Cá Thừa kế
4 Nguyễn Thị Miên Bản Tân Lập Chuyển nhượng
5 Lò Thị Sấn Bản Pha Nàng Thừa kế
6 Vũ Đức Huy Khối 20/7 Chuyển nhượng
7 Cà Văn Sơn Bản Mương Thừa kế
8 Huỳnh Thị Hương Khối 20/7, thị trấn Tuần Giáo Tặng cho
9 Nguyễn Công Chính Bản Cuông, xã Quài cang Chuyển nhượng
10 Lường Văn Khải Bản Sảo Thừa kế
11 Nguyễn Trọng Thịnh Khối Tân Thủy Cấp Lại
12 Lò Văn Nưới Bản Đông Thấp Tặng cho
13 Đoàn Văn Chung Khối Tân Thuỷ, Chuyển nhượng



14 Lường Thị Hiền Khối Thắng Lợi Chuyển nhượng
15 Nguyễn Văn Chiến Khối Thắng Lợi Chuyển nhượng
16 Lường Văn Sương Bản Băng Sản Chuyển nhượng
17 Lò Văn Pấng Bản Cá Tặng cho
18 Lò Văn Thuật Bản Cá Tặng cho
19 Lò Văn Giót Bản Nong Cấp mới
20 Lường Thị San Bản Lói Cấp mới
21 Lò Văn Ửng Bản Nà Sáy 2, xã NS Cấp đất lần đầu
22 Nguyễn Khánh Toàn Khối Trường Xuân Chuyển nhượng
23 Nguyễn Thị Hồng Bản Chấng Chuyển nhượng
24 Lò Thị Xoan Bản Cọ Tặng cho
25 Vũ Văn Thạch Khối Sơn Thủy Chuyển nhượng
26 Lò Văn Tụi Bản Cuông Thừa kế
27 Bạc Bảo Sơn Bản Đông Chuyển nhượng
28 Lò Văn Hưng Bản Bó Tặng cho
29 Quàng Văn Phóng Bản Kép Thừa kế
30 Nguyễn Việt Hòa Khối Sơn Thủy Chuyển nhượng
31 Vũ Văn Hiệu Khối Tân Giang Chuyển nhượng
32 Nguyễn Văn Luận Bản Nóng Tấu Chuyển nhượng
33 Lê Văn Ứng Khối Tân Thủy Chuyển nhượng
34 Trần Thị Duyên Bản Pom Ban Chuyển nhượng
35 Nguyên Thị Thủy Bản Minh Thắng Tặng cho
36 Lò Thị Ngoai Bản Sái Trong Chuyển nhượng
37 Đỗ Tiến Thông Khối Đoàn Kết Cấp lại
38 Bùi Văn Điệp Khối Tân Thủy Tặng cho
39 Lò Huyền Trang bản Nát Tặng cho
40 Nguyễn Văn Nam Khối Trường Xuân Chuyển nhượng
41 Phạm Văn Thiện Khối Tân Giang Cấp mới
42 Bạc Cầm Tươi Bản Rạng Đông Chuyển nhượng
43 Nguyễn Văn Thắng Khối Trường Xuân Chuyển nhượng
44 Bùi Thị Thanh Hương Khối Tân Giang Tặng cho
45 Chu Tiến Trong Khối Sơn Thủy Cấp mới
46 Hoàng Thị Dung Khối Tân Giang Cấp mới
47 Nguyễn Tùng Lâm Khối Tân Giang Cấp mới
48 Lò Văn Chủ Bản Cộng, xã CĐ Cấp mới
49 Vừ A Phía Khối 20/7 Chuyển nhượng
50 Phạm Thị Hương Khối 20/7 Chuyển nhượng
51 Nguyên Duy Giang Khối Huổi Củ Chuyển nhượng
52 Khổng Thi Thi Khối Trường Xuân Cấp mới
53 Phạm Duy Kê Bản Ta Cấp mới
54 Trần Thị Hương Khối Tân Thủy Cấp mới
55 Nguyễn Thị Hường Khối Huổi Củ Cấp mới



56 Nguyễn Thị Hường Khối Huổi Củ Cấp mới
57 Ngô Xuân Thành Khối 20/7 Chuyển nhượng
58 Hoàng Văn Thanh Khối Thắng Lợi, TTTG Chuyển nhượng
59 Trần Thị Hoa Khối 20/7 Tặng cho
60 Tạ Thị Mai Khối Đoàn Kết Thừa kế
61 Lò Thị Hé Bản Phe Phai Thừa kế
62 Quàng Văn Lến Bản Ta Cơn Cấp mới
63 Quàng Văn Lến Bản Ta Cơn Chuyển nhượng
64 Lò Văn Chiên Bản Ta Cơn Chuyển nhượng
65 Lường Văn Thư Bản Ten Thừa kế
66 Mào Thị Điệp Bản Đông Thừa kế
67 Cà Văn Ong Bản Kép Tặng cho
68 Nguyễn Duy Thành Bản Tân Lập Chuyển nhượng
69 Nguyễn Duy Thành Bản Tân Lập
70 Nguyễn Việt Cường Bản Tân Lập
71 Phạm Thọ Sách Bản Minh Thắng Tặng cho

72 Vũ Vân Anh Khối Trường Xuân, thị trấn Tuần
Giáo Chuyển nhượng

73 Phạm Hồng Biên Khối Thắng Lợi, thị trấn Tuần Giáo Chuyển nhượng
74 Lò Trung Kiên ( Nguyễn Trung Kiên) Khối Đồng Tâm Chuyển nhượng
75 Quàng Văn Bẻo ( Quàng Văn Sáng) Bản Phe Phai Thừa kế
76 Nguyễn Trung Kiên Bản Nong Tấu, thị trấn Tuần Giáo Tặng cho
77 Phạm Văn Hằng Khối Tân Thủy, thị trấn Tuần Giáo Thừa kế
78 Lò Văn Toán Khối Đồng Tâm, thị trấn TG Chuyển nhượng
79 Tòng Văn Thủy Bản Cuông, xã Quài Cang Thừa kế
80 Nguyễn Hữu Hiệu Khối Đồng Tâm, thị trấn Tuần Giáo Chuyển nhượng
81 Lường Thị Lả Bản Xóm Chợ, xã Mùn Chung Chuyển nhượng
82 Lò Thị Thanh Bản Xóm Chợ, xã Mùn Chung Chuyển nhượng
83 Quàng Văn Siện Bản Mường 2, xã Mường Mùn Chuyển nhượng
84 Tòng Văn Thiên Bản Phung, xã Quài Cang Tặng cho
85 Lò Văn Bảy Bản Dửn, xã Chiềng Đông Thừa kế
86 Lò Thị Thanh Bản Lập, thị trấn Tuần Giáo Thừa kế
87 Bùi Thị Thanh Hương Bản Cộng Tặng cho
88 Lừ Văn Chang Khối Đồng Tâm Chuyển nhượng
89 Lò Thị Dẹt Bản Ta Cấp mới
90 Cà Văn Lợi Bản Ta Cấp mới
91 Phạm Văn Toản Khối Tân Giang Tặng cho
92 Nguyễn Tiến Lưu Khối 20/7 Chuyển nhượng
93 Nguyễn Thị Diện Quỳnh Khối Trường Xuân Chuyển nhượng
94 Lường Thị Tâm Bản Nong Tấu Thừa kế
95 Mai Văn Cương Khối Tân Giang Chuyển nhượng
96 Nguyễn Trung Kiên Khối Đồng Tâm Chuyển nhượng



97 Lường Quyết Thắng Bản Đông Chuyển nhượng
98 Nguyễn Văn Đức Bản Vánh Chuyển nhượng
99 Nguyễn Đình Hạnh Khối Huổi Củ Thừa kế
100 Quàng Văn Sáng Bản Phe Phai Thừa kế
101 Cà Văn Tun Bản Sáng Thừa kế
102 Phạm Hùng Thư Bản Nát Chuyển nhượng
103 Tòng Văn Sáng Bản Tôn Thừa kế
104 Chu Thị Lan Bản Ta Cơn Tặng cho
105 Nguyễn Duy Bình Bản Minh Thắng Chuyển nhượng
106 Phạm Thị Nga Khối Đoàn Kết Thừa kế
107 Tòng Văn Sách Khối Huổi Củ Thừa kế
108 Nguyễn Thị Bé Khối Huổi Củ Cấp đổi
109 Hoàng Thị Vui Khối Đồng Tâm Chuyển nhượng
110 Hoàng Thị Vui Khối Đồng Tâm Chuyển nhượng
111 Lò Văn Xiên Bản Cá Tặng cho
112 Lê Tống Quốc Phong Khối Tân Tiến Tặng cho
113 Lò Thị Xương Bản Đông Thừa kế
114 Đặng Chúc Anh Khối Tân Thủy Chuyển nhượng
115 Cà Minh Thắm Khối Tân Tiến Cấp mới
116 Vương Ngọc Mai Khối Tân Thủy Tặng cho
117 Lò Văn Toàn Bản Pom Ban, xã Quài Tở Chuyển nhượng
118 Bạc Bảo Sơn Khối Tân Thuỷ, thị trấn Tuần Giáo Chuyển nhượng
119 Nguyễn Thị Huyền Bản Pom Ban, xã Quài Tở Chuyển nhượng
120 Nguyễn Thị Huyền Bản Pom Ban, xã Quài Tở Chuyển nhượng
121 Nùng Thị Hằng Khối Huổi Củ, TTTG Tặng cho
122 Vừ A Cú Bản Trung Dình, xã Pú Nhung Tặng cho
123 Quàng Thị Bua Bản Bó Giáng, xã Quài Nưa Thừa kế
124 Nguyễn Thị Huyền Khối Trường Xuân, TTTG Chuyển nhượng
125 Nguyễn Thị Dung Khối Thằng lợi thị trấn Tuần giáo Cấp đổi
126 Lò Thị Thanh Bản Lập, thị trấn Tuần Giáo Thừa kế
127 Lò Văn Pâng Khối 20/7, thị trấn TG Chuyển nhượng
128 Nguyễn Công Chính Bản Cuông, xã Quài cang Chuyển nhượng
129 Nguyễn Xuân Tuyến Bản Pom Ban, xã QT Cấp đất lần đầu
130 Vừ Thị Mua Bản Phiêng Pi, xã PN Cấp đất lần đầu
131 Quàng Văn Tụi Bản Ngúa, xã QT Cấp đất lần đầu
132 Lò Văn Dũng Bản Bông Ban, Quài Tở Thừa kế
133 Lò Văn Minh Bản Mường 2 Chuyển nhượng
134 Đỗ Thiện Chính Bản Chấng Chuyển nhượng
135 Quàng Văn Thông Bản Đứa, Quài Tở Thừa kế
136 Trần Thọ Hồng Bản Minh Thắng, xã QN Cấp đất lần đầu
137 Cà Văn Hòa Bản Hả, xã NS Cấp đất lần đầu
138 Lò Văn Hồng Bản Hong Lực, xã NS Cấp đất lần đầu



139 Lò Văn Bình Bản Hả, xã NS Cấp đất lần đầu
140 Bạc Cầm Biên Bản Chiềng Chung, TT Cấp đất lần đầu
141 Đào Xuân Khương Bản Báng, TT Thừa kế
142 Nguyễn Văn Công TDP Thành Công Chuyển nhượng
143 Lò Hùng Hải TDP Thắng Lợi 1, TT Chuyển nhượng
144 Vũ Văn Tuyến TDP Thành Công ,TT Thừa kế

145 Phạm Thúy Hà TDP Thắng Lợi 1, TT
Chuyển từ TS
chung thành Ts

riêng
146 Nguyễn Thị Thảo TDP Đồng Tâm, TT Chuyển nhượng
147 Vũ Hồng Khuyên TDP Thắng Lợi 2, TT Chuyển nhượng
148 Giàng A Tỉnh TDP Đoàn Kết, TT Chuyển nhượng
149 Điêu Thị Thơi Thôn Huổi Lực, TT Chuyển nhượng
150 Trần Thị Chưng TDP Thống Nhất Tặng cho

151 Quàng Văn Văn Bản Bó, TT
Nhập TS riêng
vào TS chung

vợ chồng
152 Hoàng Thị Viên TDP Thống Nhất Thừa kế
153 Lò Văn Phỉu Bó Én, TT Tặng cho
154 Phạm Văn Cường Bản Báng, TT Chuyển nhượng
155 Tín Lao Hồng Thôn Huổi Lực, TT Chuyển nhượng
156 Tống Thị Hải TDP Thắng Lợi 2, TT Chuyển nhượng
157 Lò Thị Thắm TDP Thắng Lợi 1, TT Chuyển nhượng

158 Vũ Văn Quyết TDP Thống Nhất Chuyển mục
đích

159 Lò Văn Thành TDP Quyết Tiến Thừa kế

160 Vĩ A Dũng TDP Thành Công, TT Chuyển mục
đích

161 Cao Thị Lương TDP Thắng Lợi 1, TT Thừa kế
162 Tống Thị Hải TDP Thắng Lợi 2, TT Thừa kế

163 Lò Văn Hồng Bản Báng, TT Chuyển mục
đích

164 Cao Đăng Xuân TDP Thành Công ,TT Chuyển nhượng
165 Hoàng Hải Giang TDP Thành Công ,TT Chuyển nhượng

166 Mào Văn Hoan Tân Phong Chuyển mục
đích

167 Thào A Thu TDP Đồng Tâm ,TT Chuyển nhượng
168 Lò Văn Tình Bản Nong Ten, TT Chuyển nhượng
169 Trần Minh Phượng TDP Đồng Tâm ,TT Tặng cho
170 Nguyễn Duy Cường TDP Đoàn Kết, TT Chuyển nhượng

171 Nguyễn Đức Khương TDP Đoàn Kết, TT Chuyển QSD
đất

172 Vì Văn Trình Bản Nong Hung, xã Mường Báng Chuyển nhượng
173 Vũ Ngọc Giang Bản Tân Phong, TT Chuyển nhượng



174 Quàng Thị Thuỷ Bản Tân Phong, TT Chuyển nhượng
175 Tòng Thị Tuyết TDP Thắng Lợi 2, TT Chuyển nhượng
176 Nguyễn Đức Hồng Nong Hung, MB Chuyển nhượng
177 Hà Thiết Nam TDP Đồng Tâm, TT Chuyển nhượng
178 Nguyễn Hải Lưu TDP Thắng Lợi 2, TT Chuyển nhượng

179 Phan Văn Minh Bản Báng, TT Chuyển QSD
đất

180 Giàng A Chống TDP Thành Công, TT Chuyển nhượng
181 Vừ Thị Mai TDP Thành Công, TT Tặng cho
182 Nguyễn Thị Hà TDP Thắng Lợi 2, TT Chuyển nhượng
183 Thào Văn Quy Bản Sẳng, TT Chuyển nhượng
184 Vũ Thị Hồng TDP Thành Công, TT Thừa kế
185 Phan Minh Đông Bản Báng, TT Chuyển nhượng
186 Sình A Sào TDP Thắng Lợi 2, TT Chuyển nhượng

187 Bùi Xuân Đức TDP Thắng Lợi 2, TT Tặng cho QSD
đất

188 Vũ Thị Oanh TDP Đoàn Kết, TT Chuyển nhượng
189 Lò Thị Hà Nong Hung, MB Chuyển nhượng
190 Đào Thị Minh Thuỳ Nong Hung, MB Chuyển nhượng
191 Đinh Thị Vân Nong Hung, MB Chuyển nhượng
192 Vừ Anh Đức TDP Thành Công, TT Chuyển nhượng
193 Lò Văn Tuyến TDP Thống Nhất, TT Chuyển nhượng
194 Lê Quang Huy TDP Đồng Tâm, TT Chuyển nhượng
195 Lê Quang Huy TDP Đồng Tâm, TT Chuyển nhượng
196 Trần Văn Học TDP Tân Phong, TT Ly hôn
197 Mai Thanh Tuấn TDP Thắng Lợi 2, TT Chuyển nhượng
198 Trần Văn Tuấn TDP Tân Phong, TT Chuyển nhượng
199 Sình A Nù TDP Đoàn Kết, TT Chuyển nhượng
200 Thào A Tiến Thôn Đề Dê Hu 1, xã Sính Phình Tặng cho
201 Đặng Xuân Trường Nong Hung, MB Chuyển nhượng
202 Điêu Chính Von Bản Báng Thị trấn Tủa Chùa Cấp đất lần đầu

203 Lò Văn Miên Bản Ten, TT Chuyển mục
đích

204 Nguyễn Thị Thương Thương TDP Tân Phong, TT Chuyển nhượng

V CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ
ĐẤT ĐAI KHU VỰC 4

1 Nguyễn Thị Thoa, Hoàng Công Mạnh Tổ 4, Phường Na Lay Chuyển nhượng
2 Cang Văn Chung, Cà Thị Ọi bản Ló, xã Lay Nưa Chuyển nhượng
3 Nguyễn Tiến Quảng, Võ Thị Nguyệt Ánh Tổ 5, phường Na Lay Chuyển nhượng

4 Nguyễn Văn Hảo, Đỗ Thị Thủy Tổ 2, phường Na Lay
Cấp GCN đối
với tài sản trên

đất
5 Hoàng Thị Sơ Tổ 5, phường Na Lay Chuyển nhượng



6 Đỗ Văn Nam, Trần Thị Lành Tổ 2, phường Na Lay Chuyển nhượng
7 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Tổ 3, phường Sông Đà Tặng cho
8 Vũ Hồng Minh Tổ 6, phường Na Lay Chuyển nhượng
9 Lù Thành Duy, Lò Thị Mai Hương Tổ 4, phường Sông Đà Chuyển nhượng
10 Đỗ Thành Nam, Lò Thị Đào Tổ 2, phường Na Lay Chuyển nhượng
11 Đỗ Tuấn Nguyên, Đinh Thị Hường Tổ 1, phường Na Lay Chuyển nhượng
12 Chui Thị Tỵ bản Chi Luông 2, phường Na Lay Thừa kế
13 Lường Thị Thiệu bản Mo 2, xã Lay Nưa Chuyển nhượng
14 Điêu Văn Hồng bản Ló, xã Lay Nưa Tặng cho
15 Lò Thị Chon bản Xá, phường Na Lay Thừa kế

16 Hoàng Kim Oanh bản Nghé Toong, phường Na Lay Cấp mới (đấu
giá đất)

17 Điêu Văn Thiên, Khoàng Thị Đoán bản Nghé Toong, phường Na Lay Cấp mới (đấu
giá đất)

18 Trần Tuấn Anh Tổ 5, phường Na Lay Tặng cho
19 Chui Xuân Hà bản Chi Luông 1, phường Na Lay Tặng cho
20 Lò Văn Trường, Nguyễn Thị Duyên Tổ 4, phường Na Lay Chuyển nhượng

21 Nguyễn Thị Phương Tổ 3, phường Na Lay Giao đất có thu
tiền sử dụng đất

22 Tòng Văn Phong Tổ 10, TT Mường Chà Chuyển nhượng
23 Tòng Văn Tuấn. Lò Thị Toán bản Na Pheo, xã Na Sang Chuyển nhượng
24 Hoàng Huy Bình Tổ 11, TT Mường Chà Tặng cho
25 Nguyễn Thị Phương Thảo Tổ 9, TT Mường Chà Tặng cho
26 Thào A Tráng Tổ 14, TT Mường Chà Chuyển nhượng
27 Hoàng Quốc Bảo Tổ 11, TT Mường Chà Cấp đổi
28 Nguyễn Duy Đông Tổ 3, TT Mường Chà Chuyển nhượng
29 Nguyễn Quốc Thắng Tổ 11, TT Mường Chà Chuyển nhượng
30 Nguyễn Quyền; Nguyễn Thị Quyên Tổ 3, TT Mường Chà Chuyển nhượng
31 Nguyễn Việt Anh; Phạm Thị Hoài Tổ 11, TT Mường Chà Chuyển nhượng
32 Chẻo Thị Hoán; Đoàn Văn Hùng Tổ 7, TT Mường Chà Tặng cho
33 Hán Thị Khê Tổ 6, TT Mường Chà Thừa kế
34 Lò Văn Chựa; Lò Thị Sơ bản Na Pheo, xã Na Sang Chuyển nhượng
35 Cà Thị Xuyến bản Na Sang, xã Na Sang Chuyển nhượng
36 Dương Văn Anh; Đại Thị Yến Tổ 1, TT Mường Chà Chuyển nhượng
37 Thào A Thái; Lầu Thị Ganh bản Na Sang, xã Na Sang Chuyển nhượng
38 Hà Thị Thanh Loan Tổ 1, TT Mường Chà Tặng cho
39 Tòng Văn Tùng; Phạm Thị Tính Tổ 3, TT Mường Chà Chuyển nhượng
40 Tòng Văn Tùng; Phạm Thị Tính Tổ 3, TT Mường Chà Chuyển nhượng
41 Giang Thị Thuận bản Co Đứa, xã Na Sang Chuyển nhượng
42 Nguyễn Thị Chung, Vũ Khắc Quang Tổ 4, phường Na Lay Chuyển nhượng
43 Lù Đức Uyên bản Chi Luông 2, phường Na Lay Tặng cho
44 Nguyễn Thị Luyến Tổ 12, phường Na Lay Thừa kế



45 Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Thị Hoa Trang Tổ 2, phường Na Lay Chuyển nhượng
46 Lù Văn Thi, Đinh Thị Lệ bản Ho Luông 1, xã Lay Nưa Chuyển nhượng
47 Hoàng Văn Kiên Tổ 5, phường Na Lay Tặng cho
48 Khoàng Thị hằng bản Hốc, phường Na Lay Tặng cho

49 Mào Văn Lợi bản Na Nát, phường Na Lay Giao đất có thu
tiền sử dụng đất

50 Sìn Thị Hải, Lù Văn Phới bản Bắc 1, xã Lay Nưa Giao đất có thu
tiền sử dụng đất

51 Lò Văn Thắng, Giàng Thị Nguyện Tổ 2, phường Na Lay Chuyển nhượng
52 Nguyễn Minh Thúy bản Lé, xã Lay Nưa Chuyển nhượng
53 Khoàng Thị Hoàn bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn Chuyển nhượng
54 Hà Việt Cường, lò Thị Yến Tổ 1, phường Na Lay Chuyển nhượng
55 Lò Văn Sơn bản Ho Cang, xã Lay Nưa Chuyển nhượng
56 Tòng Văn Hoàn bản Lé, xã Lay Nưa Chuyển nhượng
57 Giàng Văn Đông bản Hốc, phường Na Lay Tặng cho
58 Điêu Văn Mười, Điêu Thị Vớn bản Na Nát, phường Na Lay Chuyển nhượng
59 Bùi Xuân Kiên, Thái Thị Thục Nữ bản Ho Luông 2, xã Lay Nưa Chuyển nhượng
60 Ngô Quang Soạn, Phạm Thị Duyên Tổ 3, phường Na Lay Chuyển nhượng
61 Nguyễn Văn Trung Tổ 4, phường Na Lay Tặng cho
62 Khoàng Văn Phớ bản Na Ka, xã Lay Nưa Thừa kế
63 Lò Văn Liêm, Tòng Thị Mận bản Bắc 2, xã Lay Nưa Tặng cho
64 Điêu Văn Kiến bản Đớ, phường Na Lay Tặng cho
65 Lò Văn Trưởng, Mào Thị Thời Tổ 1, phường Na Lay Chuyển nhượng
66 Nguyễn Mạnh Hùng Tổ 3, phường Sông Đà Chuyển nhượng
67 Nguyễn Thanh Thảo, Hoàng Thị Hồng Thảo Tổ 4, Phường Na Lay Chuyển nhượng
68 Tòng Văn Vơi, Lò Thị Thu Tổ 1, phường Na Lay Chuyển nhượng
69 Lò Văn Quyền bản Ló, xã Lay Nưa Tặng cho
70 Ngô Thị Vương bản Bắc 1, xã Lay Nưa Thừa kế
71 Nguyễn Duy Hạnh; Phạm Thị Ngọc Tổ 4, TT Mường Chà Chuyển nhượng
72 Hồ A Vàng Tổ 5, TT Mường Chà Chuyển nhượng

73 Nguyễn Văn Dũng bản Hin 2, xã Na Sang Nhận đấu giá
QSDĐ

74 Quàng Thị Nguyệt Tổ 1, TT Mường Chà Chuyển nhượng
75 Nguyễn Thị Hương Tổ 1, TT Mường Chà Chuyển nhượng
76 Tòng Thị Hà Tổ 11, TT Mường Chà Chuyển nhượng
77 Khoàng Văn Toàn; Lành Thảo Ly Tổ 8, TT Mường Chà Chuyển nhượng
78 Hoàng Thị Duyên Tổ 3, TT Mường Chà Chuyển nhượng
79 Nông Thị Hường Tổ 1, TT Mường Chà Chuyển nhượng
80 Trần Minh Hải; Nguyễn Thị Thu Hằng Tổ 8, TT Mường Chà Chuyển nhượng
81 Bùi Hoàng Thái; Hà Thị Thanh Loan Tổ 3, TT Mường Chà Chuyển nhượng
82 Hà Công Sình bản Phi 2, xã Sá Tổng Chuyển nhượng
83 Trần Quang Thủy bản Háng Lìa, xã Sa Lông Tặng cho



84 Bùi Thị Cành Tổ 11, TT Mường Chà Thừa kế
85 Ly A Túc; Giàng Thị Rìa Tổ 1, TT Mường Chà Chuyển nhượng
86 Đing Văn Tuấn, Trần Thị Xuân Tổ 7, TT Mường Chà Chuyển nhượng
87 Lò Văn Thành Khu A, TT Mường Chà Tặng cho
88 Vũ Văn Duẩn; Nguyễn Thị Thanh Trúc Tổ 11, TT Mường Chà Chuyển nhượng
89 Nguyễn Văn Cương; Nguyễn Thị Hằng Tổ 5, TT Mường Chà Cấp đổi
90 Giàng A Phòng; Cháng Thị De Tổ 9, TT Mường Chà Chuyển nhượng

VI CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ
ĐẤT ĐAI KHU VỰC 5

1 Khoàng Thị Chiêm; bản Mường Toong 3, xã Mường
Toong, huyện Mường Nhé, Thừa kế

2 Hồ Văn Hà; Đào Thị Phượng Tổ dân cư số 3, xã Mường Nhé,
huyện Mường Nhé Chuyển nhượng

3 Phạm Thị Xa Tổ dân cư số 3, xã Mường Nhé,
huyện Mường Nhé Chuyển nhượng

4 Nguyễn Thị Yến Tổ dân cư số 2, xã Mường Nhé,
huyện Mường Nhé Chuyển nhượng

5 Phàn Phủ Sài; Tần Lở Mẩy Bản Phiêng Kham, xã Mường Nhé,
huyện Mường Nhé Chuyển nhượng

6 Phàn Phủ Sài; Tần Lở Mẩy Bản Phiêng Kham, xã Mường Nhé,
huyện Mường Nhé Chuyển nhượng

7 Tống Văn Ngọc; Lò Thị Yến bản Nậm Vì, xã Nậm Vì, huyện
Mường Nhé Chuyển nhượng

8 Thào A Chứ; Hạ Thị Ly bản Mường Toong 3, xã Mường
Toong, huyện Mường Nhé Chuyển nhượng

9 Nguyễn Thành Trung; Đỗ Thị Nhàn Mường Nhé Chuyển nhượng
10 Nguyễn Thị sinh Mường Nhé Chuyển nhượng

11 Nguyễn Thị Bích Tổ dân cư số 1, xã Mường Nhé,
huyện Mường Nhé Chuyển nhượng

12 Lò Ngọc Thuyết; Lý Thị Lan Phương Bản Mường Nhé, xã Mường Nhé,
huyện Mường Nhé Chuyển nhượng

13 Giàng A Ch;, Sùng Thị Chua Bản Huổi Chạ 1, xã Nậm Vì, huyện
Mường Nhé Chuyển nhượng

14 Trần Văn Hảo Tổ dân cứ số 1, xã Mường Nhé,
huyện Mường Nhé Tặng cho

15 Vũ Văn Minh, Nguyễn Thị Hoa Bản Nậm Hàng, Thị trấn Nậm Nhùn,
huyện Nậm Nhùn Chuyển nhượng

16 Cao Văn Công, Mào Thị Hằng Tổ dân cứ số 2, xã Mường Nhé,
huyện Mường Nhé Chuyển nhượng

17 Tòng Văn Quý, Kà Thị Thụ Tổ dân cứ số 1, xã Mường Nhé,
huyện Mường Nhé Chuyển nhượng

18 Vi Văn Thuy, Lò Thị Len Bản Phiêng Kham, xã Mường Nhé,
huyện Mường Nhé Chuyển nhượng

19 Bùi Công Thắng, Trần Thị Thương Bản Mường Nhé Mới, xã Mường
Nhé, huyện Mường Nhé Chuyển nhượng

20 Phó Đức Quang, Tống Thị Hằng Bản Nà Pán, xã Mường Nhé, huyện
Mường Nhé Chuyển nhượng



21 Phạm Văn Bình, Nguyễn Thị Tươi Tổ dân cứ số 1, xã Mường Nhé,
huyện Mường Nhé Chuyển nhượng

22 Chu Thị Thanh Bản Mường Nhé, xã Mường Nhé,
huyện Mường Nhé Chuyển nhượng

23 Hồ Văn Hà, Đào Thị Phượng Tổ dân cư số 3, xã Mường Nhé,
huyện Mường Nhé Chuyển nhượng

24 Khoàng Nhà Po, Mạ Chùy Pư Bản Tả Kố Khừ, xã Sín Thầu, huyện
Mường Nhé Chuyển nhượng

25 Pờ Pờ Tá, Lỳ Hoài Thương, Bản Nậm Pắc, xã Chung Chải, huyện
Mường Nhé Chuyển nhượng

26 Hoàng Văn Thoắt, Lò Thị Thủy Mường Nhé Chuyển nhượng

27 Lê Văn Quang, Lê Thị Thùy Tổ dân cư số 3, xã Mường Nhé,
huyện Mường Chuyển nhượng

28 Hà Thị Cúc Tổ dân cư số 1, xã Mường Nhé,
huyện Mường Nhé Chuyển nhượng

29 Đỗ Xuân Thanh, Hoàng Thị Thùy Linh Tổ dân cư số 1, xã Mường Nhé,
huyện Mường Nhé Chuyển nhượng

30 Vi Văn Lưu, Tống Thị Trường Bản Phiêng Kham, xã Mường Nhé,
huyện Mường Nhé Chuyển nhượng

31 Vi Văn Lưu, Tống Thị Trường Bản Phiêng Kham, xã Mường Nhé,
huyện Mường Nhé Chuyển nhượng

32 Vi Văn Lưu, Tống Thị Trường Bản Phiêng Kham, xã Mường Nhé,
huyện Mường Nhé Chuyển nhượng

33 Vi Văn Lưu, Tống Thị Trường Bản Phiêng Kham, xã Mường Nhé,
huyện Mường Nhé Chuyển nhượng

34 Vi Văn Lưu, Tống Thị Trường Bản Phiêng Kham, xã Mường Nhé,
huyện Mường Nhé Chuyển nhượng

35 Đỗ Xuân Mừng Mường Nhé Chuyển nhượng

36 Nguyễn Văn Hùng, Bùi Thị Hải Bản Mường Nhé Mới, xã Mường
Nhé, huyện Mường Nhé Chuyển nhượng

37 Thào A Chiến Bản Nậm Là, xã Mường Nhé, huyện
Mường Nhé Thừa kế

38 Vi Văn Lưu, Tống Thị Trường Bản Phiêng Kham, xã Mường Nhé,
huyện Mường Nhé Chuyển nhượng

39 Lò Văn Bách Bản Phiêng Kham, xã Mường Nhé,
huyện Mường Nhé Thừa kế

40 Khoàng Văn An Bản Mường Nhé Mới, xã Mường
Nhé, huyện Mường Nhé Thừa kế

41 Trần Thị Việt Hà Mường Nhé Chuyển nhượng

42 Đỗ Xuân Thanh, Hoàng Thị Thùy Linh Tổ dân cư số 1, xã Mường Nhé,
huyện Mường Nhé Chuyển nhượng

43 Lò Thị Duyên Tổ dân cư số 1, xã Mường Nhé,
huyện Mường Nhé Chuyển nhượng

44 Tẩn Láo San, Vàng San Mẩy Bản Pá Mỳ 2, xã Pá Mỳ, huyện
Mường Nhé Chuyển nhượng

45 Chảo Vần Kiêm, Chảo Mùi Phẩy Bản Huổi Thanh 1, xã Nậm Kè,
huyện Mường Nhé Chuyển nhượng



46 Thào Anh Sơn, Vừ Thị Giang Bản Mường Toong 3, xã Mường
Toong, huyện Mường Nhé Chuyển nhượng

47 Lù Thị Ơn Bản Mường Toong 3, xã Mường
Toong, huyện Mường Nhé Cấp đổi

48 Thào A Chính Tổ dân cư số 2, xã Mường Nhé,
huyện Mường Nhé Chuyển nhượng

49 Thào A Chính Tổ dân cư số 2, xã Mường Nhé,
huyện Mường Nhé Chuyển nhượng

50 Poong Văn Tiếp; Khoàng Thị Huệ bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn Chuyển nhượng
51 Đào Bá Tiến; Hoàng Thu Hà bản Nà Hỳ 2, xã Nà Hỳ Chuyển nhượng
52 Đỗ Văn Nhiên; Quàng Thị Loan bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn Chuyển nhượng
53 Trịnh Văn Thịnh; Dương Thị Hương bản Huổi Hâu, xã Nậm Chua Chuyển nhượng
54 Trịnh Đình Tiến; Nguyễn Thị Thơ bản Nà Hỳ 2, xã Nà Hỳ Chuyển nhượng

55 Lường Văn Phớ; Đinh Thị hà Khu TĐC 1, bản Phiêng Ngúa, xã
Nậm Chua Chuyển nhượng

56 Thào A Sanh; Hồ Thị Ché Khu TĐC 2, bản Phiêng Ngúa, xã
Nậm Chua Chuyển nhượng

57 Nguyễn Văn Đạt bản Sín Chải, xã Nà Hỳ Chuyển nhượng
58 Vàng Văn Thành; Lâm Thị Nga bản Huổi Hâu, xã Nậm Chua Chuyển nhượng
59 Nguyễn Đức Hạnh; Phạm Thị Lượng bản Nậm Ngà, xã Nậm Chua Chuyển nhượng
60 Nguyễn Văn Tùng bản Nà Hỳ 3, xã Nà Hỳ Chuyển nhượng
61 Thào A Lầu; Sùng Thị Giàng bản Nà Hỳ 3, xã Nà Hỳ Chuyển nhượng
62 Hợp thửa
63 Bùi Văn Tuấn; Bùi Thị Dung bản Mới 1, xã Chà Cang Chuyển nhượng
64 Vương Xuân Hiệp; Nguyễn Thị Hiền bản Huổi Hâu, xã Nậm Chua Chuyển nhượng
65 Đàm Văn Mạnh; Phạm Thị Sao bản Nậm Ngà, xã Nậm Chua Chuyển nhượng
66 Thào Đức Cơ; Giàng Thị Pao bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ Chuyển nhượng
67 Nguyễn Thị Thêu bản Mảy Hốc, xã Phìn Hồ Chuyển nhượng
68 Phùng Văn Đoàn; Hoàng Thị Thảo bản Nà Hỳ 2, xã Nà Hỳ Chuyển nhượng
69 Tô Quang Điệp; Nguyễn Thị Xuân bản Nậm Ngà 2, xã Nậm Chua Chuyển nhượng
70 Bùi Đắc Đông; Khoàng Thị Đào bản Mới 2, xã Chà Cang Chuyển nhượng
71 Bùi Tiến Linh; Nguyễn Thị Tuyến bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ Chuyển nhượng
72 Phạm Ngọc Tú; Vũ Thị Thơ bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ Chuyển nhượng
73 Sình Sín Tỷ bản Nà Hỳ 3, xã Nà Hỳ Chuyển nhượng
74 Bùi Đăng Hiệp; Bùi Thị Tâm bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ Chuyển nhượng
75 Đỗ Văn Trọng; Nguyễn Thị Mến bản Nà Hỳ 3, xã Nà Hỳ Chuyển nhượng
76 Phạm Văn Lượng; Hà Thị Hương bản Nậm Ngà 2, xã Nậm Chua Chuyển nhượng
77 Khúc Văn Quang; Bùi Thị Ngọc bản Nà Hỳ 2, xã Nà Hỳ Tặng cho
78 Quàng Văn Minh bản Huổi Đáp, xã Nà Khoa Chuyển nhượng
79 Trần Xuân Hùng; Nguyễn Thúy Hằng bản Nậm Ngà 2, xã Nậm Chua Chuyển nhượng
80 Nguyễn Văn Cương; Nguyễn Thị Nga bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ Chuyển nhượng
81 Nguyễn Thị Thắm bản Nà Hỳ 3, xã Nà Hỳ Chuyển nhượng
82 Lò Văn Thân; Thùng Thị Vịnh bản Phiêng Ngúa, xã Nậm Chua Chuyển nhượng



83 Đỗ Xuân Hùng; Nguyễn Thị Sao mai bản Nà Hỳ 3, xã Nà Hỳ Chuyển nhượng
84 Phùng Văn Đoàn; Hoàng Thị Thảo bản Nà Bủng 3, xã Nà Bủng Chuyển nhượng
85 Cao Thị Bích Ngọc bản Nà Hỳ 3, xã Nà Hỳ Tặng cho
86 Nguyễn Đức Trung; Nguyễn Thị Hòa bản Mới 2, xã Chà Cang Chuyển nhượng
87 Nguyễn Văn Tưởng; Bùi Thị Hồng bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ Chuyển nhượng
88 Lò Thị Thương bản Mới 2, xã Chà Cang Chuyển nhượng
89 Đinh Văn Lâm; Nguyễn Thị Nương bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ Chuyển nhượng
90 Ngô Xuân Chiến; Mà Hồng Tuyên bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ Chuyển nhượng
91 Cà văn Thành; hà Thị Hương bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ Chuyển nhượng
92 Nghiêm Văn Tần; Bùi Thị Mai bản Mạy Hốc, xã Phìn Hồ Chuyển nhượng
93 Đoàn Tiến Đạt; Lò Thị Hương bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ Chuyển nhượng
94 Sùng A Sình; Hoàng Thị Dung bản Nà Hỳ 2, xã Nà Hỳ Chuyển nhượng
95 Thùng Thị Chiển bản Nà Hỳ 2, xã Nà Hỳ Thừa kế





Phụ lục 02
TỔNG HỢP TỒN TẠI, HẠN CHẾ QUA THANH TRA

(Kèm theo Kết luận Thanh tra số 1719/KL-TTr ngày 09/12/2025 của Thanh tra tỉnh)

A. CHI NHÁNH VPĐK ĐẤT ĐAI KHU VỰC 1

STT Họ và tên chủ sử
dụng đất Địa chỉ Thủ tục Nội dung

I Thành phố Điện Biên Phủ

1
Ông Phạm Hồng

Phong bà Lê Xuân
Hồng

Tổ 02, Him
Lam

Chuyển
nhượng

- Biên bản ranh giới, mốc giới mô tả thể hiện chưa đầy
đủ theo hướng dẫn thông tư 25/2014/TT-BTNMT; thông
tư 26/2025/TT-BTNMT
- Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn
theo quy định

2 Bà Lê Minh Anh TĐC số 3,
Him Lam

Chuyển
nhượng Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

3
Ông Nguyễn Vũ
Tuấn Anh, bà Bùi

Thị Chuyền
Tổ 8, Mường

Thanh
Nhận

tặng cho Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

4 Bà Nguyễn Thị
Hoa

Tổ 1, Mường
Thanh

Nhận
thừa kế Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

5 Vũ Đức Long,
Nguyễn Thị Hòa

Tổ 13,
Mường
Thanh

Cấp đổi
Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyế t hồ sơ
Bản mô tả thửa đất kèm theo bản trích đo địa chính ghi
mô tả ranh giới mốc giới không chi tiết, đầy đủ theo mẫu
hướng dẫn

6

Ông (bà) Phạm
Văn Thịnh,
Nguyễn Thị

Quỳnh Anh nhận
chuyển nhượng từ

ông (bà) Trần
Xuân Thành, Bế

Thị Thoa

Điểm TĐC
số 3, Thanh

Trường

Nhận
chuyển
nhượng

Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

7

Ông (bà) Lưu Văn
Tuấn, Nguyễn Thị
Phương Thúy nhận
chuyển nhượng từ
ông (bà) Lò Văn

Quốc, Lò Thị Hỏa

Cụm Lọng
Hỏm, xã

Thanh Minh

Nhận
chuyển
nhượng

Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

8

Ông Đặng Văn
Khanh nhận

chuyển nhượng từ
ông Nguyễn Duy

Minh

Tổ 6, Mường
Thanh

Nhận
chuyển
nhượng

Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
Thiếu ngày/tháng/năm chỉnh lý biến động trên gcn

9

Ông (bà) Ngô Đức
Thụy, Hà Thị

Hạnh nhận chuyển
nhượng từ ông
(bà) Hà Trọng
Tuyến, Bùi Thị

Ngân

Điểm TĐC
số 1, Thanh

Trường

Nhận
chuyển
nhượng

Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
Thiếu ngày/tháng/năm chỉnh lý biến động trên gcn

10 Bà Nguyễn Thị Tổ 8, Mường Nhận Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ



Hồng Vinh nhận
thừa kế

Thanh thừa kế Bản mô tả thửa đất kèm theo bản trích đo địa chính ghi
mô tả ranh giới mốc giới không chi tiết, đầy đủ theo mẫu
hướng dẫn
Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

11 Bà Nguyễn Thị
Diến nhận thừa kế

Tổ 5, Thanh
Bình

Nhận
thừa kế

Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
Thiếu ngày/tháng/năm chỉnh lý biến động trên gcn
Bản mô tả thửa đất kèm theo bản trích đo địa chính ghi
mô tả ranh giới mốc giới không chi tiết, đầy đủ theo mẫu
hướng dẫn
Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

12

Ông Phạm Việt
Anh nhận chuyển
nhượng ông (bà)
Đặng Văn Dũng,
Trương Thị Thúy

Quyên

Tổ 6, Thanh
Bình

Nhận
chuyển
nhượng

Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

13

Ông (bà) Loan
Văn Toàn, Lò Thị
Hương Hà nhận

chuyển nhượng từ
ông Đặng Xuân

Mạnh, bà Nguyễn
Thị Hồng Thắm

Tổ 6, Tân
Thanh

Nhận
chuyển
nhượng

Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

14

Ông (bà) Nguyễn
Xuân Thọ, Nguyễn

Thị Ngọc nhận
chuyển nhượng từ

Ông Lê Ánh
Dương

Tổ 5, Thanh
Bình

Nhận
chuyển
nhượng

HS lưu trữ Thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ
sơ
Bản mô tả thửa đất kèm theo bản trích đo địa chính ghi
mô tả ranh giới mốc giới không chi tiết, đầy đủ theo mẫu
hướng dẫn

15

Nguyễn Hà Giang
nhận chuyển

nhượng từ ông
(bà) Nguyễn

Trung Dũng, Phạm
Thị Lệ

Thanh Bình
Nhận

chuyển
nhượng

Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

16

Ông Trần Mạnh
Lực nhận chuyển

nhượng
từ ông Nguyễn

Thành Trung và bà
Bế Ái Linh

Thanh Minh
Nhận

chuyển
nhượng

Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

17
Bà Phan Thị Huế
nhận tặng cho từ
bà Phan Thị Thủy

Him Lam Nhận
tặng cho

Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

18

Bà Hoàng Thị
Thuỳ nhận chuyển

nhượng từ ông
Nguyễn Văn Vân
và bà Vũ Thị Nga

Tân Thanh
Nhận

chuyển
nhượng

Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

19

Bà Đào Thị Vinh
phân chia tài sản
chung vợ chồng
với ông Lò Văn

Thiện

Thanh
Trường

Phân
chia tài

sản
chung

Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định



20 Bà Đỗ Thị Hiền
nhận thừa kế

Tổ 10,
phường Tân

Thanh
Nhận

thừa kế
Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

21

Ông (bà) Nguyễn
Văn Minh, Lê Thị
Đặng nhận chuyển

nhượng từ ông
(bà) Đinh Văn
Khánh, Lê Thị

Nga

Tổ 14,
phường Him

Lam

Nhận
chuyển
nhượng

Hồ sơ lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết
hồ sơ
Bản mô tả thửa đất kèm theo bản trích đo địa chính ghi
mô tả ranh giới mốc giới không chi tiết, đầy đủ theo mẫu
hướng dẫn
Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

22
Bà Hà Thị Bích
Ngọc nhận tặng
cho từ ông Hà
Thanh Sơn

Mường
Thanh

Nhận
tặng cho

Hồ sơ lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết
hồ sơ
Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

23

Ông Nguyễn Văn
Cường nhận

chuyển nhượng từ
ông Nguyễn Song

Phi, bà Vũ Thị
Nga

Điểm TĐC
C13, phường

Thanh
Trường

Nhận
chuyển
nhượng

Hồ sơ lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết
hồ sơ
Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

24

Ông Nguyễn Văn
Tuân nhận chuyển

nhượng từ ông
Đinh Văn Hiến, bà

Nguyễn Thị
Nghiêm

Điểm TĐC
số 3, phường

Thanh
Trường

Nhận
chuyển
nhượng

Hồ sơ lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết
hồ sơ
Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

25

Ông (bà) Lê Tiến
Dũng, Bùi Thị

Hương nhận tặng
cho từ ông (bà)
Bùi Văn Khang,
Vũ Thị Thanh

Tâm

Mường
Thanh

Nhận
tặng cho

Hồ sơ lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết
hồ sơ
Thiếu ngày/tháng/năm chỉnh lý biến động trên gcn
Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

26

Ông Nguyễn Hữu
Ninh nhận chuyển

nhượng từ ông
(bà) Nguyễn Đình

Đóa, Đào Thị
Hường

Thanh
Trường

Nhận
chuyển
nhượng

Hồ sơ lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết
hồ sơ
Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

27

Ông (bà) Đào Duy
Sơn, Vũ Thị Nghĩa
nhận tặng cho từ

bà Đào Linh
Giang, bà Đào
Hương Quỳnh

Thanh
Trường

Nhận
tặng cho

Hồ sơ lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết
hồ sơ
Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

28

Ông (bà) Võ Văn
Hoạt, Nguyễn Thị
Hoan nhận chuyển

nhượng từ ông
(bà) Tống Minh
Sáng, Phạm Thị
Thanh Hương

Thanh Bình
Nhận

chuyển
nhượng

Hồ sơ lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết
hồ sơ
Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

29 Tống Thị Kim
Bình ncn

Mường
Thanh Cấp đổi Hồ sơ lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết



hồ sơ
Bản mô tả thửa đất kèm theo bản trích đo địa chính ghi
mô tả ranh giới mốc giới không chi tiết, đầy đủ theo mẫu
hướng dẫn
Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

30 Đặng Ngọc Anh
ncn Tân Thanh

Nhận
chuyển
nhượng

Hồ sơ lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết
hồ sơ
Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

31 Trần Đức Sơn ncn Thanh
Trường

Nhận
chuyển
nhượng

Hồ sơ lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết
hồ sơ
Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

32 Phạm Xuân
Trường ncn Thanh Bình

Nhận
chuyển
nhượng

Hồ sơ lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết
hồ sơ
Bản mô tả thửa đất kèm theo bản trích đo địa chính ghi
mô tả ranh giới mốc giới không chi tiết, đầy đủ theo mẫu
hướng dẫn
Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

33
Phạm Thị Mai

nhận CN của Hà
VĂn Biên, Vũ Thị

Hồng
Nam Thanh Chuyển

nhượng Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

34 Hoàng Thị Thủy Nam Thanh Tặng
cho

- Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định
- Thay đổi thông tin trên gcn quyền sử dụng đất trước
khi cấp đổi gcn không ghi ngày tháng năm là không
đúng quy định.

35 Phạm Thị Hoài Nam Thanh Thừa kế
- Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ
sơ
- Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

36 Phạm Thị Hoài Nam Thanh thừa kế
- Lưu trữ Thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ
sơ
- Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

37 Chu Văn Thi Nam Thanh Tặng
cho Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

38 Quàng Hùng Vĩ Nam Thanh
Phân

chia tài
sản

Chị tặng cho em trai sau đó Nhập TS riêng vào TS
chung của 2 vợ ck; Thiếu hồ sơ trích lục bản đồ địa
chính

39 Trần Kim Nhật Nam Thanh Chuyển
nhượng - Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

40 Nguyễn Thị Hòa Nam Thanh Chuyển
nhượng

Thay đổi thông tin trên gcn quyền sử dụng đất trước khi
cấp đổi gcn không ghi ngày tháng năm là không đúng
quy định.

41 Nguyễn Thị Kim
Anh Noong Bua Chuyển

nhượng - Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

42 Nguyễn Duy Bình Noong Bua Tặng
cho

- Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ
sơ
- Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

43 Lê Việt Thắng Noong Bua Chuyển
nhượng

- Thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hs
- Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định theo quy
định

44 Hà Thanh Sơn Mường
Thanh Cấp đổi - Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết HS

Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định



45 Nguyễn Thế Hiền,
Vũ Thị Hương

Mường
Thanh Cấp đổi Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

46 Nguyễn Thế Hiền,
Vũ Thị Hương

Mường
Thanh Cấp đổi Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

47 Nguyễn Thị Thuỷ
ntc Him Lam Tặng

cho Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

48 Trần Văn Đông,
Đoàn Hải Châu

Mường
Thanh

Chuyển
nhượng

Thông tin thay đổi biến động trên gcn cũ không ghi
ngày/tháng/năm chuyển nhượng;

49 Phạm Văn Lương Tân Thanh Cấp đổi Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định
50 Nguyễn Thị Thu

Hiền Tân Thanh Cấp đổi Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

51 Hoàng Việt Xuân Mường
Thanh Cấp đổi Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

52 Nguyễn Quang
Chương Him Lam Cấp đổi

Đơn đăng ký biến động kê khai chưa đầy đủ nội dung
Bản mô tả thửa đất kèm theo bản trích đo địa chính ghi
mô tả ranh giới mốc giới không chi tiết, đầy đủ theo mẫu
hướng dẫn
Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

53 Trương Thị Hoạt Mường
Thanh Cấp đổi Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

54
Nguyễn Quốc Chí,

Nguyễn Thị
Quyên

Tân Thanh
Cấp đổi,
chuyển
nhượng

Bản mô tả thửa đất kèm theo bản trích đo địa chính ghi
mô tả ranh giới mốc giới không chi tiết, đầy đủ theo mẫu
hướng dẫn
Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

55
Đinh Tuấn Hoàn,
Hoàng Thị Bích

Liên
Tân Thanh Cấp đổi

Đơn đăng ký biến động của hộ gia đình, cá nhân được kê
khai chưa đầy đủ nội dung
Bản mô tả thửa đất kèm theo bản trích đo địa chính ghi
mô tả ranh giới mốc giới không chi tiết, đầy đủ theo mẫu
hướng dẫn
Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

56 Lê Văn Kiểm,
Nguyễn Thị Tăng Tân Thanh Cấp đổi

Bản mô tả thửa đất kèm theo bản trích đo địa chính ghi
mô tả ranh giới mốc giới không chi tiết, đầy đủ theo mẫu
hướng dẫn
Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

57 Nguyễn Đức Thọ Mường
Thanh Cấp đổi

Đơn đăng ký biến động của hộ gia đình, cá nhân được kê
khai chưa đầy đủ nội dung
Bản mô tả thửa đất kèm theo bản trích đo địa chính ghi
mô tả ranh giới mốc giới không chi tiết, đầy đủ theo mẫu
hướng dẫn
Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

58
Nguyễn Thị Thanh
Hương, Bùi Ngọc

Lợi
Tân Thanh Cấp đổi

Đơn đăng ký biến động của hộ gia đình, cá nhân được kê
khai chưa đầy đủ nội dung
Bản mô tả thửa đất kèm theo bản trích đo địa chính ghi
mô tả ranh giới mốc giới không chi tiết, đầy đủ theo mẫu
hướng dẫn
Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

59 Trần Văn Lập Him Lam Cấp đổi

Đơn đăng ký biến động của hộ gia đình, cá nhân được kê
khai chưa đầy đủ nội dung
Bản mô tả thửa đất kèm theo bản trích đo địa chính ghi
mô tả ranh giới mốc giới không chi tiết, đầy đủ theo mẫu
hướng dẫn

60 LÒ Văn Quyền Him Lam Cấp đổi Bản mô tả thửa đất kèm theo bản trích đo địa chính ghi



mô tả ranh giới mốc giới không chi tiết, đầy đủ theo mẫu
hướng dẫn
Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

61 Đặng Thái An
Cấp đổi Him Lam Tặng

cho

Đơn đăng ký biến động của hộ gia đình, cá nhân được kê
khai chưa đầy đủ nội dung
Bản mô tả thửa đất kèm theo bản trích đo địa chính ghi
mô tả ranh giới mốc giới không chi tiết, đầy đủ theo mẫu
hướng dẫn

62
Nguyễn Đình

Thành NTC của
Nguyễn Đình Tuất

Mường
Thanh

Tặng
cho Đơn đăng ký biến động của hộ gia đình, cá nhân được kê

khai chưa đầy đủ nội dung

63

Nguyễn Đình
Nghiệp, Dương
Thị Hồng NCN
của Dương Xuân
Hậu, Nguyễn Thị

Duyên

Thanh Minh Chuyển
nhượng

Đơn đăng ký biến động của hộ gia đình, cá nhân được kê
khai chưa đầy đủ nội dung

64 Phạm Mạnh Hảo,
Lương Thị Hằng Thanh Minh Cấp đổi

Đơn đăng ký biến động của hộ gia đình, cá nhân được kê
khai chưa đầy đủ nội dung
Bản mô tả thửa đất kèm theo bản trích đo địa chính ghi
mô tả ranh giới mốc giới không chi tiết, đầy đủ theo mẫu
hướng dẫn

65

Nguyễn Thanh
Sen, Nguyễn Thị
Thanh NTC các
thành viên trong

hộ

Him Lam Tặng
cho

Đơn đăng ký biến động của hộ gia đình, cá nhân được kê
khai chưa đầy đủ nội dung

66
Nguyễn Đức Hải,
Bùi Thị Dừa NCN
của Dương Văn

Phương
Him Lam Chuyển

nhượng Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

67
Vũ Trung Hiếu,
Hoàng Tuyết

Nhung NCN của
Bùi Xuân Chín

Him Lam
Nhận

chuyển
nhượng

Không có HS trích đo hoặc trích lục tuy nhiên GCN có
bảng liệt kê tọa độ
Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định
GCN cũ không đóng dấu đã thu hồi theo quy định

68 Đỗ Thế Vinh, Đào
Trường Dung Him Lam Tách

thửa
Không ghi ngày/tháng/năm chỉnh lý biến động theo quy
định

69

Nguyễn Quang
Phong, Nguyễn
Thị Tiến NCN
của Trần Hoàng

Khải

Him Lam
Nhận

chuyển
nhượng

Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

70 Hà Viết Cường,
Nguyễn Thị Mận Him Lam Chuyển

nhượng Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

71 Đồng Xuân Nam,
Hà Thị Thủy Him Lam Chuyển

nhượng Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

72
Nguyễn Thị Yến
CN Nguyễn Thái

Lương
Him Lam Chuyển

nhượng Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

73
Đỗ Văn Tiến,
Nguyễn Thị

Hường
Mường
Thanh Cấp đổi

Bản mô tả thửa đất kèm theo bản trích đo địa chính ghi
mô tả ranh giới mốc giới không chi tiết, đầy đủ theo mẫu
hướng dẫn
Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định



74 Lê Trung Kiên
Phạm Thị Bình Thanh Bình Chuyển

nhượng Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định
75 Nguyễn Thị Hạnh Noong Bua Thừa kế Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

76 Lâm Mỹ Phùng Thanh Bình Cấp đổi
Bản mô tả thửa đất kèm theo bản trích đo địa chính ghi
mô tả ranh giới mốc giới không chi tiết, đầy đủ theo mẫu
hướng dẫn
Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

77 Hoàng Văn Bình,
cấp đổi Him Lam Cấp đổi

Bản mô tả thửa đất kèm theo bản trích đo địa chính ghi
mô tả ranh giới mốc giới không chi tiết, đầy đủ theo mẫu
hướng dẫn

78 Hoàng Minh Tùng
Cấp đổi tăng DT

Mường
Thanh Cấp đổi Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

79 Phan Thị Miên Mường
Thanh Cấp đổi

Bản mô tả thửa đất kèm theo bản trích đo địa chính ghi
mô tả ranh giới mốc giới không chi tiết, đầy đủ theo mẫu
hướng dẫn
Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

80
Đinh Quang

Khánh, Nguyễn
Thị Thân

Mường
Thanh Cấp đổi

Đơn đăng ký biến động của hộ gia đình, cá nhân được kê
khai chưa đầy đủ nội dung
Thiếu ngày tháng năm chỉnh lý biến động trên gcn
Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

81 Trần Ngọc Trịnh
Nguyễn Thị Thảo

Mường
Thanh Cấp đổi Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

82
Chu Văn Sơn CN
cho Cao Thị Xuân,
Phạm Ngọc Minh

Thanh Minh Chuyển
nhượng Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

83 Chu Quốc Toán
Cấp đổi tăng DT Him Lam Cấp đổi

Bản mô tả thửa đất kèm theo bản trích đo địa chính ghi
mô tả ranh giới mốc giới không chi tiết, đầy đủ theo mẫu
hướng dẫn
Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

84
Dương Thị

Phương Cấp đổi
tăng DT

Him Lam Cấp đổi Giải quyết hồ sơ chậm thời hạn theo quy định

II Huyện Mường Ẳng

1 Phùng Thị Hoa
Bản Hồng

Sọt, xã Búng
Lao

Chuyển
nhượng HS lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết HS

theo quy định

2 Phùng Thị Hoa
Bản Hồng

Sọt, xã Búng
Lao

Chuyển
nhượng

HS lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết HS
theo quy định

3 Phùng Thị Hoa
Bản Hồng

Sọt, xã Búng
Lao

Chuyển
nhượng

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết HS còn chưa đầy đủ
chữ ký

4 Phùng Thị Hoa
Bản Hồng

Sọt, xã Búng
Lao

Chuyển
nhượng

HS lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết HS
theo quy định

5 Nguyễn Thị
Nguyệt Minh

Bản Huổi
Hỏm, xã Ẳng

Tở
Chuyển
nhượng

HS lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết HS
theo quy định

6 Nguyễn Thị
Nguyệt Minh

Bản Huổi
Hỏm, xã Ẳng

Tở
Chuyển
nhượng

HS lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết HS
theo quy định

7 Ngô Văn Tiến bản Quyết Chuyển HS lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết HS



Tiến, xã
Búng Lao

nhượng theo quy định

8 Lường Văn Lợi
bản Co

Nỏng, xã
Búng Lao

Chuyển
nhượng

HS lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết HS
theo quy định

9 Nguyễn Tiến
Mạnh

Bản Chợ, xã
Búng Lao

HS lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết HS
theo quy định

10 Lường Văn Úm
Bản Xuân
Tre 1, xã
Búng Lao

Thay
đổi

thông
tin

HS lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết HS
theo quy định

11 Lò Thị Thành Bản Bua 1,
xã Ẳng Tở

Chuyển
nhượng

HS lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết HS
theo quy định

12 Vàng A Sính và
Sùng Thị Vàng

Bản Pá Cha,
xã Ảng Tở

Chuyển
nhượng

HS lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết HS
theo quy định

13 Đỗ Thành Đạt Bản Tọ, Xã
Ảng Tở

Chuyển
nhượng

HS lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết HS
theo quy định

14
Lê Minh Ngà và

Bùi Thị Lan
Hương

Bản Bua 1,
xã Ẳng Tở

Chuyển
nhượng

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết HS chưa đầy đủ
thành phần ký giao nhận

15
Ông: Lưu Vĩnh
Tằng và Bà:

Nguyễn Thị Với

TDP 7, thị
trấn Mường

Ảng

Cho
nhận

thừa kế
- Phiếu kiểm soát hồ sơ chưa ghi đầy đủ thông tin ngày,
tháng, chữ ký theo quy định

16 Bà: Lù Thị Miền
Bản Cói

Bánh, Ẳng
Cang

Cho
nhận

thừa kế
- Phiếu kiểm soát hồ sơ chưa ghi đầy đủ thông tin ngày,
tháng, chữ ký theo quy định

17 Ông: Nguyễn
Khánh Toàn

TDP 8, thị
trấn Mường

Ảng

Tặng
cho

QSDĐ
- Phiếu kiểm soát hồ sơ chưa ghi đầy đủ thông tin ngày,
tháng, chữ ký theo quy định

18 Lò Văn Hùng Bản Củ, Ẳng
Nưa

Chuyển
nhượng

HS lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết HS
theo quy định

19 Trần Thị Sáng
TDP 3, thị
trấn Mường

Ảng

Tặng
cho

QSDĐ
Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ chưa ghi rõ
ngày tháng và người tiếp nhận thủ tục

20 Quàng Văn Bình tổ 7 , TT
Mường Ẳng

Tặng
cho

QSDĐ
Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ chưa ghi rõ
ngày tháng và người tiếp nhận thủ tục

21 Nguyễn Quốc
Tuấn

TDP 3, thị
trấn Mường

Ảng

Tặng
cho

QSDĐ
Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ chưa ghi rõ
ngày tháng và người tiếp nhận thủ tục

22 Hoàng Thị Hồng
Liên

TDP 10, thị
trấn Mường

Ảng

Tặng
cho

QSDĐ
Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ chưa ghi rõ
ngày tháng và người tiếp nhận thủ tục

23 Hoàng Thị Hồng
Liên

TDP 10, thị
trấn Mường

Ảng

Tặng
cho

QSDĐ
Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ chưa ghi rõ
ngày tháng và người tiếp nhận thủ tục

24 Hoàng Thị Bích
Ngọc

TDP 10, thị
trấn Mường

Ảng

Tặng
cho

QSDĐ
Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ chưa ghi rõ
ngày tháng và người tiếp nhận thủ tục

25 Lăng Văn Điệp
TDP 10, thị
trấn Mường

Ảng
Chuyển
nhượng

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ chưa ghi rõ
ngày tháng và người tiếp nhận thủ tục



B. CHI NHÁNH VPĐK ĐẤT ĐAI KHU VỰC 2

STT Họ và tên chủ sử
dụng đất Địa chỉ Thủ tục Nội dung

I Huyện Điện Biên Đông

1 Phạm Thị Cúc (PC
61,62) Thị Trấn Chuyển

nhượng GCN thu hồi chưa thực hiện đóng dấu "đã thu hồi"

2 Phạm Thị Cúc (PC
59,60) Thị Trấn Chuyển

nhượng GCN thu hồi chưa thực hiện đóng dấu "đã thu hồi"

3
Lường Văn

Thương, Lò Thị
Son

Mường Luân Chuyển
nhượng GCN thu hồi chưa thực hiện đóng dấu "đã thu hồi"

4 Đặng Xuân Chiều,
Phạm Thị Thúy Thị Trấn Chuyển

nhượng GCN thu hồi chưa thực hiện đóng dấu "đã thu hồi"

5
Đinh Quang Bạo,

Đặng Thanh
Quỳnh

Thị Trấn Chuyển
nhượng GCN thu hồi chưa thực hiện đóng dấu "đã thu hồi"

6 Lê Hữu Điều, Cù
Thị Hiền Thị Trấn Chuyển

nhượng GCN thu hồi chưa thực hiện đóng dấu "đã thu hồi"

7 Lò Thị Thanh Keo Lôm Chuyển
nhượng GCN thu hồi chưa thực hiện đóng dấu "đã thu hồi"

8 Bạch Vũ Đức.
Quàng Thị Thủy Keo Lôm Chuyển

nhượng GCN thu hồi chưa thực hiện đóng dấu "đã thu hồi"

9 Trần Ngọc Tùng
(dc 24 - 61) Thị trấn Chuyển

nhượng GCN thu hồi chưa thực hiện đóng dấu "đã thu hồi"

10 Trần Ngọc Tùng
(dc 24 - 62) Thị trấn Chuyển

nhượng GCN thu hồi chưa thực hiện đóng dấu "đã thu hồi"

II Huyện Điện Biên

1 Vừ A Ly Hua Thanh Chuyển
nhượng Không lưu trữ thành phần hồ sơ

2 Lò Thị Thỉnh Thanh Nưa Chuyển
nhượng Hồ sơ không lưu Phiếu xác nhận kết quả trích đo

3 Nguyễn Văn
Hoàng

Thanh
Xương

Chuyển
nhượng

Hồ sơ không lưu Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết
công việc, Đơn đăng ký

4 Lý Văn Ngát Thanh Nưa Tặng
cho Hồ sơ không lưu hợp đồng cho tặng

5 Vũ Thị Thêm Thanh Luông Chuyển
nhượng Hồ sơ không lưu GCN đã cấp, Giấy nộp tiền thuế

6 Vũ Sơn Tùng Thanh Hưng Chuyển
nhượng

Hồ sơ không lưu hợp đồng chuyển nhượng, Phiếu
chuyển thông tin thuế, Giấy nộp tiền thuế; GCN thu hồi
chưa thực hiện bấm lỗ

7 Phùng Đình Tiến Thanh Hưng Chuyển
nhượng

Hồ sơ không lưu Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ
sơ, Đơn đăng ký

8 Nguyễn Thị Hồng Pom Lót Chuyển
nhượng Hồ sơ không lưu GCN đã cấp

9 Trần Văn Hiệu,
Trần Thị Huyền Thanh An Chuyển

nhượng
Hồ sơ không lưu bản sao hoặc bản quét GCN ; GCN thu
hồi chưa thực hiện bấm lỗ

10 Nguyễn Xuân Biền Thanh Hưng Chuyển
nhượng

Hồ sơ không lưu Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ
sơ, GCN đã cấp, Bản sao hoặc bản quét GCN mới hoặc
GCN đã chỉnh lý

11 Nguyễn Văn Noong Hẹt Tăng Hồ sơ không lưu Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ



Nghĩa diện tích sơ, Bản sao hoặc bản quét GCN mới

12 Quàng Kiên
Cường

Thanh
Xương

Chuyển
nhượng

GCN thu hồi chưa thực hiện bấm lỗ ; Nội dung biến
động trên GCN ghi chưa đầy đủ

13 Phạm Xuân Nam Thanh Luông Chuyển
nhượng Không lưu trữ thành phần hồ sơ

14 Nguyễn Thành
Trung Thanh Luông Chuyển

nhượng
Hồ sơ không lưu Giấy nộp tiền thuế; GCN thu hồi chưa
thực hiện bấm lỗ

15
Nguyễn Thị Hà,
Nguyễn Thành

Trung
Thanh Nưa Chuyển

nhượng
Hồ sơ không lưu Giấy nộp tiền thuế; GCN thu hồi chưa
thực hiện bấm lỗ

16 Đặng Đình Lâm Thanh
Xương

Chuyển
nhượng

Hồ sơ không lưu Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất,
Phiếu chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính và
Giấy nộp tiền thuế

17 Nguyễn Sỹ Quyết Thanh Yên Chuyển
nhượng

Hồ sơ không lưu Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ
sơ; GCN thu hồi chưa thực hiện bấm lỗ

18 Đỗ Văn Hải Thanh Nưa Chuyển
nhượng

Hồ sơ không lưu Đơn đăng ký biến động, Bản sao GCN
để lưu

19 Lê Đình Hiến Thanh
Xương

Chuyển
nhượng Ghi thông tin biến động trên GCN chưa đầy đủ

20 Vũ Văn Trường Thanh Luông Chuyển
nhượng

Hồ sơ không lưu GCN thu hồi hoặc GCN chỉnh lý sau
biến động, Giấy nộp tiền thuế

21 Dương Thị Liên Sam Mứn Chuyển
nhượng Hồ sơ giải quyết quá hạn

22 Dương Văn Khoa,
Nguyễn Thị Liên

Thanh
Xương

Chuyển
nhượng

Không thể hiện thông tin về biến động thay đổi địa chỉ
trong GCN

23 Nguyễn Quyết
Thắng

Thanh
Xương

Chuyển
nhượng Hồ sơ không lưu Đơn đăng ký biến động

24
Hà Hoàng Nhật
Linh, Nguyễn
Nhất Hoàng

Thanh nưa Chuyển
nhượng Hồ sơ không lưu Bản vẽ tách thửa

25 Vũ Xuân Chu,
Trần Thị Minh Thanh Hưng Chuyển

nhượng
GCN thu hồi chưa thực hiện đóng dấu "đã thu hồi" ;
Không thể hiện thông tin về biến động đất đai trong
GCN

26
Nguyễn Duy

Thực, Nguyễn Thị
Mỹ

Thanh
Xương

Chuyển
nhượng Hồ sơ không lưu Đơn đăng ký biến động

27 Bạc Thị Yến Thanh
Xương

Chuyển
nhượng Hồ sơ không lưu Đơn đăng ký biến động

28 Đào Thị Huyền,
Nguyễn Thùy Biên Thanh Chăn Chuyển

nhượng Hồ sơ không lưu Bản vẽ tách thửa

29
Vương Văn Long,
Nguyễn Thị Hà

Thu
Thanh
Xương

Chuyển
nhượng

Sai sót trong thể hiện thông tin tờ bản đồ (tờ bản đồ địa
chính số 16-2025, nhưng trên GCN ghi 13-2014)

30 Hoàng Văn Hải Thanh Hưng Chuyển
nhượng Hồ sơ không lưu Bản vẽ tác thửa

31 Nguyễn Thị Thúy Thanh
Xương

Chuyển
nhượng Hồ sơ không lưu Bản vẽ tác thửa

32
Nguyễn Thị Loan

Phượng, Trần
Xuân Ngọc

Thanh
Xương

Chuyển
nhượng Hồ sơ không lưu Bản vẽ tác thửa

33 Dương Thị Huệ Thanh
Xương

Chuyển
nhượng Hồ sơ không lưu Bản vẽ tác thửa



34 Trần Anh Tuấn Noong Hẹt Chuyển
nhượng Hồ sơ lưu thiếu bản sao, quét GCN mới đã cấp

35 Phạm Văn Dũng Thanh
Xương

Chuyển
nhượng Hồ sơ lưu thiếu bản sao, quét GCN mới đã cấp

36 Phạm Thị Bẩy Thanh Hưng
Cấp đổi

tăng
diện tích

Thông tin thửa đất GCN mới ghi sai mảnh trích đo

37 Đoàn Thị Dịu Thanh Chăn Chuyển
nhượng Hồ sơ không lưu GCN đã cấp

38 Cà Thị Toan Thanh An Chuyển
nhượng Hồ sơ không lưu Bản vẽ tách thửa

39 Lò Văn Xuân, Lò
Thị Phương Thảo

Thanh
Xương

Chuyển
nhượng Hồ sơ không lưu GCN đã cấp

40 Phan Văn Hường,
Nguyễn Thị Đài Noong Hẹt Chuyển

nhượng
Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ ghi chưa đầy
đủ các bước thực hiện và không ghi ngày tháng luân
chuyển hồ sơ

41 Trần Ngọc Tuyên Thanh
Xương

Chuyển
nhượng Hồ sơ không lưu GCN đã được cấp

42 Nguyễn Thị Hảo Thanh Yên Chuyển
nhượng

Đơn đăng ký ghi chưa đầy đủ thông tin; Hồ sơ không
lưu GCN đã được cấp

43 Phạm Văn Tuyến Noong
Luống

Chuyển
nhượng Hồ sơ không lưu Bản vẽ tách thửa đất

44 Nguyễn Thanh
Huế

Thanh
Xương

Chuyển
nhượng Hồ sơ giải quyết quá hạn; Hồ sơ không lưu Đơn đăng ký

45
Lương Ngọc

Thuần, Trần Thị
Tươi

Thanh Chăn Chuyển
nhượng Hồ sơ giải quyết quá hạn

46 Hoàng Thị Phiếm Thanh
Xương

Thanh
Xương

Hồ sơ giải quyết quá hạn; Hồ sơ không lưu Đơn đăng ký
biến động

47 Mã Ngọc Đạt Pom Lót Chuyển
nhượng Hồ sơ giải quyết quá hạn

48 Dương Văn Ninh Thanh
Xương

Chuyển
nhượng

Đơn đăng ký ghi chưa đầy đủ thông tin; Hồ sơ không
lưu GCN đã cấp và Bản sao, quét GCN để lưu (hoặc
GCN chỉnh lý)

49 Trần Văn Chánh Thanh Yên
Cấp đổi

tăng
diện tích

Hồ sơ thiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Thông
tin thửa đất GCN mới ghi sai mảnh trích đo

50
Bạc Cầm Quốc

Thành, Quàng Thị
Thủy

Thanh
Xương

Chuyển
nhượng

Sai sót trong thể hiện thông tin về biến động đất đai ở
GCN

51
Nguyễn Văn

Quân, Mào Thị
Tuyến

Thanh Nưa Chuyển
nhượng Hồ sơ không lưu Đơn đăng ký biến động

52 Trần Thị Hà Thanh Nưa Chuyển
nhượng Hồ sơ không lưu Bản vẽ tách thửa đất, hợp thửa đất

53 Cao Thanh Hải,
Nguyễn Thị Hoa

Thanh
Xương

Chuyển
nhượng Hồ sơ giải quyết quá hạn

54 Lương Văn Đang,
Nguyễn Thị Thuỷ Thanh Hưng Chuyển

nhượng Hồ sơ giải quyết quá hạn

55 Dư Tùng Dương Thanh Hưng Chuyển
nhượng Hồ sơ không lưu Bản vẽ tách thửa

56 Trần Thị Thanh Thanh Chuyển Hồ sơ giải quyết quá hạn



Thuỷ Xương nhượng

57 Lò Văn Tiến Thanh Luông Chuyển
nhượng

Hồ sơ giải quyết quá hạn; Hồ sơ không lưu Bản vẽ tách
thửa đất, hợp thửa đất

58 Bùi Văn Nguyên Thanh Hưng Chuyển
nhượng

Đơn đăng ký ghi chưa đầy đủ thông tin; GCN thu hồi
chưa đóng dấu "đã thu hồi" ; Hồ sơ không lưu Bản vẽ
tách thửa đất, hợp thửa đất

59 Bùi Văn Linh Thanh Hưng Chuyển
nhượng

Đơn đăng ký ghi chưa đầy đủ thông tin; Hồ sơ lưu thiếu
GCN đã cấp (GCN cũ)

60 Trần Quang Thùy Thanh Hưng Chuyển
nhượng

Đơn đăng ký ghi chưa đầy đủ thông tin; Hồ sơ lưu thiếu
GCN đã cấp (GCN cũ)

61
Phạm Hồng

Quang, Trần Thị
Huệ

Thanh An Chuyển
nhượng Giải quyết hồ sơ quá hạn

62 Trần Cao Hoàng
Anh Thanh Nưa Chuyển

nhượng Hồ sơ không lưu Đơn đăng ký

63 Lò Thị Thưởng Thanh An Chuyển
nhượng

Hồ sơ giải quyết quá hạn; Hồ sơ không lưu Giấy nộp
tiền thuế

64 Nguyễn Văn Thịnh Thanh
Xương

Chuyển
nhượng

Hồ sơ không lưu Phiếu kiểm soát quá giải quyết hồ sơ,
Giấy nộp tiền thuế

65 Nguyễn Văn Quý Thanh
Xương

Chuyển
nhượng Đơn đăng ký ghi không đầy đủ nội dung

66 Vũ Thị Hà Thanh Hưng Chuyển
nhượng

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ ghi chưa đầy
đủ và không ghi thời gian luân chuyển các bước thực
hiện

67 Nguyễn Văn Thêm Thanh An Chuyển
nhượng Ghi thông tin biến động trên GCN chưa đầy đủ

68 Bạc Cầm Bảo, Cà
Thị Kim

Thanh
Xương

Chuyển
nhượng Giải quyết hồ sơ quá hạn

69 Trần Trường Ca Thanh Hưng Chuyển
nhượng

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ ghi chưa đầy
đủ các bước giải quyết hồ sơ; Hồ sơ lưu thiếu mảnh trích
đo thửa đất số 465

70 Lò Văn Tuyến Noong
Luống

Chuyển
nhượng Hồ sơ giải quyết quá hạn

71 Lường Văn Cường Sam Mứn Chuyển
nhượng Hồ sơ giải quyết quá hạn

C. CHI NHÁNH VPĐK ĐẤT ĐAI KHU VỰC 3

Stt Họ và tên chủ sử
dụng đất

Địa chỉ thửa
đất Thủ tục Nội dung

I Huyện Tuần giáo

1 Lường Văn Quyết Bản Cản TK Lưu trữ thiếu giấy hẹn và trả kết quả; Thu hồi giấy
chứng nhận chưa bấm lỗ theo quy định

2 Lò Thị Xuân Bản Cuộng TK
Lưu trữ thiếu giấy hẹn và trả kết quả; Thu hồi giấy
chứng nhận chưa bấm lỗ theo quy định; Đơn đăng ký
biến động người nhận hồ sơ chưa ghi thông tin và ký xác
nhận;

3 Cà Văn Biên Bản Cá TK
Lưu trữ thiếu giấy hẹn và trả kết quả; Thu hồi giấy
chứng nhận chưa bấm lỗ theo quy định; Đơn đăng ký
biến động không có xác nhận của văn phòng đăng ký đất
đai, người nhận hồ sơ chưa ghi thông tin và ký xác nhận;



4 Nguyễn Thị Miên Bản Tân Lập CN
Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát, giấy tiếp nhận và hẹn trả
kết quả; Sổ cũ thu hồi chưa bấm lỗ theo quy định (sổ
mới cấp ngày 11/7)

5 Lò Thị Sấn Bản Pha
Nàng TK Lưu trữ thiếu giấy hẹn trả kết quả; Thu hồi sổ cũ chưa

đóng dấu đã thu hồi

6 Vũ Đức Huy Khối 20/7 CN
Lưu trữ thiếu giấy hẹn trả kết quả; Thu hồi sổ cũ chưa
đóng dấu thu hồi; Đơn đăng ký biến động, đơn đề nghị
tách thửa không ghi ngày tháng; Phiếu kiểm soát thiếu
chữ ký giao nhận;

7 Cà Văn Sơn Bản Mương TK Lưu trữ thiếu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;
Thu hồi sổ chưa đóng dấu đã thu hồi

8 Huỳnh Thị Hương
Khối 20/7,

thị trấn Tuần
Giáo

Nhận
tặng cho

Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết; giấy
tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Thu hồi sổ cũ chưa
đóng dấu đã thu hồi

9 Nguyễn Công
Chính

Bản Cuông,
xã Quài cang

Chuyển
nhượng

Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết; Thu
hồi sổ cũ chưa đóng dấu đã thu hồi; Giấy tiếp nhận và
hẹn trả kết quả người nộp hồ sơ chưa ký; Đơn đăng ký
chưa ghi ngày; Lưu trữ thiếu bản sao sổ mới cấp.

10 Lường Văn Khải Bản Sảo TK

Lưu trữ thiếu giấy hẹn và trả kết quả; Sổ cũ thu hồi chưa
bấm lỗ theo quy định (sổ mới cấp ngày 11/7); Lưu trữ
thiếu mảnh trích đo hoặc trích lục bản đồ địa chính (sổ
cũ không thể hiện thông tin tài liệu đo đạc); Đơn đăng
ký biến động người nhận hồ sơ chưa ghi thông tin và ký
xác nhận;

11 Nguyễn Trọng
Thịnh

Khối Tân
Thủy CLĐ Thu hồi giấy chứng nhận chưa bấm lỗ theo quy định

12 Lò Văn Nưới Bản Đông
Thấp TC Thu hồi giấy chứng nhận chưa bấm lỗ theo quy định.

13 Đoàn Văn Chung Khối Tân
Thuỷ, CN

Cấp sổ mới chưa thu hồi sổ cũ. Đơn đăng ký biến động
người nhận hồ sơ chưa ghi thông tin và ký xác nhận;
Phiếu kiểm soát thiếu chữ ký giao nhận;

14 Lường Thị Hiền Khối Thắng
Lợi CN

Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát, Lưu trữ thiếu giấy hẹn và
trả kết quả; Cấp sổ mới, sổ cũ thu hồi chưa đóng dấu thu
hồi, bấm lỗ.

15 Nguyễn Văn Chiến Khối Thắng
Lợi CN

Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát, Lưu trữ thiếu giấy hẹn
và trả kết quả; Cấp sổ mới, sổ cũ thu hồi chưa đóng dấu
thu hồi, bấm lỗ.

16 Lường Văn Sương Bản Băng
Sản CN Lưu trữ thiếu giấy hẹn trả kết quả; Cấp sổ mới, sổ cũ

thu hồi chưa đóng dấu thu hồi, bấm lỗ.

17 Lò Văn Pấng Bản Cá TC
Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết; Lưu
trữ thiếu giấy hẹn trả kết quả; Cấp sổ mới, sổ cũ thu hồi
chưa đóng dấu thu hồi, bấm lỗ.

18 Lò Văn Thuật Bản Cá TC
Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết; Lưu
trữ thiếu giấy hẹn trả kết quả; Cấp sổ mới, sổ cũ thu hồi
chưa đóng dấu thu hồi, bấm lỗ.

19 Lò Văn Giót Bản Nong CM
Đơn đăng ký biến động người nhận hồ sơ chưa ghi
thông tin và ký xác nhận; Lưu trữ thiếu giấy hẹn và trả
kết quả;

20 Lường Thị San Bản Lói CM
Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát, giấy tiếp nhận và hẹn trả
kết quả; Lưu trữ thiếu mảnh trích đo địa chính đối với hồ
sơ cấp lần đầu.

21 Lò Văn Ửng Bản Nà Sáy
2, xã NS

Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát, Phiếu tiếp nhận hẹn trả
kết quả

22 Nguyễn Khánh
Toàn

Khối Trường
Xuân CN Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát, giấy tiếp nhận và hẹn trả

kết quả.



23 Nguyễn Thị Hồng Bản Chấng CN Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết
24 Lò Thị Xoan Bản Cọ TC Lưu trữ thiếu giấy hẹn và trả kết quả

25 Vũ Văn Thạch Khối Sơn
Thủy CN Lưu trữ thiếu giấy hẹn và trả kết quả; Đơn đăng ký biến

động chưa ghi ngày tháng
26 Lò Văn Tụi Bản Cuông TK Lưu trữ thiếu giấy hẹn và trả kết quả

27 Bạc Bảo Sơn Bản Đông CN
Lưu trữ thiếu giấy hẹn và trả kết quả; Đơn đăng ký biến
động chưa ghi ngày tháng, người nhận hồ sơ chưa ghi
thông tin và ký xác nhận.

28 Lò Văn Hưng Bản Bó TC Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát, giấy tiếp nhận và hẹn trả
kết quả

29 Quàng Văn Phóng Bản Kép TK Lưu trữ thiếu giấy hẹn và trả kết quả

30 Nguyễn Việt Hòa Khối Sơn
Thủy CN

Lưu trữ thiếu giấy hẹn và trả kết quả; Đơn đăng ký biến
động người nhận hồ sơ chưa ghi thông tin và ký xác
nhận.

31 Vũ Văn Hiệu Khối Tân
Giang CN

Lưu trữ thiếu giấy hẹn và trả kết quả; Đơn đăng ký biến
động người nhận hồ sơ chưa ghi thông tin và ký xác
nhận

32 Nguyễn Văn Luận Bản Nóng
Tấu CN

Lưu trữ thiếu giấy hẹn và trả kết quả; Đơn đăng ký biến
động người nhận hồ sơ chưa ghi thông tin và ký xác
nhận.

33 Lê Văn Ứng Khối Tân
Thủy CN

Lưu trữ thiếu giấy hẹn và trả kết quả; Đơn đăng ký biến
động người nhận hồ sơ chưa ghi thông tin và ký xác
nhận.

34 Trần Thị Duyên Bản Pom
Ban CN

Đơn đăng ký biến động người nhận hồ sơ chưa ghi
thông tin và ký xác nhận; Lưu trữ thiếu giấy hẹn và trả
kết quả.

35 Nguyên Thị Thủy Bản Minh
Thắng TC

Lưu trữ thiếu đơn đăng ký biến động, phiếu kiểm soát,
giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả; Lưu trữ thiếu bản sao
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tách thửa để tặng
cho.

36 Lò Thị Ngoai Bản Sái
Trong CN

Đơn đăng ký biến động người nhận hồ sơ chưa ghi
thông tin và ký xác nhận; Lưu trữ thiếu giấy hẹn và trả
kết quả

37 Bùi Văn Điệp Khối Tân
Thủy TC

Đơn đăng ký biến động chưa ghi ngày tháng, người nhận
hồ sơ chưa ghi thông tin và ký xác nhận; Lưu trữ thiếu
giấy hẹn và trả kết quả

38 Lò Huyền Trang bản Nát TC
Đơn đăng ký biến động người nhận hồ sơ chưa ghi
thông tin và ký xác nhận; Lưu trữ thiếu giấy hẹn và trả
kết quả.

39 Nguyễn Văn Nam Khối Trường
Xuân CN

Đơn đăng ký biến động người nhận hồ sơ chưa ghi
thông tin và ký xác nhận; Lưu trữ thiếu giấy hẹn và trả
kết quả.

40 Phạm Văn Thiện Khối Tân
Giang CM Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát, giấy tiếp nhận và hẹn trả

kết quả; Lưu trữ thiếu phiếu chuyển thông tin thuế.

41 Bạc Cầm Tươi Bản Rạng
Đông CN

Đơn đăng ký biến động người nhận hồ sơ chưa ghi
thông tin và ký xác nhận; Lưu trữ thiếu giấy hẹn và trả
kết quả; Lưu trữ thiếu hợp đồng chuyển nhượng.

42 Nguyễn Văn
Thắng

Khối Trường
Xuân CN

Đơn đăng ký biến động người nhận hồ sơ chưa ghi
thông tin và ký xác nhận; Lưu trữ thiếu giấy hẹn và trả
kết quả.

43 Bùi Thị Thanh
Hương

Khối Tân
Giang TC Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát, giấy tiếp nhận và hẹn trả

kết quả
44 Chu Tiến Trong Khối Sơn

Thủy CMD Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát, giấy tiếp nhận và hẹn trả
kết quả



45 Hoàng Thị Dung Khối Tân
Giang CMD Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát, giấy tiếp nhận và hẹn trả

kết quả
46 Nguyễn Tùng Lâm Khối Tân

Giang CMD Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát, giấy tiếp nhận và hẹn trả
kết quả

47 Lò Văn Chủ Bản Cộng,
xã CĐ CM

Đơn đăng ký biến động người nhận hồ sơ chưa ghi
thông tin và ký xác nhận; Lưu trữ thiếu giấy hẹn và trả
kết quả

48 Vừ A Phía Khối 20/7 CN

Đơn đăng ký biến động người nhận hồ sơ chưa ghi
thông tin và ký xác nhận; Lưu trữ thiếu giấy hẹn và trả
kết quả; Lưu trữ thiếu bản sao giấy chứng nhận số CE
002486 (diện tích 105,5m2) nhận chuyển nhượng
46,7m2 từ ông Nguyễn Hồng Thân

49 Phạm Thị Hương Khối 20/7 CN Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát, giấy tiếp nhận và hẹn trả
kết quả

50 Nguyên Duy
Giang

Khối Huổi
Củ CN Lưu trữ thiếu giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả

51 Khổng Thi Thi Khối Trường
Xuân CM Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát, giấy tiếp nhận và hẹn trả

kết quả
52 Phạm Duy Kê Bản Ta CMD Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát, giấy tiếp nhận và hẹn trả

kết quả
53 Trần Thị Hương Khối Tân

Thủy CM Lưu trữ thiếu giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả; Phiếu
kiểm soát ghi thiếu ngày tháng, kết quả giải quyết

54 Nguyễn Thị
Hường

Khối Huổi
Củ CQ Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát; giấy tiếp nhận hồ sơ và

hẹn trả kết quả
55 Nguyễn Thị

Hường
Khối Huổi

Củ CMD Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát; giấy tiếp nhận hồ sơ và
hẹn trả kết quả

56 Ngô Xuân Thành Khối 20/7 CN Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát; giấy tiếp nhận hồ sơ và
hẹn trả kết quả

57 Hoàng Văn Thanh Khối Thắng
Lợi, TTTG CN Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết; Giấy

tiếp nhận và hẹn trả kết quả người nộp hồ sơ chưa ký.
58 Trần Thị Hoa Khối 20/7 TC Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết; Giấy

tiếp nhận và hẹn trả kết quả người nộp hồ sơ chưa ký;
59 Tạ Thị Mai Khối Đoàn

Kết TK Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát, Lưu trữ thiếu giấy hẹn và
trả kết quả.

60 Lò Thị Hé Bản Phe Phai TK Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát, Lưu trữ thiếu giấy hẹn và
trả kết quả

61 Quàng Văn Lến Bản Ta Cơn CM Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát, Lưu trữ thiếu giấy hẹn và
trả kết quả.

62 Quàng Văn Lến Bản Ta Cơn CN Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát, Lưu trữ thiếu giấy hẹn và
trả kết quả

63 Lò Văn Chiên Bản Ta Cơn CN Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát, Lưu trữ thiếu giấy hẹn và
trả kết quả

64 Lường Văn Thư Bản Ten TK Lưu trữ thiếu giấy hẹn và trả kết quả

65 Mào Thị Điệp Bản Đông TK Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát, Lưu trữ thiếu giấy hẹn
và trả kết quả

66 Cà Văn Ong Bản Kép TC
Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát, Lưu trữ thiếu giấy hẹn và
trả kết quả; Lưu trữ thiếu đơn đăng ký biến động; Thiếu
bản sao sổ gốc chuyển nhượng.

67 Nguyễn Duy
Thành Bản Tân Lập Chuyển

nhượng
Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát, giấy hẹn và trả kết quả;
Lưu trữ thiếu đơn đăng ký biến động.

68 Nguyễn Duy
Thành Bản Tân Lập

Chuyển
nhượng

Lưu trữ thiếu phiếu chuyển thông tin; Phiếu kiểm soát,
giấy hẹn và trả kết quả; Lưu trữ thiếu đơn đăng ký biến
động.

69 Nguyễn Việt
Cường Bản Tân Lập Chuyển

nhượng
Lưu trữ thiếu giấy hẹn và trả kết quả; Lưu trữ thiếu đơn
đăng ký biến động



70 Phạm Thọ Sách Bản Minh
Thắng TC Lưu trữ thiếu đơn đăng ký biến động; Thiếu bản sao sổ

mới cấp.

71 Vũ Vân Anh
Khối Trường

Xuân, thị
trấn Tuần

Giáo
CN

Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết; Lưu
trữ thiếu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Lưu trữ
thiếu đơn đăng ký biến động

72 Phạm Hồng Biên
Khối Thắng
Lợi, thị trấn
Tuần Giáo

CN
Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết; Lưu
trữ thiếu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Lưu trữ
thiếu đơn đăng ký biến động;

73
Lò Trung Kiên
(Nguyễn Trung

Kiên)
Khối Đồng

Tâm CN
Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết; Lưu
trữ thiếu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Lưu trữ
thiếu đơn đăng ký biến động.

74 Quàng Văn Bẻo
(Quàng Văn Sáng) Bản Phe Phai TK

Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết; Lưu
trữ thiếu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Lưu trữ
thiếu đơn đăng ký biến động;

75 Nguyễn Trung
Kiên

Bản Nong
Tấu, thị trấn
Tuần Giáo

TC
Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết; Lưu
trữ thiếu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Lưu trữ
thiếu đơn đăng ký biến động.

76 Phạm Văn Hằng
Khối Tân
Thủy, thị
trấn Tuần

Giáo
TK

Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết; Lưu
trữ thiếu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Lưu trữ
thiếu đơn đăng ký biến động;

77 Lò Văn Toán
Khối Đồng

Tâm, thị trấn
TG

CN
Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết; Lưu
trữ thiếu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Lưu trữ
thiếu đơn đăng ký biến động.

78 Tòng Văn Thủy
Bản Cuông,

xã Quài
Cang

Nhân
Thừa kế

Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết; Lưu
trữ thiếu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Lưu trữ
thiếu đơn đăng ký biến động.

79 Nguyễn Hữu Hiệu
Khối Đồng

Tâm, thị trấn
Tuần Giáo

Chuyển
nhượng

Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết; Lưu
trữ thiếu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Lưu trữ
thiếu đơn đăng ký biến động.

80 Lường Thị Lả
Bản Xóm

Chợ, xã Mùn
Chung

Chuyển
nhượng

Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết; Lưu
trữ thiếu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

81 Lò Thị Thanh
Bản Xóm

Chợ, xã Mùn
Chung

Chuyển
nhượng

Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết; Lưu
trữ thiếu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

82 Quàng Văn Siện
Bản Mường
2, xã Mường

Mùn
Chuyển
nhượng

Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết; Lưu
trữ thiếu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

83 Tòng Văn Thiên
Bản Phung,

xã Quài
Cang

Nhận
tặng cho

Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết; Lưu
trữ thiếu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

84 Lò Văn Bảy Bản Dửn, xã
Chiềng Đông

Nhận
thừa kế

Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết; Lưu
trữ thiếu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

85 Lò Thị Thanh
Bản Lập, thị
trấn Tuần

Giáo
TK Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết; Lưu

trữ thiếu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

86 Bùi Thị Thanh
Hương Bản Cộng TC Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết; Lưu

trữ thiếu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
87 Lừ Văn Chang Khối Đồng

Tâm CN Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết; Lưu
trữ thiếu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

88 Lò Thị Dẹt Bản Ta CLD
Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết; Lưu
trữ thiếu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Lưu trữ
thiếu Mảnh trích đo;



89 Cà Văn Lợi Bản Ta CLD Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát, không có giấy hẹn và trả
kết quả; Lưu trữ thiếu mảnh trích đo.

90 Phạm Văn Toản Khối Tân
Giang TC Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả người nộp hồ sơ chưa

ký
91 Nguyễn Tiến Lưu Khối 20/7 CN Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát, giấy hẹn và trả kết quả

92 Nguyễn Thị Diện
Quỳnh

Khối Trường
Xuân CN Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát, giấy hẹn và trả kết quả

93 Lường Thị Tâm Bản Nong
Tấu TK Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát, giấy hẹn và trả kết quả

94 Mai Văn Cương Khối Tân
Giang CN Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát, giấy hẹn và trả kết quả

95 Nguyễn Trung
Kiên

Khối Đồng
Tâm CN Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát, giấy hẹn và trả kết quả

96 Lường Quyết
Thắng Bản Đông CN Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát, giấy hẹn và trả kết quả

97 Nguyễn Văn Đức Bản Vánh CN Lưu trữ thiếu giấy hẹn trả kết quả

98 Nguyễn Đình
Hạnh

Khối Huổi
Củ TK Lưu trữ thiếu giấy hẹn trả kết quả

99 Quàng Văn Sáng Bản Phe Phai TK Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết; Lưu
trữ thiếu giấy hẹn trả kết quả

100 Cà Văn Tun Bản Sáng TK Lưu trữ thiếu giấy hẹn trả kết quả
101 Phạm Hùng Thư Bản Nát CN Lưu trữ thiếu giấy hẹn trả kết quả.

102 Nguyễn Duy Bình Bản Minh
Thắng CN Đơn đăng ký biến động chưa ghi ngày tháng,

103 Phạm Thị Nga Khối Đoàn
Kết TK

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết không ký giao
nhận; Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả người nộp
hồ sơ chưa ký

104 Vương Ngọc Mai Khối Tân
Thủy TC Đơn đăng ký biến động chưa ghi ngày.

105 Nguyễn Thị Huyền Khối Trường
Xuân, TTTG CN Đơn đăng ký chưa ghi ngày tháng

106 Nguyễn Công
Chính

Bản Cuông,
xã Quài cang CN

Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả người nộp hồ sơ chưa
ký; Đơn đăng ký chưa ghi ngày; Thiếu bản bản sao sổ
mới cấp.

107 Nguyễn Xuân
Tuyến

Bản Pom
Ban, xã QT CLĐ Đơn đăng ký không ghi ngày tháng; Mảnh trích đo địa

chính không ghi ngày tháng.
108 Lò Văn Dũng Bản Bông

Ban, Quài Tở TK Chậm thời gian giải quyết

109 Lò Văn Minh Bản Mường
2 CN Chậm thời gian giải quyết

110 Đỗ Thiện Chính Bản Chấng CN Lưu trữ thiếu hợp đồng chuyển nhượng QSD đất
(GGCN số DO 410026)

111 Quàng Văn Thông Bản Đứa,
Quài Tở TK Đơn đăng ký biến động, phiếu kiểm soát quá trình giải

quyết không ghi ngày.

112 Trần Thọ Hồng
Bản Minh
Thắng, xã

QN
CLĐ Lưu trữ thiếu chứng từ nộp tiền sử dụng đất

113 Bạc Cầm Biên Bản Chiềng
Chung, TT CLĐ Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả không ký nhận

II Huyện Tủa Chùa

1 Đào Xuân Khương Bản Báng,
TT

Nhận
thừa kế
QSD đất

Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết, Lưu
trữ thiếu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Thu hồi
Giấy chứng nhận đã cấp chưa bấm lỗ theo quy định



2 Nguyễn Văn Công TDP Thành
Công

Chuyển
nhượng

Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết, Lưu
trữ thiếu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Thu hồi
Giấy chứng nhận đã cấp chưa bấm lỗ theo quy định

3 Lò Hùng Hải TDP Thắng
Lợi 1, TT

Chuyển
nhượng

Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết, Lưu
trữ thiếu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Thu hồi
Giấy chứng nhận đã cấp chưa bấm lỗ theo quy định

4 Vũ Văn Tuyến TDP Thành
Công ,TT

Thừa kế
QSD đất

Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết, Lưu
trữ thiếu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Thu hồi
Giấy chứng nhận đã cấp chưa bấm lỗ theo quy định

5 Phạm Thuý Hà TDP Thắng
Lợi 1, TT

Chuyển
từ TS
chung

thành Ts
riêng

Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết, Lưu
trữ thiếu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Thu hồi
Giấy chứng nhận đã cấp chưa bấm lỗ theo quy định

6 Nguyễn Thị Thảo TDP Đồng
Tâm, TT

Chuyển
nhượng

Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết, Lưu
trữ thiếu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Thu hồi
Giấy chứng nhận đã cấp chưa bấm lỗ theo quy định

7 Vũ Hồng Khuyên TDP Thắng
Lợi 2, TT

Chuyển
nhượng

Lưu trữ thiếu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;
Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết không ghi ngày
tháng trả kết quả.

8 Giàng A Tỉnh TDP Đoàn
Kết, TT

Chuyển
nhượng
QSD đất

Lưu trữ thiếu Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết , Lưu
trữ thiếu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

9 Điêu Thị Thơi Thôn Huổi
Lực, TT

Chuyển
nhượng
QSD đất

Lưu trữ thiếu Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết , Lưu
trữ thiếu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

10 Trần Thị Chưng TDP Thống
Nhất

Nhận
tặng cho
QSD đất

Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết, Lưu
trữ thiếu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

11 Quàng Văn Văn Bản Bó, TT

Nhập
TS riêng
vào TS
chung

vợ
chồng

Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết, Lưu
trữ thiếu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

12 Hoàng Thị Viên TDP Thống
Nhất

Nhận
thừa kế
QSD đất

Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết, Lưu
trữ thiếu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

13 Lò Văn Phỉu Bó Én, TT
Nhận

tặng cho
QSD đất

Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết, Lưu
trữ thiếu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Thiếu
bản sao sổ mới cấp

14 Phạm Văn Cường Bản Báng,
TT

Chuyển
nhượng

Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết, Lưu
trữ thiếu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

15 Tín Lao Hồng Thôn Huổi
Lực, TT

Chuyển
nhượng

Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết, Lưu
trữ thiếu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

16 Tống Thị Hải TDP Thắng
Lợi 2, TT

Chuyển
nhượng

Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết, Lưu
trữ thiếu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

17 Lò Thị Thắm TDP Thắng
Lợi 1, TT

Chuyển
nhượng

Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết, Lưu
trữ thiếu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

18 Vũ Văn Quyết TDP Thống
Nhất

Chuyển
đổi

MĐSD
đất

Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết, Lưu
trữ thiếu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

19 Lò Văn Thành TDP Quyết
Tiến

Nhận
thừa kế
QSD đất

Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết, Lưu
trữ thiếu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả



20 Vĩ A Dũng TDP Thành
Công, TT

Chuyển
đổi

MĐSD
đất

Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
và giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

21 Cao Thị Lương TDP Thắng
Lợi 1, TT

Thừa kế
QSD đất

Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
và giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

22 Tống Thị Hải TDP Thắng
Lợi 2, TT

Thừa kế
QSD đất Lưu trữ thiếu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

23 Lò Văn Hồng Bản Báng,
TT

Chuyển
đổi

MĐSD
đất

Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết, Lưu
trữ thiếu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

24 Cao Đăng Xuân TDP Thành
Công ,TT

Chuyển
nhượng

Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết, Lưu
trữ thiếu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

25 Hoàng Hải Giang TDP Thành
Công ,TT

Chuyển
nhượng

Lưu trữ thiếu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;
Phiếu kiểm soát quá trình giải quyế không ghi ngày trả
kết quả, ngày tháng giao nhận.

26 Mào Văn Hoan Tân Phong
Chuyển

đổi
MĐSD

đất

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết không ghi ngày trả
và kết quả giải quyết

27 Trần Văn Tuấn TDP Tân
Phong, TT

Chuyển
nhượng Thiếu bản sao sổ mới cấp

D. CHI NHÁNH VPĐK ĐẤT ĐAI KHU VỰC 4

STT Họ và tên chủ sử
dụng đất

Địa chỉ thửa
đất Thủ tục Nội dung

I Thị xã Mường Lay

1 Nguyễn Thị Thoa,
Hoàng Công Mạnh

Tổ 4,
Phường Na

Lay
Chuyển
nhượng GCN đã cấp chưa bấm lỗ, đóng dấu thu hồi

2 Cang Văn Chung,
Cà Thị Ọi

bản Ló, xã
Lay Nưa

Chuyển
nhượng GCN đã cấp chưa bấm lỗ, đóng dấu thu hồi

3
Nguyễn Tiến

Quảng, Võ Thị
Nguyệt Ánh

Tổ 5, phường
Na Lay

Chuyển
nhượng GCN đã cấp chưa bấm lỗ, đóng dấu thu hồi

4 Nguyễn Văn Hảo,
Đỗ Thị Thủy

Tổ 2, phường
Na Lay

Cấp
GCN tài
sản trên

đất
GCN đã cấp chưa bấm lỗ, đóng dấu thu hồi

5 Đỗ Văn Nam, Trần
Thị Lành

Tổ 2, phường
Na Lay

Chuyển
nhượng GCN đã cấp chưa bấm lỗ, đóng dấu thu hồi

6 Nguyễn Thị Ngọc
Trâm

Tổ 3, phường
Sông Đà

Tặng
cho Lưu trữ thiếu văn bản xác định miến thuế

7 Lù Thành Duy, Lò
Thị Mai Hương

Tổ 4, phường
Sông Đà

Chuyển
nhượng GCN đã cấp chưa bấm lỗ, đóng dấu thu hồi

8 Đỗ Tuấn Nguyên,
Đinh Thị Hường

Tổ 1, phường
Na Lay

Chuyển
nhượng GCN đã cấp chưa bấm lỗ, đóng dấu thu hồi

9 Điêu Văn Hồng bản Ló, xã
Lay Nưa

Tặng
cho Lưu trữ thiếu văn bản xác định miến thuế

10 Điêu Văn Thiên, bản Nghé
Toong,

Cấp mới
(đấu giá - Lưu trữ thiếu giấy tiếp nhận hồ sơ



Khoàng Thị Đoán phường Na
Lay

đất) - Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ
sơ

11 Trần Tuấn Anh Tổ 5, phường
Na Lay

Tặng
cho

- Lưu trữ thiếu trích lục, trích đo
- Lưu trữ thiếu văn bản xác định miến thuế

12 Chui Xuân Hà
bản Chi
Luông 1,

phường Na
Lay

Tặng
cho

- Lưu trữ thiếu trích lục, trích đo
- Lưu trữ thiếu văn bản xác định miến thuế

13 Nguyễn Thị
Phương

Tổ 3, phường
Na Lay Giao đất

- Lưu trữ thiếu giấy tiếp nhận hồ sơ
- Lưu trữ thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ
sơ

14 Lù Đức Uyên
bản Chi
Luông 2,

phường Na
Lay

Tặng
cho Lưu trữ thiếu văn bản xác định miến thuế

15 Hoàng Văn Kiên Tổ 5, phường
Na Lay

Tặng
cho Lưu trữ thiếu văn bản xác định miến thuế

16 Khoàng Thị hằng
bản Hốc,

phường Na
Lay

Tặng
cho Lưu trữ thiếu văn bản xác định miến thuế

17 Giàng Văn Đông
bản Hốc,

phường Na
Lay

Tặng
cho Lưu trữ thiếu văn bản xác định miến thuế

18 Nguyễn Văn
Trung

Tổ 4, phường
Na Lay

Tặng
cho Lưu trữ thiếu văn bản xác định miến thuế

19 Lò Văn Liêm,
Tòng Thị Mận

bản Bắc 2, xã
Lay Nưa

Tặng
cho Lưu trữ thiếu văn bản xác định miến thuế

20 Điêu Văn Kiến
bản Đớ,

phường Na
Lay

Tặng
cho Lưu trữ thiếu văn bản xác định miến thuế

21 Lò Văn Quyền bản Ló, xã
Lay Nưa

Tặng
cho Lưu trữ thiếu văn bản xác định miến thuế

II Huyện Mường Chà

1
Nguyễn Duy

Hạnh; Phạm Thị
Ngọc

Tổ 4, TT
Mường Chà

Chuyển
nhượng Lưu trữ thiếu thông báo nộp thuế

2
Vũ Văn Duẩn;

Nguyễn Thị Thanh
Trúc

Tổ 11, TT
Mường Chà

Chuyển
nhượng Lưu trữ thiếu thông báo nộp thuế

3 Nguyễn Thị
Phương Thảo

Tổ 9, TT
Mường Chà

Tặng
cho Lưu trữ thiếu đơn đăng ký biến động

4 Thào A Tráng Tổ 14, TT
Mường Chà

Chuyển
nhượng Lưu trữ thiếu đơn đăng ký biến động

5 Nguyễn Duy Đông Tổ 3, TT
Mường Chà

Chuyển
nhượng Lưu trữ thiếu đơn đăng ký biến động

6 Thào A Thái; Lầu
Thị Ganh

bản Na Sang,
xã Na Sang

Chuyển
nhượng Lưu trữ thiếu đơn đăng ký biến động

E. CHI NHÁNH VPĐK ĐẤT ĐAI KHU VỰC 5
Stt Họ và tên chủ sử Số, Thủ tục Nội dung



dụng đất ký hiệu
GCN QSD
đất/ ngày

tháng năm
I Huyện Mường Nhé

1 Phạm Thị Xa DI322270
08/04/2024

Đăng ký
biến động
QSD đất

Lưu trữ thiếu phiếu xác nhận kết quả trích đo

2 Nguyễn Thị Yến DI322264
01/04/2024

Đăng ký
biến động
QSD đất

Lưu trữ thiếu phiếu xác nhận kết quả trích đo

3 Hoàng Công Việt DI322458
08/08/2024

Đăng ký
biến động
QSD đất

Lưu trữ thiếu trích lục bản đồ địa chính thửa đất

4 Trần Văn Hào DI322477
23/09/2024

Đăng ký
biến động
QSD đất

Lưu trữ thiếu trích lục bản đồ địa chính thửa đất

5 Bùi Thái Hiền AL232430
08/12/2008

Đăng ký
biến động
QSD đất

Lưu trữ thiếu trích lục bản đồ địa chính thửa đất

6 Hạng Thị Chu DI517002
30/06/2023

Đăng ký
biến động
QSD đất

Lưu trữ thiếu bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp

7 Trần Mỹ Nam CP024491
02/11/2022

Đăng ký
biến động
QSD đất

Toàn bộ hồ sơ là bản photo không phải hồ sơ gốc

8 Đỗ Xuân Thành 45749
Đăng ký
biến động
QSD đất

Lưu trữ thiếu trích lục bản đồ địa chính thửa đất

9 Tòng Văn kiên AL232434
08/12/2008

Đăng ký
biến động
QSD đất

Lưu trữ thiếu trích lục bản đồ địa chính thửa đất

10 Hoàng Anh Tuấn AL332589
12/12/2008

Đăng ký
biến động
QSD đất

Lưu trữ thiếu trích lục bản đồ địa chính thửa đất

II Huyện Nậm Pồ

1 Phùng Văn Đoàn;
Hoàng Thị Thảo

bản Nà Hỳ 2,
xã Nà Hỳ

Chuyển
nhượng

Trên GCN QSDĐ ghi hình thức sử dụng sử dụng riêng
không đúng quy định tại Thông tư 10/2024/TT-BTNMT
ngày 31/7/2024

2 Tô Quang Điệp;
Nguyễn Thị Xuân

bản Nậm
Ngà 2, xã
Nậm Chua

Chuyển
nhượng

Trên GCN QSDĐ ghi hình thức sử dụng sử dụng riêng
không đúng quy định tại Thông tư 10/2024/TT-BTNMT
ngày 31/7/2024

3 Phạm Ngọc Tú;
Vũ Thị Thơ

bản Nà Hỳ 1,
xã Nà Hỳ

Chuyển
nhượng

Trên GCN QSDĐ ghi hình thức sử dụng sử dụng riêng
không đúng quy định tại Thông tư 10/2024/TT-BTNMT
ngày 31/7/2024



Phụ lục 03
TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM

(Kèm theo Kết luận Thanh tra số 1719 /KL-TTr ngày 09 /12/2025 của Thanh tra tỉnh)

STT Tên tổ chức/ cá nhân vi
phạm Nội dung vi phạm

Kiến nghị xử lý trách nhiệm Ghi
chú

Hành
chính

Chuyển
cơ quan
công an

Chuyển cơ
quan chức
năng khác

1 Bà Dương Thị Minh Dịu
Giám đốc VP ĐKĐĐ

Trách nhiệm người đứng đầu VP ĐKĐĐ đối với
hạn chế trong việc phòng, ch ống tham nhũng; đăng
ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tiếp
công dân và xử lý, trả lời đơn thư

x

2
Nguyễn Trung Hiếu

Giám đốc chi nhánh VP
ĐKĐĐ khu vực 1

Chịu trách nhiệm về hạn chế trong công các quản lý
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong thời
kỳ giữ chức vụ:
- Giám đốc Chi nhánh VP ĐKĐĐ huyện Điện Biên
từ 01/2/2024-11/8/2024.
- Giám đốc Chi nhánh VP ĐKĐĐ thành phố Điện
Biên Phủ 12/8/2024-30/6/2025.
- Giám đốc chi nhánh VP ĐKĐĐ khu vực 1 từ
01/7/2025 đến nay.

x

3
Ngô Xuân Trang

Giám đốc chi nhánh VP
ĐKĐĐ khu vực 2

Chịu trách nhiệm về hạn chế trong công các quản lý
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời
kỳ giữ chức vụ:
- Giám đốc Chi nhánh VP ĐKĐĐ thành phố Điện
Biên Phụ từ 01/2/2024-11/8/2024 .
- Giám đốc Chi nhánh VP ĐKĐĐ huyện Điện Biên

x



12/8/2024-30/6/2025
- Giám đốc chi nhánh VP ĐKĐĐ khu vực 2 từ
01/7/2025 đến nay.

4 Nguyễn Minh Trịnh
Đã nghỉ hưu

Chịu trách nhiệm về hạn chế trong công các quản lý
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời
kỳ giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh VP ĐKĐĐ
huyện Điện Biên Đông từ 01/02/2024-30/6/2025.

x

5 Trần Ngọc Phan
Phó Giám đốc VPĐKĐĐ

Chịu trách nhiệm về hạn chế trong công các quản lý
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời
kỳ giữ chức vụ:
- Kiêm nhiệm Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ
huyện Tuần Giáo từ 20/2/2024-30/6/2024.
- Kiêm nhiệm Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ
huyện Tủa chùa từ 01/2/2024-30/6/2025.

x

6
Phạm Thị Kim Thanh
Trưởng phòng Kỹ thuật -

Nghiệp vụ

Chịu trách nhiệm về hạn chế trong công các quản lý
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời
kỳ giữ chức vụ Kiêm nhiệm Giám đốc Chi nhánh
VPĐKĐĐ huyện Mường Chà từ 01/2/2024 -
30/6/2025.

x

7
Lò Thị Lan

Trưởng phòng Hành chính
- Tổng hợp

Chịu trách nhiệm về hạn chế trong công các quản lý
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời
kỳ giữ chức vụ Kiêm nhiệm Giám đốc Chi nhánh
VPĐKĐĐ thị xã Mường Lay từ 01/2/2024 -
31/3/2025.

x

8
Đào Văn Thêm

Phó Trưởng phòng Kỹ
thuật - Nghiệp vụ

Chịu trách nhiệm về hạn chế trong công các quản lý
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời
kỳ giữ chức vụ Kiêm nhiệm Phó Giám đốc phụ
trách Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã Mường Lay từ
01/4/2025 - 30/6/2025.

x

9 Nguyễn Văn Lanh Chịu trách nhiệm về hạn chế trong công các quản lý x



Quyền Giám đốc chi
nhánh VP ĐKĐĐ khu vực

4

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời
kỳ giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh
VP ĐKĐĐ huyện Nậm Pồ từ 01/02/2024 -
30/6/2025; Quyền Giám đốc chi nhánh VP ĐKĐĐ
khu vực 4 từ 01/7/2025 đến nay.

10
Phạm Khắc Huyên
Quyền Giám đốc chi

nhánh VP ĐKĐĐ khu vực
5

Chịu trách nhiệm về hạn chế trong công các quản lý
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời
kỳ giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh
VP ĐKĐĐ huyện Mường Nhé từ 01/02/2024 -
30/6/2025; Quyền Giám đốc chi nhánh VP ĐKĐĐ
khu vực 5 từ 01/7/2025 đến nay.

x

11
Nguyễn Hồng Sinh

Phó Giám đốc chi nhánh
VP ĐKĐĐ khu vực 1

Chịu trách nhiệm về hạn chế trong công các quản lý
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời
kỳ giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh
VP ĐKĐĐ huyện Mường Ảng từ 01/02/2024 -
30/6/2025.

x

12
Lò Văn Mong

Quyền Giám đốc chi
nhánh VP ĐKĐĐ khu vực

3

Chịu trách nhiệm về hạn chế trong công các quản lý
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời
kỳ giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh
VP ĐKĐĐ huyện Tuần Giáo từ 01/2/2024 -
30/6/2025; Quyền Giám đốc chi nhánh VP ĐKĐĐ
khu vực 3 từ 01/7/2025 đến nay.

x
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